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ĐCCT TẬP BÀI GIẢNG 

MÔN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA 

LỜI NÓI ĐẦU 

I. Các ngành công nghiệp văn hóa đƣợc UNESCO 

định nghĩa là: "Các ngành công nghiệp kết hợp sự sáng 

tạo, sản xuất và khai thác các nội dung có bản chấtt phi 

vật thê và văn hóa. Các nội dung này thƣờng đƣợc bào 

vệ bởi luật bản quyền và thể hiện dƣới dạng  các sản 

phẩm hay dịch vụ. Hiện  nay, ở rất nhiều nƣớc, các ngành 

công nghiệp văn hóa đang dần chiếm vị trí trung tâm 

trong nền kinh tế. Chúng tạo ra và lƣu thông các sản 

phẩmvăn hóa.   Trƣớc đây, những sản phấm  này chỉ 

đƣợc  nhấn mạnh về giá trị phi vật thể, nhƣng với sự 

phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, chúng 

đƣợc sàn xuất và ỉƣu thông nhƣ các sản phẩm vật thê, 

mang lại giá trị đa dạng cho nền kinh tế, văn hóa và xã 

hội. Ngày nay, với sự phát  triển của ngành truyền  thông, 

các sàn phẩm này ảnh hƣởng  mạnh mẽ đến cách nhìn 

Tài liệu tham khảo  
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nhận thế giới và ứng xử của con ngƣời trong xã hội. 

Ngành công nghiệp văn hóa đƣợc tổ chức và phát triển 

trên cơ sở các ỷ tƣởng sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự 

sáng tạo. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, sức sảng 

tạo là yếu  tố then chốt, chi phổi mọi lĩnh vực và ngành 

nghề. Do đỏ, phát triển các ngành công  nghiệp văn hỏa 

sẽ tạo động  lực và tiền đề cho phát triển kinh tế - xã 

hội nói chung. Hơn nữa, công nghiệp văn hóa có thê hỗ  

trợ việc xây dựng và phát triển bản sắc văn đến với 

"thƣơnghiệu"  mang  nét độc đáo của hóa dân tộc. Trong 

tƣơng lai gần,những sản phẩm văn hoá sẽ đƣợc biết mỗi 

quốc gia. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã hình thành và 

phát triển nền hình tế tri thức, còn ở Việt Nam vần cỏ sự tồn 

tại, đan xen giữa nền kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp 

và kinh tể tri thức. Với chù trƣơng "đi tắt đón đầu ”của Việt 

Nam, kinh tế tri thức đang đƣợc chú trọng phát triển và đƣợc 

coi là đòn bẩy cho nền kinh tế, trong đó các ngành công 

nghiệp văn hóa đƣợc xem là một  bộ phận  then chốt cùa 

nền kinh tế này. 
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Hiện nay, ở nƣớc ta, nghiên cứu về lĩnh vực công nghiệp văn 

hóa đang là vấn đề mới mẻ, mang tỉnh cắp thiết và đƣợc      các 

ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Do đó, việc giàng  dạy và 

tìm hiểu về các ngành công nghiệp văn hóa trong chƣơng  trình 

đào tạo Quản lý văn hóa là một hƣớng tiếp cận thiết thực và 

hiệu quả. Điêu này  sẽ tạo tiền đề cho việc nhận diện và phát 

triển công nghiệp văn hóa ở    Việt Nam, góp phần thực hiện các 

mục tiêu về tăng trƣởng kinh tê - xã hội và chủ trƣơng xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, hiện đại và  nhân văn trong 

thời kỳ đổi mới và hội nhập. 

2. Môn học đƣợc kết cấu với thời lƣợng 3 tin chi, nhằm  

cung cấp cho sinh viền bậc đại học ngành Quản lý ván hóa 

những  kiên thức và kỹ năng cơ bản về các ngành công nghiệp 

vãn hóa nhƣ khái niệm, qui trình sáng tạo - phân phối của 

công nghiệp văn hóa, đặc điểm, vai trò của các ngành này đối 

với sự phát  triển kinh tê - xã hội, bối cánh, xu hƣớng phát 

triển của công nghiệp văn hóa và chính sách phát  triển các 

ngành công nghiệp văn hóa của một  số nƣớc. Bên cạnh đó, 

môn học đi vào giới thiệu và phân  tích một so ngành công 

nghiệp văn hỏa trên thế giới và ờ Việt Nam. 

3. Giáo trình này đƣợc chia thành 3 chƣơng nhƣ sau: 

Chƣơng I: Tồng quan về các ngành công nghiệp văn hóa 

Chƣơng này sẽ giới  thiệu, phân  tích khái niệm về các 

ngành công nghiệp văn hóa, qui trình sáng tạo và phân phối 

sản phẩm  văn hóa trong ngành công nghiệp văn hóa, đặc điểm và 

vai trò của công nghiệp văn hỏa trong sự phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội cùa mồi quốc gia, vùng, miên. 
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Chƣơng II: Xu hƣớng và chính sách phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa 

Chƣơng này trình bày xu hƣớng phát triển cùa các 

ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh của nền 

kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa. Bên cạnh 

đó, chƣơng 2 giới thiệu chính sách phát ừ-iền cóng 

nghiệp văn hóa cùa một sô quôc gia trên thế giới 

nhƣ Vƣơng quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Việt Nam. 

Chƣơng III: Một số ngành công nghiệp văn 

hóa trên thế giới và ở Việt Nam 

Chƣơng này giới thiệu khái quát về từng ngành 

trong danh mục các ngành công nghiệp văn hóa, sau 

đó đi sâu nghiên cứu về bản chât, đặc điềm và các 

vấn đê thời sự của một số ngành công nghiệp văn 

hóa trên thế giới và ờ Việt Nam. 
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Chƣơng I 

TỔNG QUAN VỀ CÁC NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP VĂN HÓA 

 

1.1. MỘT SỐ QUAN NIỆM  VỀ CÁC NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP VĂN HÓA 

1.1.1. Q uan niệm về các ngành công nghiệp văn hóa của 

UNESCO 

Theo quan điểm của UNESCO,  thuật ngữ “Các ngành 

công nghiệp văn hóa” (Cultural Industries) đƣợc áp dụng cho 

“các ngành công •nghiệp kết hợp   sự sáng tạo,   sản xuất và 

khai thác các nội dung có bản chất phi vật thể và văn hóa. 

Các nội dung này thƣờng đƣợc bảo vệ bời   luật bản quyền 

và thể hiện   dƣới dạng sản phẩm hay dịch vụ.” 

Cũng theo UNESCO, nhìn chung các ngành công nghiệp 

văn hóa thƣÒTig bao gồm ngành in ấn, xuất bản, đa phƣơng 

tiện, nghe nhìn, ghi âm, điện ảnh, thủ công và thiết kế. Đối 

với một số nƣớc, các ngành công nghiệp văn hóa còn bao 

gồm kiến trúc, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác, thể 

thao, sản xuất nhạc cụ, quảng cáo và du lịch văn hóa. Nhiều 

nhà nghiên cứu kinh tế học văn hóa cho rằng bản thân mỗi 

loại hình nghệ thuật đều có thể coi là một ngành công nghiệp 

văn hóa. Có thể thấy, các ngành công nghiệp văn hóa có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và công 

nghệ. Các ngành này đều sáng tạo, sản xuất và phân phối các 

sản phẩm và dịch vụ sử dụng nguồn lực trí tuệ của con 
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ngƣời   nhƣ những   nguyên  liệu đâu vào then chốt. Nói cách 

khác, hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa đều dựa trên 

năng lực và kỹ năng sáng tạo của con ngƣời. Phạm vi của 

các ngành công nghiệp văn hóa khá rộng, từ những  ngành 

mang tính “truyền thống” nhƣ văn hóa dân gian, thủ   công,   

lê   hội, văn học, hội họa, nghệ thuật biểu diễn, đến các 

ngành   mang  nặng tính công nghệ nhƣ điện ảnh, ừuyền  

thông, phim hoạt hình kỹ thuật số, trò chơi điện từ và các 

ngành thiên về dịch vụ, thƣơng  mại nhƣ kiến trúc và quảng 

cao.
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1.1.1.1. Công nghiệp văn hóa có bản chất  là các ngành công nghiệp 

Nhƣ vậy, có thể thấy, trƣớc hết các ngành công nghiệp văn 

hóa đƣợc xếp vào khu vực ngành công nghiệp. Theo tìr điển, 

ngành công nghiệp đƣợc định nghĩa là: “các hoạt động và qui 

trình tham gia vào việc sản xuất sản phẩm trong các nhà 

máy” ^ hay “ là hoạt động kinh tế liên quan đến việc xử lý 

nguyên liệu thô và tạo ra hàng hóa trong các nhà máy. Một 

ngành công nghiệp là một lĩnh vực của hoạt động kinh tế 

hoặc thƣơng mại”. 

Nhƣ vậy, ngành công nghiệp bao giờ cũng gồm các hoạt  

động sản xuất, khai thác, phân phối và tiêu thụ sản phẩm   

nhất  định. Những  hoạt động này tạo nên chu trinh hoạt 

động  của các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp văn hóa 

cũng không nằm ngoài qui luật trên; tuy nhiên, đối tƣợng của 

quá trình sáng tạo, sản xuất  và khai thác ở đây không phải là 

sản phẩm vật chất thông thƣờng mà là sản phẩm văn hóa. Ví 

dụ, ngành công nghiệp điện ảnh sáng tạo, sản xuất các tác 

phẩm điện ảnh nhƣ phim truyện, phim thời sự tài liệu...
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và khai thác các sản phẩm đó nhƣ phát hành (mua bán) phim, 

phổ biến phim qua hệ thống rạp chiếu phim‟ đài phát thanh truyền 

hinh, mạng Internet v.v... 

Theo Harry Hillman Chartrand (2002)‟, một ngành công 

nghiệp liên quan đến hai yếu tố cơ bản là bên cung (sản xuất) 

và bên cầu (tiêu thụ) trong cán   cân kinh tế. Các ngành   công 

nghiệp đƣợc tạo nên do nhu cầu của xã hội và cung ứng cho 

thị ôTiờng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đó. Tuơng  

tự nhƣ vậy, ngành công nghiệp văn hóa đƣợc ra đời do nhu 

cầu văn hóa, tinh thần của xã hội. Ví dụ, nhu cầu nhân bản để 

phổ biến rộng rãi các tác phẩm và nhu cầu đọc sách của xã 

hội là những nguyên nhân chính dẫn đến việc hình thành 

ngành công nghiệp xuất bản và in ấn. Nhu cầu biểu diễn và 

thƣờng thức âm nhạc của xã hội thúc đẩy sự ra đời và phát 

triển của ngành nghệ thuật biểu diễn âm nhạc trực tiếp và 

ngành ghi âm, xuất bản băng, đĩa âm nhạc. 

Nghiên cứu về ngành công nghiệp cần phải hiểu một số 

thuật ngữ cơ bản nhƣ thị tnròmg, doanh nghiệp, ngàrứi công 

nghiệp và lĩnh vực công nghiệp. 

Thị trường là nơi ngƣời bán và ngƣời mua trao đổi hàng 

hoá, dịch vụ. Theo nghĩa này, thị tnrờng có thể đƣợc phân 

theo địa lý (nhƣ thị trƣờng các tinh và thành phố phía bắc 

Việt Nam) hay tính chất của hoạt động thƣơng mại (thị trƣờng 

bán buôn, thị ƣƣờng bán lẻ). Thị trƣờng cũng có thể đề cập đến 

loại hàng hoá (thị trƣờng gạo xuất khẩu, thị frƣờng băng đĩa ca 

nhạc). Bên cạnh đó, thị trƣờng còn có nghĩa là khách hàng, 

những ngƣời mua và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ. Thị trƣờng 

cũng có thể đƣợc hiểu nhƣ một cơ chế, ữong đó ngƣời mua và 
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ngƣời bán thỏa thuận về giá cả ữong  ừao đổi hàng hóa, dịch 

vụ trên cơ sở qui luật cung - cầu, qui luật giá cả - giá trị... Ví 

dụ, nền kinh tế thị trƣờng thể hiện bản chất mối quan hệ giữa 

những ngƣời   sản xuất và giữa ngƣời sản xuất với ngƣời tiêu 

dùng chủ yếu là do thị trƣờng điều tiết. 

Doanh  nghiệp là một thực thể, một đơn vị tham gia vào hoạt 

động sản xuất, phân phối hoặc tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ 

của ngành. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghiệp  văn hóa có thể là doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận 

hoặc không vì mục tiêu lợi nhuận, v ề mặt sở hữu, có thể 

phân ra doanh  nghiệp  Nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, doanh 

nghiệp liên doanh... MÔI doanh nghiệp đều có nguồn lực nhất 

định, đƣợc xác định trên cơ sờ vôn cô định và vốn lƣu động. Ví 

dụ, trong ngành điện ảnh Việt Nam  có các doanh nghiệp nhƣ 

hãng phim truyện, hãng phim tài liệu, phim  hoạt hình, doanh 

nghiệp phát hành và phổ biến phim thuộc khu vực Nhà nƣớc 

và tƣ nhân. Ví dụ khác, trong ngành gốm sứ (thủ công) có các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tham gia vào việc sản 

xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm, sứ. 

Ngành công nghiệp đƣợc tạo nên từ nhiều doanh  nghiệp  

sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gần gũi, có thể thay thế 

cho nhau. Nói cách khác, một  ngành công nghiệp gồm những  

ngƣời  bán các sản phẩm có chức năng tƣơng tự. Ví dụ, các 

nhà xuất bản nhƣ Chính trị Quốc gia, Văn hóa - Thông tin, 

Giáo dục, Thế g iớ i... là những bộ phận tạo nên ngành công 

nghiệp xuất bản ở Việt Nam. 

Lĩnh vực kinh tế là một nhóm ngành công nghiệp liên 
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quan. Ví dụ: ngành ôtô, ngành hàng không và ngành đƣờng  

sắt tạo nên một phần của lĩnh vực giao thông vận tải. Tƣơng  

tự nhƣ  vậy, các ngành in ân, điện ảnh, thiết kế thời ừang, sản 

xuất băng đĩa, nghệ thuật biểu diễn... tạo thành lĩnh vực công 

nghiệp văn hóa - một lĩnh vực ứong nền kinh tế quốc dân. 

Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi không có phân biệt nghiêm ngặt 

giữa thuật ngữ “ngành công nghiệp”  và “ lĩnh vực công 

nghiệp”,  các thuật ngữ này có thể đƣợc dùng   thay thế   cho 

nhau. Ví dụ; có thể nói “ngành công nghiệp vận tải” hay 

“lĩnh vực vận tải” 
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1.1.1.2. Ngành công nghiệp văn hóa sản xuất và kinh 

doanh các sản phẩm văn hóa 

a / Sản phẩm văn hóa 

Đối tƣợng của quá trình sản xuất, kinh doanh của 

ngành công nghiệp văn hóa là sản phẩm văn hóa. Nói cách 

khác, sản phẩm văn hóa là kết quả của hoạt động sáng tạo, 

sản xuất, khai thác giá trị văn hóa trong ngành công nghiệp 

văn hóa. Sản phẩm văn hóa đƣợc luu thông, mua bán trên 

thị trƣờng nên còn đƣợc gọi là hàng hóa văn hóa (cultural 

goods hoặc cultural commodities). Vì vậy, trong các ngành 

công nghiệp văn hóa, thuật ngữ “ sản phẩm văn hóa” và 

“hàng hóa văn hóa” thƣờng đƣợc dùng với nghĩa tƣơng 

đƣơng. UNESCO  cho rằng, hàng hóa văn hóa là; “các sản 

phẩm tiêu dùng chứa đựng ý tuởng, biểu tƣợng và lối 

sống. Chúng có chức năng thông báo hoặc giải trí, đóng 

góp cho việc xây dựng bản sắc văn hóa cộng đồng và 

ảnh hƣởng đến các tập quán văn hóa.” Nhiều nhà kinh tế 

học văn hóa cũng cho ràng hàng hóa văn hóa là sản phẩm 

có các tính chất đặc biệt nhƣ tính sáng tạo, thẩm mỹ, 

chuyển tải ý nghĩa mang tính biểu tƣợng, mang ý nghĩa 

xã hội và liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

Theo quan điểm của UNESCO,  sàn phẩm   văn hóa 

mang tính phi vật thể. Điều này có thể thấy rõ trong các sản 

phẩm văn hóa nghệ thuật thuộc loại hình nghệ thuật biểu 

diễn. Ví dụ, thƣởng thức một buổi hòa nhạc hay vở múa 

rối, vở kịch, khán giả không có quyền sỡ hữu một vật thể 

vật chất mà có đƣợc trải nghiệm nghệ thuật mang tính 

tinh thần. Các sản phẩm văn hóa khác nhƣ tác phẩm hội 
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họa, điêu khắc, trƣng bày sắp đặt... tuy có vỏ vật chất để 

biểu hiện nhƣng phần quan trọng vẫn là nội dung, ý tƣởng 

sáng tạo, hình tƣợng nghệ thuật mang tính biểu cảm và 

phi vật thể. Ngoài ra, tính phi vật thể của sản phẩm văn 

hóa còn đƣợc thể hiện rõ trong các di sản văn hóa nhƣ vãn 

hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhạc cung đình Huế, dân ca 

Quan họ, ca trù, các phong tục, tập quán, tín ngƣỡng của một 

vùng, miền, dân tộc...Sản phẩm văn hóa có điểm giống với sản 

phẩm vật chất nhƣ có giá trị và giá trị trao đổi. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó, sản phẩm vãn hóa còn mang các giá trị khác 

nhƣ giá trị thẩm mỹ, tinh thần, xã hội, lịch sử, giá trị biểu 

tƣợng.'“ Các sản phẩm văn hóa đƣợc hun đúc tìr đời sống tinh 

thần, tri thức, tình cảm, đạo đức; biểu hiện sức sống và sức 

sáng tạo của mỗi dân tộc. Chính vì giá trị văn hóa ẩn chứa 

bên trong sản phẩm văn hóa cụ thể mà nhiều sản phẩm văn 

hóa ngày  càng có giá trị theo thời gian. Cũng vì chuyển tải 

các giá trị văn hóa - chính trị - xã hội nên ở nhiều nƣớc, sản 

phẩm văn hóa đƣợc xếp vào loại sản phẩm công (public 

goods) nghĩa là sản phẩm đƣợc N hà nƣớc tài trợ toàn bộ hoặc 

một phần chi phí sáng tạo và công bố, lun hành sản phẩm. Nhà 

nƣớc khuyến khích ngƣời dân tiêu dùng  hoặc   tiếp   nhận sản 

phẩm văn hóa vì đó là “sản phẩm tốt”, có lợi cho sự phát 

triển lành mạnh của mỗi cá nhân và toàn xã hội. 

Giá trị của sản phẩm văn hóa khỏ đo lƣờng và định giá. Đánh giá 

giá trị sản phẩm văn hóa không thể đơn thuần theo kiểu định lƣợng mà 

phải áp dụng biện pháp định tính. Sản phẩm văn hóa là loại hàng hóa 

đặc biệt nên không thể tính toán,đo lƣờng giá trị và hạch toán lỗ lãi nhƣ 

đối với các sản phẩm vật chất thông thƣờng. Đối với nhiều sản phẩm 

văn hóa nhƣ sách vở, phim, chƣơng trinh âm nhạc...nếu chỉ đơn thuần 
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hạch toán theo kiểu chi phí “đầu vào thì sẽ không phản ánh đầy đủ các 

chi phí làm ra sản phẩm. Ví dụ, một cuốn sách không thể hạch toán 

giá giấy,công in ấn, công viết, biên tập theo số trang sách nhƣ chúng 

ta đang làm trong thời gian qua. Cần có cách tiếp cận khác trong hạch 

toán sản phẩm văn hóa để có thù lao xứng đáng cho ngƣời sáng tạo và 

có đƣợc những tác phẩm  có chất lƣợng, tầm cỡ. 
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Xét về khía cạnh pháp lý, sản phẩm văn hóa đƣợc coi là tài sản 

sáng tạo của con ngƣời và đƣợc bảo hộ bởi luật bản quyền. Sản 

phâm văn hóa là kết quả của quá trình sáng tạo văn hóa của cá nhân 

và tập thể nên cần đƣợc bảo vệ để đảm bảo quyền lợi của những 

ngƣời sáng tạo. Có thể nói, toàn bộ nền công nghiệp văn hóa đƣợc 

dựa trên luật bản quyền. Nếu luật bản quyền bị vi phạm thì ngành 

công nghiệp văn hóa có nguy cơ sụp đổ. 

b / Dịch vụ văn hóa 

Có quan điểm coi “sản phẩm” là một khái niệm rộng, gồm 

nhiều loại hình nhƣ: ý tƣởng, địa điểm, tổ chức, dịch v ụ ...„^ 

Theo đó, khái niệm “sản phẩm” bao hàm cả khái niệm “dịch 

vụ”. Tuy nhiên, có quan điểm lại phân tách sản phẩm và dịch vụ 

do những điểm khác biệt giữa chúng. Theo quan điểm của 

UNESCO, dịch vụ văn hóa đƣợc định nghĩa là: “hoạt động thỏa 

măn các mối quan tâm hay nhu cầu về văn hóa”. Nhƣ vậy, khái 

niệm dịch vụ văn hóa nhấn mạnh tính chất “động” của các quá 

trình, các hoạt động trong lĩnh vực vãn hóa. Tuy vậy, trên thực 

tế, các thuật ngữ “sản phẩm văn hóa” và “dịch vụ văn hóa” 

đƣợc coi là gần gũi, nhiều khi dùng thay thế cho nhau. 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, sản phẩm 

văn hóa có thể đƣợc hỗ ttợ để sản xuất một cách công nghiệp hóa và 

phân phối khắp toàn cầu. Các sản phẩm này đƣợc ghi lại trên vật mang 

tin, có thể đƣợc sao chép hay nhân bản thông qua quá trình công nghiệp 

đồng thời đƣợc phân phối, phổ biến rộng rãi. 

1.1.2. Một số quan  niệm khác 

Tùy thuộc vào quan điểm của các học giả và bối cảnh cụ thể 
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của mỗi quốc gia,   các ngành công nghiệp văn hóa có thể 

đƣợc đề cập đến nhƣ; “Các ngành công nghiệp sáng   tạo”, 

“Các   ngành   công nghiệp văn hóa và sáng tạo”, “Các ngành công 

nghiệp bản quyền”, “Các ngành công nghiệp mới phát triển”, “Các ngành 

công nghiệp định hƣớng tƣơng lai”, “Các ngành công nghiệp nội dung”,  

“Các ngành công nghiệp giải trí” v.v... 

1.1.2.1. Các ngành công nghiệp sáng tạo 

Trong khi UNESCO  và nhiều nƣớc nhƣ Phần Lan,   Tây   Ban Nha, 

Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc sử dụng rộng rãi khái niệm các 

ngành công nghiệp văn hóa thì một số nƣớc nhƣ  Vƣơng quốc Anh, ú c , 

Newzealand,  Singapore thƣờng  sử dụng  thuật  ngữ Các ngành công nghiệp 

sảng tạo (Creative Industries). Ví dụ, Chính phủ Anh định nghĩa các ngành 

công nghiệp sáng tạo   là:   “những ngành công nghiệp có nguồn gốc tò sự 

sáng tạo, kỹ năng và tài năng cá nhân, có khả năng tạo ra của cải và việc làm 

thông qua việc tạo ra và khai thác các sở hữu trí tuệ.” (Bộ Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao Vƣơng quốc Anh, 1997). 

Năm   1997, Chính phủ Anh đã xác định danh mục  các ngành công 

nghiệp sáng tạo gồm   13 ngành là quảng   cáo, kiến trúc, thị trƣờng nghệ 

thuật và đồ cổ, thủ   công, thiết kế, thiết kế thời ứang, điện ảnh và video, phần 

mềm giải trí tƣơng tác, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, phần mềm 

và các dịch vụ máy tính, truyền hình và phát thanh. Mƣời  năm sau, đến năm 

2007, các ngành  này đƣợc xác định lại, bao gồm 11 lĩnh vực: 

Quảng cáo 

Kiến ttúc 

Thị trƣờng nghệ thuật và đồ cổ   
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Thủ công 

Thiết kế 

Thiết kế thời trang 

Phim, video và nhiếp ảnh 

Âm nhạc, nghệ thuật thị giác  và nghệ thuật biểu  diễn 
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Xuất bản 

Phần mềm, các trò chơi máy tính và xuất bản điện 

tử Truyền hình và phát thanh. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, các học giả ú c cũng định nghĩa; “Các 

ngành công nghiệp sáng tạo là những hoạt động áp dụng sự sáng 

tạo, kỹ năng và sở hữu ttí tuệ để sản xuất và phân phối các sản 

phẩm, dịch vụ có ý nghĩa xã hội và văn hóa” (Jennifer 

Radboume, 2004).''' 

Tuy vậy, trong danh mục các ngành công nghiệp   sáng 

tạo của Úc không có ngành thiết kế thòi trang, đồ cổ nhƣ 

quan niệm của Anh. Ngƣợc lại, ú c đƣa khu vực Di sản nhƣ các 

bảo tàng, thƣ viện, điểm di tích vào lĩnh vực các ngành công 

nghiệp sáng tạo.‟^ Có quan điểm cho rằng, ngành đồ cổ không 

bao hàm việc sản xuất, sáng tạo (ngoại trừ việc làm giả hoặc 

tạo ra các phiên bản đồ cổ) nên không xếp vào các ngành 

công nghiệp sáng tạo. 

Nhìn chung, các quốc gia theo quan điểm này nhấn mạnh 

vào đặc trƣng nổi bật của công nghiệp văn hóa là tính chất sáng 

tạo. Các ngành này dựa trên sự sáng tạo và tạo ra các giá ừỊ 

sáng tạo mới. Theo định nghĩa này, nguyên   liệu đầu vào   của 

ngành công nghiệp văn hóa là sự sáng tạo, kỹ năng và tài năng 

của cá nhân và các sở hữu ữí tuệ. Các nguyên liệu này đƣợc 

khai thác để sản xuất và tạo ra sản phẩm có ý nghĩa xă hội và 

văn hóa. Đến lƣợt nó, các sản phẩm đầu ra là những giá trị 

sáng tạo, sở hữu ừí tuệ mới. Bên cạnh đó, định nghĩa trên còn 

nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của các ngành công nghiệp văn hóa 
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trong việc tạo ra của cải xã hội và việc làm. 

Qua phân tích, có thể nhận thấy quan điểm về các ngành 

công nghiệp sáng tạo của các nƣớc Anh, ú c . .. có nhiều nét 

tƣơng đồng và thống nhất với định nghĩa về các ngành công 

nghiệp văn hóa của UNESCO.  Tuy nhiên, do nhấn mạnh vào 

tính chất sáng   tạo   trong hoạt động và sản phẩm của ngành 

mà các ngành này đƣợc  gọi là ngành công nghiệp sáng tạo. 

Hệ quả của quan niệm có tính chât mở nhƣ vậy là những 

ngành liên quan đến máy tính nhƣ phân mêm  và công nghệ 

máy tính cũng đƣợc xếp vào cùng nhóm, trong khi nhiêu ý 

kiến cho ràng đó không phải là các ngành công nghiệp mang 

tính chất văn hóa. Nhƣ  vậy, có thể thấy phạm vi của khái 

niệm“ công nghiệp sáng tạo”khái niệm “công nghiệp văn hóa”. 

Nói cách khác, một số nhà nghiên cửu cho  rằng “công   nghiệp   

văn   hóa” là một bộ phận của “công nghiệp sáng tạo”.‟ 

1.1.2.2. Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo 

Một số nƣớc nhƣ Đài Loan lại đƣa ra thuật ngữ “các ngành 

công nghiệp văn hóa và sáng tạo”(Cultural and Creative 

Indutries), nhấn mạnh cả hai yếu tố “văn hóa” và “ sáng tạo” của 

các ngành này. Theo quan điểm này, ngành công nghiệp văn 

hóa không thể thiếu yếu tố sáng tạo vi sáng tạo là bản chất 

của văn hóa, nghệ thuật. Nếu  văn hóa, nghệ thuật không có tìm 

tòi, đổi mới, không có thể nghiệm  thì không thể tồn tại. Mặt 

khác, mọi sự sáng tạo của con ngƣời  có ý nghĩa xã hội và 

nhân văn đều có tính văn hóa. Hai mặt “sáng tạo” và “văn hóa” 

là hai phạm trù có tính nhân quả và đƣợc gắn kết chặt chẽ. 

Chính vì vậy, Đài Loan đã gọi các ngành công nghiệp tạo ra 
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các sản phẩm văn hóa và sáng tạo   là “các ngành công nghiệp   

văn   hóa và sáng tạo”. 

Khái niệm này cũng đƣợc sử dụng khá rộng rãi trên thế 

giới. Ngay ở Vƣơng quốc Anh,bên cạnh quan điểm chính thống 

cùa Chính phủ về “ngành công nghiệp sáng tạo”,khái niệm“công
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nghiệp văn hóa và sáng tạo” hay “nền kinh tế sáng tạo và văn 

hóa” vẫn đƣợc sử dụng song song với hàm ý nhấn mạnh vào hai 

đặc tính cơ bản của   lĩnh vực. Có thể thấy điều này thông qua 

các chƣơng trình đào tạo của các trƣờng đại học và trung tâm 

nghiên cứu của Anh nhƣ khóa đào tạo thạc sỹ ngành các ngành 

công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Trƣờng Đại học King 

College - London‟‟, khóa đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp 

sáng tạo và văn hóa thuộc Viện nghiên cứu về doanh nghiệp sáng 

tạo văn hóa tại  Trƣòng Goldsmiths - Đại học Tổng hợp London. 

1.1.2.3. Các ngành công nghiệp nghệ thuật 

Một số học giả Canada và Mỹ đƣa ra khái niệm Các ngành 

công nghiệp nghệ thuật (Arts Industries) mà điển hình là Harry 

Hillman Chartrand .Quan niệm này có điểm chung nhƣng cũng 

có sự khác biệt với quan niệm về công nghiệp văn hóa và công 

nghiệp sáng tạo đƣợc trình bày ở trên. 

Theo quan niệm này, ngành công nghiệp   nghệ thuật bao   

gồm các doanh nghiệp: 

Sử dụng một hoặc nhiều loại hình nghệ thuật nhƣ di sản, 

văn học, truyền thông, nghệ thuật biểu diễn hoặc nghệ thuật thị 

giác (visual arts) nhƣ những yếu tố cơ bản của sản xuất. Ví dụ: 

quảng cáo, thời trang, thiết kế công nghiệp, Internet, các nhà 

xuất bản báo và tạp chí;Dựa trên một  hoặc nhiều loại hình   

nghệ thuật nhƣ   các hàng hoá gắn kết trong tiêu thụ. Ví dụ: các 

phần cứng và phần mềm giải trí gia đinh là các hàng hóa gắn 

kết trong tiêu thụ vì để thƣởng thức các phần mềm giải trí kỹ 
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thuật số thì cần có các thiết bị phần cứng tƣơng ứng; Sản xuất 

các sản phẩm thuộc một hoặc nhiều   loại hình   nghệ thuật nhƣ 

những sản phẩm cuối cùng. 

Nhƣ vậy, công nghiệp nghệ thuật đƣợc hiểu là các ngành 

sừ dụng và tạo ra sản phẩm nghệ thuật, tƣơng tự nhƣ nghĩa “khai 

thác” và “ sáng tạo”, “sản xuất” sản phẩm nghệ thuật. Bên cạnh 

đó, quan niệm coi các ngành “dựa trên một hoặc nhiều loại hình 

nghệ thuật nhƣ các hàng hoá gắn kết ữong tiêu thụ” lại mở rộng 

phạm vi ngành công nghiệp nghệ thuật. Theo đó, nhóm ngành 

này gồm cả các ngành về phần cứng phục vụ giải trí tại gia đình 

nhƣ camera, đầu đọc băng đĩa, vô tuyến truyền hình vì chúng 

là hàng hóa gán kết trong tiêu thụ sản phẩm phần mềm về 

nghệ thuật. Cũng theo Harry Hillman Chartrand, công nghiệp 

nghệ   thuật có thể coi là bộ phận trung tâm của “các ngành công 

nghiệp văn hoá” hoặc “ngành công nghiệp văn hoá và nghệ thuật”. 

Nhƣ vậy, ở đây, khái niệm “các ngành công nghiệp nghệ thuật” 

đƣợc hiểu có phạm vi hẹp hơn và nằm ữong khái niệm “các 

ngành công nghiệp văn hóa”. 

1.1.2.4. Các ngành công nghiệp bản quyền 

Một số nƣớc nhƣ Hồng Kông lại sử dụng thuật ngữ Các 

ngành công nghiệp bản quyền (Copyright Industries), dựa theo 

định nghĩa của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World 

Interlectual Property Organization - WIPO). Sở hữu trí tuệ gồm 

nhiều thành phần, trong đó 4 bộ phận cơ bản là bản quyền 

(copyright), kiểu mẫu (patent), nhãn hiệu thƣơng mại (ữademark) 

và thiết kế (design), ở một số nƣớc, sở hữu trí tuệ còn gồm bí 

mật thƣơng mại (trade secret) và các thông tin mật (confidential 
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information), thậm chí gồm bí mật cá nhân và thông tin về đời 

tƣ của cá nhân (personal secret and privacy). Theo quan điểm 

này
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Nhƣ vậy, quan niệm của WIPO và các nƣớc nhƣ Hồng Kông 

nhấn mạnh vào vấn đề bản quyền trong hoạt động của ngành. Quan 

điểm này thống nhất với quan điểm về các ngành công nghiệp văn 

hóa của UNESCO ở chỗ đều khẳng định sản phẩm của các ngành 

công nghiệp này thƣờng đƣợc và cần đƣợc bào hộ bởi luật bản 

quyền. Quan điểm này cũng có điểm tƣơng đồng với quan điểm 

về “các ngành công nghiệp sáng tạo” của Chính phủ Anh khi coi 

các ngành nhƣ phần mềm máy tính hay thiết kế công nghiệp (đƣợc 

bào hộ bởi luật bàn quyền nhƣng có quan điểm cho rằng không 

thuộc khu vực văn hóa) thuộc nhóm này. 

Nhấn mạnh vào tính chất đƣợc bảo hộ bởi luật bản quyền, 

các nƣớc theo quan điểm này thƣờng chú ý đến vấn đề ai là ngƣời 

nắm bản quyền frong các giai đoạn khác nhau ứong sản xuất và 

phân phối nội dung sáng tạo. Ví dụ, nhạc sỹ sáng tác một bài hát 

thì bản quyền của tác phẩm thuộc về nhạc sỹ. Khi ca khúc đó 

đƣợc biểu diễn bởi một ca sỹ thì bản quyền của chƣong trình biểu 

diễn thuộc về ca sỹ. Trong trƣờng hợp một công ty nghe nhìn sản 

xuất băng đĩa ghi chƣơng ừình biểu diễn (theo hợp đồng ký kết với 

nhạc sỹ và ca sỹ) thì bản quyền của đĩa nhạc có thể thuộc về công 

ty. Khi công ty này bán bản quyền đĩa nhạc cho một doanh nghiệp 

kinh doanh băng đĩa thì chủ sở hữu bản quyền của đĩa nhạc lúc 

này lại thuộc về doanh nghiệp. Nhƣ vậy, ữong các giai đoạn khác 

nhau của chu trình sản xuất, phân phối và lƣu thông sản phẩm, chủ 

sở hữu bản quyền của tác phẩm có thể thay đổi. Nhƣ vậy, ờ một 

mức độ nào đó, khái niệm “công nghiệp bản quyền” rộng hom và 

bao hàm khái niệm “công nghiệp văn hóa”. Có nhà nghiên cứu cho 

rằng các ngành công nghiệp bản quyền đƣợc tạo nên từ ba nhóm: 
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công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo và công 

nghiệp dịch vụ phân phối (ví dụ: ngành bán lẻ phân mêm  và máy 

tính, dịch vụ truyền thông số liệu, nhà cung cấp dịch vụ Internet, 

bán buôn và bán lẻ sản phẩm ghi âm, dịch vụ cho thuê băng đ ĩa ..  

Nhƣ vậy, công nghiệp văn hóa có thể đƣợc coi là một bộ phận 

của công nghiệp bản quyền. 

Tóm lại, giáo trình đã trình bày một số quan điểm về các 

ngành công nghiệp văn hóa. Xuất phát tìr cách tiếp cận và 

nhấn mạnh  các yếu tố khác nhau đã dẫn tới nhiều cách gọi   

về các   ngành  công nghiệp này. Tuy nhiên, nội hàm của các 

khái niệm là gần gũi và tƣomg đƣơng. Có thể nói, các quan 

niệm trên đều nhìn nhận lĩnh vực vãn hóa trong mối quan hệ 

chặt chẽ với kinh tế và công  nghệ, gắn phát triển văn hóa 

với phát triển kinh tế và công nghệ, đƣa các qui luật kinh tế và 

thành tựu công nghệ áp dụng vào hoạt động văn hóa. Ngành  

công nghiệp văn hóa dựa trên sự sáng tạo đa chiều   cạnh của 

cá nhân, thể hiện ở sự sáng tạo về nghệ thuật, năng động trong 

kinh doanh và cải tiến công nghệ để tạo nên các giá trị mới. 

1.2. QUY TRÌNH SÁNG TẠO VÀ PHÂN PHỐI CỦA CÁC 

NGÀNH CÒNG NGHIỆP VÁN HÓA 

1.2.1. Khái quát về qui trình 

Mỗi ngành công nghiệp văn hóa đƣợc hình thành do nhu 

cầu xã hội và có thị trƣờng riêng cho sản phẩm của ngành.   

Sản phẩm của mỗi ngành công nghiệp văn hóa đều có đặc 

điểm   riêng,   mang  tính đặc thù. Do đó, phƣơng thức sáng 

tạo, tổ chức sản xuất và kinh 
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doanh của các ngành công nghiệp văn hóa là không giống nhau. 

Ví dụ, hình thức sản phẩm và phƣơng thức sản xuất, phân phối 

của ngành âm nhạc sẽ rất khác với ngành thủ công hay mỹ 

thuật. Tuy vậy, nhìn một cách tổng thể, các ngành công nghiệp 

văn hóa đều có hoạt động chính nhƣ: hình thành và phát triển ý 

tƣởng về sản phẩm, sáng tác/sản xuất sản phẩm, phân phối, tiêu 

thụ và bảo quản sản phẩm. Các hoạt động này tạo thành qui 

trình/chu trình sáng tạo và phân phối sản phẩm của ngành công 

nghiệp văn hóa. 

Phát triển Ý tuờng     Sáng tạo/ Sản xuất     Tiêu thụ/ Bào quản

Sơ đồ qui trình sáng tạo và phân  phối  của các ngành công 

nghiệp văn hóa 

Quá trình sáng tạo và phân phối của công nghiệp văn hóa là 

quá trình tạo ra sản phẩm văn hóa thông qua khách quan hóa, vật 

chất hóa những năng lực của con ngƣời. Các nhà nghiên cứu văn hóa 

học khẳng định: chi con ngƣời móả có hoạt động sáng tạo và tiêu 

dùng sản phẩm văn hóa. Nói cách khác, sản xuất các giá trị tinh 

thần là một hoạt động đặc thù và riêng có của xã hội loài ngƣời. 

Theo các nhà khoa học, xã hội loài ngƣời có nhiều hệ thống, ứong 

đó, hai hệ thống cơ bản là sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần. 

Hệ thống sản xuất vật chất có nhiệm vụ sản xuất, bảo quản, phân 

phối và tiêu thụ hàng hóa vật chất thông thƣờng nhƣ máy móc, 

xe cộ, bàn ghế... 
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Chức năng của hệ thống là đảm bảo sự trao đổi vật chất giữa con 

ngƣời với tự nhiên, đáp ứng nhu cầu vật chất của con ngƣời nhƣ 

ăn, mặc, ở, đi lại... làm cho con ngƣời tồn tại nhƣ một sinh thể. 

Trong khi đó, hệ thống sản xuất tinh thần có nhiệm vụ sàn xuât, 

duy trì, phân phôi và tiêu thụ sản phẩm/giá trị tinh thần nhƣ tác 

phẩm văn học, ừanh, tƣợng, chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật...  

Hệ thống này có chức năng bồi dƣỡng con ngƣời về mặt tri thức, 

tình cảm và đạo đức, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con ngƣời, 

đảm bảo con ngƣời ữở thành thành viên của xã hội. Các ngành 

công nghiệp văn hóa là một bộ phận của hệ thống sản xuất tinh 

thần tƣợng xã hội. 

Một số đặc điểm của qui trình sảng tạo và phân phối cùa 

các ngành công nghiệp văn hóa 

Nhƣ trên đã trình bày, quá trình sáng tạo và phân phối của 

công nghiệp văn hóa gồm các công đoạn chính là sản xuất, phân 

phối, tiêu dùng và bảo quản, tƣơng tự nhƣ ở hệ thống sản xuất 

vật chất. Tuy nhiên, nếu nhƣ trong các ngành   thuộc hệ thống  

sản xuất  vật chất, một trong các khâu trên có thể tồn tại độc 

lập, nghĩa là chúng có thể tách rời nhau một cách rành mạch 

thì đối với công nghiệp văn hóa, nhiều khi các công đoạn 

trong qui trình lại không  có   sự tách biệt rạch ròi. Đối với các 

ngành công nghiệp văn hóa tạo ra sản phẩm là hoạt động và 

dịch vụ thi quá trình sản xuất là một chuỗi hoạt động không 

gián đoạn, thậm chí khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ 

diễn ra đồng thời. Ví dụ, với sản phẩm là vờ kịch, múa, 

chƣơng trình ca nhạc biểu diễn trực tiếp thì quá trình sáng tạo, 
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biểu diễn của nghệ sỹ diễn ra đồng thời với việc phân phối sản 

phẩm này đến công chúng, diễn ra đồng thời với việc tiêu 

thụ/thƣởng thức nghệ thuật của khán giả. Tất nhiên, trong 

trƣờng hợp sản phẩm của một  số ngành công nghiệp văn hóa 

là các vật thể nhƣ tác phẩm hội họa, điêu khắc, sản phẩm thủ 

công thì các công đoạn trong qui trình sản xuất có thể tách 

biệt, tƣơng tự nhƣ trong hệ thống sản xuất vật chất.
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Quá trình sáng tạo và phân phối của công nghiệp văn hóa 

vừa dựa trên những điều kiện vật chất nhƣ các ngành sản xuất 

vật chất, vừa dựa trên tài năng, tiềm năng sáng tạo của cá nhân 

và xã hội. Nguyên liệu “đầu vào” cho sản xuất ứong công 

nghiệp văn hóa không chỉ ở dạng vật chất (nhƣ nguyên liệu 

thô, máy móc, công cụ cơ khí...) mà còn ở dạng phi vật chất, 

phi vật thể (nhƣ kiến thức, kinh nghiệm, nhãn quan, tƣ tƣởng, 

gu thẩm mỹ, đạo đức, rung cảm nghệ thuật, tài năng sáng 

tạo...)- Nhƣ vậy, sản phẩm đƣợc tạo ra tór một phần quan trọng 

là sự sáng tạo và tài năng của các nhà sản xuất. Do đó, một khía 

cạnh đặc thù trong hoạt động của công nghiệp văn hóa là phụ 

thuộc chặt chẽ vào tài năng sáng tạo của các nhà hoạt động văn 

hóa nghệ thuật trong suốt quá ữình tạo ra sản phẩm. 

Một đặc điểm nữa ữong hoạt động của công nghiệp văn hóa 

là tính đơn lẻ, cá biệt. Trong sản xuất vật chất, có thể tổ chức 

lao động tập thể nhƣ sản xuất ừong nhà máy hay ứên công 

trƣờng theo dây chuyền mang tính dập khuôn và có qui mô 

lớn. Tuy nhiên, frong các ngành công nghiệp văn hóa, ngƣời 

sáng tạo chủ yếu làm việc ở chế độ cá thể, tuy cũng có những 

sự hợp tác nhất định. Ví dụ: họa sỹ sáng tác một tác phẩm hội 

họa, nhà văn sáng tác một tác phẩm văn học thƣờng làm việc 

độc lập. Trong trƣờng hợp một cuốn sách đƣợc viết bởi nhiều 

tác giả, các tác giả thƣòng có sự phân công lao động, mỗi 

ngƣời đảm nhiệm một số chƣơng, phần của cuốn sách. Do đó, 

việc sản xuất thƣờng mang tính cá biệt, đơn chiếc. Sản phẩm 

tạo ra cũng thƣờng mang tính độc đáo, đon nhất, không lặp lại, 
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ví dụ; không bức ứanh nào giống bức tranh nào tuy của cùng 

một họa sỹ. 

Có thể tổng kết những điểm tƣơng đồng và khác biệt giữa hệ 

thống sản xuất vật chất và hệ thống sản xuất tinh thần theo bảng 

sau: 
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Giống 

nhau 

Hệ thống sản xuất vật chất  Hệ thống sản xuất tinh thẩn 

(Trong đó có các ngành CNVH) 

Gồm các công đoạn chính: sản xuất, phân phối, bảo 

quản và tiêu thụ sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

Khác 

nhau 

Các công đoạn trên thƣờng 

tách rời, độc lập với nhau. 

 

Quá trình sản xuất chủ yếu 

dựa ữên các nguyên liệu 

đầu vào mang tính vật chất, 

vật thể nhƣ nguyên   liệu 

thô, nhiên liệu... 

Lao động sản xuất mang 

tính tập thể, theo dây 

chuyền, sản xuất hàng loạt, 

qui mô lớn. 

Các công đoạn có thể gắn 

kết chặt   chẽ,   liên   tục, 

không tách rời. 

Quá trình sản xuất phụ thuộc 

chủ yếu vào nguyên liệu 

mang tính phi vật ứiể nhƣ sự 

sáng tạo, tài năng và kỹ năng 

của ngƣời sáng tạo/sản xuất. 

Lao động sáng   tạo   mang tính 

cá thể, đơn nhất, thƣờng có qui 

mô nhỏ, đặc   biệt trong hoạt 

động sáng tạo nguyên bản các 

sản   phẩm văn hóa. 

1.2.2, Các giai đoạn chính trong qui trình 

Sau đây, tìmg khâu hay công đoạn trong qui trình sáng tạo 

vả phân phối của các ngành công nghiệp   văn hóa sẽ đƣợc  

nghiên  cứu và tìm hiểu. 

1.2.2.L Phát triển ỷ tưởng 

Giai đoạn  đầu tiên của qui trình sản xuất  và phân  phối  

sản phâm của công nghiệp văn hóa là việc hình thành các ý 

tƣờng  sáng tạo. Y tƣởng sáng tạo là xuât phát điểm, là khởi 
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nguồn cho mọi  sự sáng tạo, sản xuất và luu thông trong lĩnh 

vực công nghiệp  vãn hóa. Vì vậy, ý tƣởng  sáng tạo là vấn đề 

then chốt mang  ý nghĩa  sống còn trong qui trình. 
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Ý tƣởng sáng tạo là suy nghĩ, phát hiện về sự vật, sự việc 

mới, khác với các sự vật, sự việc đã có. Ý tƣởng sáng tạo không 

chỉ là những quan niệm về điều gì đó hoàn toàn mới, chƣa 

tìmg có ttuớc đây mà còn có thể là phát hiện về cách sử dụng 

mới của các đồ vật đã có, phƣơng thức mới trong sản xuất để 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm... Ý tƣờng sáng tạo cũng có thể là 

việc tìm tòi những khả năng tiềm tàng của sự vật, hiện tƣợng và 

biến đổi chúng cho phù hợp với yêu cầu mới của xã hội. Bên 

cạnh đó, một ý tƣởng sáng tạo theo nghĩa tích cực không những 

có yếu tố mới mà còn phải mang lại giá trị cho con ngƣời. 

Để phát triển ý tƣỏng thành các sàn phẩm hiện hữu, ý 

tƣởng sáng tạo phải có tính khả thi, nghĩa là phải có khả năng 

thực hiện trong thực tế. Tính khả thi liên quan đến các điều kiện 

thực tiễn về công nghệ, tài chính, nhân lực, xã hội...  để tạo ra 

sản phẩm cuối cùng. Có những ý tƣởng sáng tạo nhƣng hàng 

chục, hàng trăm năm sau mới trở thành hiện thực - đó là những 

ý tƣởng đi trƣớc thời đại. Trong các ngành công nghiệp văn hóa, 

bên cạnh ý tƣởng sáng tạo, ngƣời nghệ sỹ và nhà sản xuất cần 

phải có tƣ duy thị trƣờng, phải có sự nhạy bén với nhu cầu cùa 

xã hội để có thể hoạt động sáng tạo một cách hiệu quả. 

Ví dụ: Ý tưởng sáng tạo cho Con đường Gốm sứ dọc sông Hông 

Nhà báo,   họa sỹ Nguyễn Thu Thủy nhận thấy vẻ đơn 

điệu của tuyến đƣòng đê dẫn về Hà Nội và vẻ đẹp tiềm ẩn 

của các mảng sứ gốm hỏng đƣợc chất bên bờ sông Hồng 

đoạn qua Bát Tràng. Kết hợp với trài nghiệm cá nhân khi 

thƣởng thức các công trình nghệ thuật công cộng ở một số 

nƣớc trên thế giới, Nguyễn Thu Thủy đã hình thành ý tƣởng 

về con đƣờng gốm sứ dọc sông Hồng ở Thủ đô để tôn vinh 
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nghề gốm thủ công Việt Nam, giới thiệu các giá trị văn hóa, 

lịch sử của đất nƣớc và đem lại một môi trƣờng sạch, đẹp và 

thân thiện. về mặt phƣơng  pháp luận, để có ý tƣởng sáng 

tạo mang  tính khả thi cần phải động não, phát triển trí 

tƣởng  tƣợng  và suy nghĩ vƣợt ra khỏi lối mòn thông 

thƣờng, phải tập quan sát và suy nghĩ về mọi sự vật, hiện 

tƣợng một cách khác lạ. Bên cạnh đó phải găn với thực tế, 

nắm bát tình hình thời sự của ngành và xã hội nói chung 

để có nguồn thông tin hỗ trợ cho việc phát hiện ý tƣởng. 

Vỉ dụ: Một ý tưởng sáng tạo cho điện ảnh 

Theo chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tƣ và Giải trí 

Phƣớc Sang ( TP Hồ Chí Minh), ý tƣởng về bộ phim Đẻ 

mướn, một bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu, đuợc hình 

thành rtr bài báo về tình trạng nữ công nhân tại khu công   

nghiệp đi   đẻ thuê để kiếm tiền. Nếu  hiện tƣợng này phát 

triển thì có thể   dẫn   đến những hệ lụy gì? Hàng trăm, hàng 

ngàn nữ công nhân sẽ nghỉ đẻ, nhà máy đóng cửa? Khía 

cạnh đạo đức, xã hội của việc đẻ thuê? Mối quan hệ tình 

cảm và pháp lý giữa những  ngƣời cha, ngƣời mẹ sinh học 

và xã hội cần đƣợc xử lý nhƣ thế nào? Bi kịch và số phận 

của những con ngƣời cụ thể đằng sau hiện tƣợng này là 

gì? Từ những trăn trở đó, ý tƣởng cho bộ phim đã đƣợc 

hình thành. Ở đây, cần quan tâm đến hoạt động đặc thù của 

nghệ  sỹ ƣong phát triển ý tƣởng sáng tạo. Các nghệ sỹ 

thƣờng có nhiều ý tƣởng bay bổng, sáng tạo. Tuy nhiên, 

nhiều nghệ sỹ thiếu tính thực tế hoặc thiếu kiến thức về 

quản lý để biến ý tƣởng của họ thành sản phẩm và dịch vụ có 

thể thành công trên thị trƣờng. Chính vì vậy, để phát triển 
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các ngành công nghiệp sáng tạo, nghệ sỹ cần đƣợc hỗ trợ 

về tri thức và kỹ năng kinh doanh để có thể phát triển ý 

tƣởng sáng tạo mang tính khả thi và biến chúng thành sản 

phẩm hiện hữu, đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội. Giáo dục 

và đào tạo có vai trò quan trọng trong phát  triển ý tƣởng 

sáng tạo. Giáo dục và đào tạo sẽ tạo nền móng, cung cấp  
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phƣơng pháp luận và kỹ năng cần thiết để nghệ sỹ phát huy, 

phát triển tài năng sáng tạo. Nhận thấy vai trò quan trọng của 

giáo dục trong khuyến khích và hình thành ý tƣởng sáng tạo 

của con ngƣời, nhiều nƣớc trên thé giới đã và đang cải tổ 

mạnh mẽ nền giáo dục quốc gia. Nền giáo dục mới phải tạo 

điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tiềm năng sáng tạo của 

bản thân để có những ý tƣởng sáng tạo, tìr đó thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế và xã hội. 

1.2.2.2. Sáng tác/sản xuất 

Sau khi đã hình thành ý tƣởng về sản phẩm văn hóa, ờ 

công đoạn này, ý tƣởng sẽ đƣợc thực hiện ừong thực tế để tạo 

nên sản phẩm. Đặc điểm của quá trình sáng tác/sản xuất 

ữong  mỗi ngành công nghiệp văn hóa   là khác nhau; nhƣng 

có thể nói, đặc điểm chung của hoạt động sáng tạo nghệ thuật 

là giàu cảm xúc, tính thẩm mỹ và sáng tạo. 

Chủ thể của quá trình sáng tác/sản xuất sản phẩm văn 

hóa là nghệ sỹ, nghệ nhân nhƣ họa sỹ, nhà điêu khắc, nhạc sỹ, 

ca sĩ, nhạc công, đạo diễn, diễn viên, diễn viên múa và nhà 

sàn xuất nhƣ nhà xuất bản, nhà tổ chức biểu diễn...  Bên cạnh 

đó, trong quá trình sáng tác/sản xuất phải chú ý đến các vấn 

đề cơ bản nhƣ nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, đối tác 

trong sản xuất, nguồn tài chính, thời gian và địa điểm sản xuất. 

Đặc biệt, ứong điều kiện hiện nay, công nghệ ngày càng phát triển và 

đƣợc ứng dụng rộng rãi đã làm thay đổi sâu sắc hoạt động sáng tạo 

và sản xuất của nhiều ngành công nghiệp văn hóa. Sau đây, giáo 

trình sẽ giới thiệu sơ bộ về quá trình sáng tác/sản xuất của 

một số ngành công nghiệp văn hóa. Chẳng   hạn,  trong ngành 
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mỹ thuật, hoạt động sáng tạo của ngƣời nghệ sỹ thƣờng  là 

hoạt động mang tính đơn lẻ, cá nhân. Nhƣ nhiều nhà nghiên 

cứu đã đề cập, hình ảnh ngƣời họa sỹ hay nhà điêu khắc miệt 

mài làm việc một mình là hình ảnh phổ biến trong lĩnh vực 

này. ờ đây, quá trình sáng tác và sản xuất là một, nghĩa là 

ngƣời nghệ sỹ sáng tác đồng 

thời sản xuất ra sản phẩm   nghệ thuật của mình.   Sau   khi   

vẽ   xong bức tranh hay tạo ra tác phẩm điêu khắc, tác phẩm 

nghệ  thuật trở thành một chinh thể tồn tại độc lập và có thể 

đƣa vào tiêu dùng nhƣ để trƣng bày hoặc bán. Việc sáng 

tác/sản xuất  sản phẩm nghệ  thuật thị giác thƣờng diễn ra 

tại các studio hay xƣởng  làm việc cùa nghệ sỹ. Một sô sản 

phẩm đặc biệt nhƣ  tƣợng  đài hoành  tráng  có thê đƣợc 

thực hiện ngoài trời hoặc tác phẩm nghệ  thuật  sắp đặt 

(installation arts) và nghệ thuật trình diễn (perform ance  arts) 

can những không gian nhất định. 

Trong ngành văn học, hoạt động sáng tác/viết văn của 

nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học cũng 

mang tính cá nhân, đơn lẻ. Sau khi   cuốn   sách, tập thơ hay 

một  công trình nghiên cứu văn học đƣợc sáng tác, các nhà 

xuất bản sẽ xuất  bản tác phẩm đó theo qui mô lớn. Nhƣ vậy, 

ở đây có sự tách biệt tƣơng đối giữa hoạt động sáng tác và sản 

xuất hay nói cách khác là hoạt động  sáng tạo nguyên bản và 

nhân bản   sản phẩm.   Trong quá trình   này, nhà xuất bản 

đóng vai trò của nhà sản xuất. Nhà xuất bản nghiên  cứu   

khả năng tiếp cận thị trƣờng của tác phẩm, sau đó đầu tƣ vào 

biên tập, in ấn và xuất bản. Một  điểm khác biệt nữa giữa 
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ngành mỹ thuật và ngành văn học là nếu tác phẩm văn học 

thƣờng đƣợc  biên tập, sửa chữa trƣớc khi xuất bản thì tác 

phẩm mỹ thuật hiếm khi đƣợc chỉnh sửa bởi ngƣời khác. 
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Trong ngành nghệ thuật biểu diễn, quá trình   sáng   tác   

và   sản xuất lại mang tính tổng hợp và liên kết. Thƣờng thì 

kịch bản của vở kịch, chèo, tuồng, ballet, opera...  đƣợc sáng 

tác trƣớc.   Sau đó, qua quá trình dàn dựng, biểu diễn của đội ngũ 

diễn viên và kỹ thuật viên, chƣơng trình biểu diễn đƣợc hình 

thành và chuyển   tải   đến   công chúng. Để sản xuất chƣơng 

trình nghệ thuật biểu diễn cần phòng tập và sân khấu cùng 

với các trang thiết bị đi kèm nhƣ hệ thống  âm thanh,   ánh   

sáng, trang phục, đạo cụ...   Trong   nghệ thuật biểu   diễn, các 

nhà tổ chức sản xuất nhƣ nhà hát, đoàn nghệ thuật...  có vai 

trò xem xét chất lƣợng nghệ thuật, khả năng chiếm lĩnh thị 

trƣờng  của chƣong trình biểu diễn, rồi đầu tƣ vào biên tập, 

dàn dựng và quản lý quá trình sản xuất. Nhà sản xuất có vai trò 

phối hợp các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính để dàn 

dựng và tổ chức biểu diễn chƣơng trình nghệ thuật. Họ cũng 

thƣờng đảm nhiệm các hoạt động pháp lý liên quan nhƣ ký 

hợp đồng tác quyền với tác giả hoặc tổ chức thu phí bản 

quyền và xin giấy phép biểu diễn. 

Ví dụ: Quả trình dàn dựng tác phâm sân khấu tại Sân 

khâu IDECAF - Thành phố Hồ ChLMinh 

Cũng theo qui trình chung nhƣ ở các nhà hát, sau khi có 

kịch bản thì sẽ chọn đạo diễn. Tại IDECAF, NSƢT Thành Lộc 

là đạo diễn trực tiếp cho nhiều tác phẩm, hoặc công ty có thể 

mời đạo diễn ở bên ngoài. Nếu đạo diễn thấy kịch bản phù hợp 

với phong cách của họ thì họ sê chấp nhận. Thành Lộc là 

ngƣời hỗ trợ đắc lực cho đạo diễn bằng cách giới thiệu diễn 

viên phù hợp cho ƣmg vai diễn. 



42 

 

Sau khi chọn diễn viên thì bắt đầu lên sàn tập. Đạo diễn 

đƣợc giao toàn quyền tìr việc chọn hoạ sỹ, nhà thiết kế 

đến chọn âm nhạc... Song song, nghệ sỹ Huỳnh Anh Tuấn 

đóng vai trò nhà quản lý, đảm đƣơng các khâu hậu cần và 

vấn đề kinh phí phục vụ cho quá trình dàn dựng và sau này 

là biểu diễn tác phẩm.^® 

I.2.2.3. Phân phối 

Giai đoạn tiếp theo trong chu trình là phân phổi/phát hành 

sản phẩm nghệ  thuật. Nội dung và nhiệm vụ chủ yếu của 

giai đoạn này là đƣa sản phẩm văn hóa nghệ thuật tới ngƣời tiêu 

dùng. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của hoạt 

động marketing trong giai đoạn này nhàm tạo dựng hình ảnh 

cho sản phẩm và thuyết phục ngƣời tiêu dùng mua  sản phẩm. 

Trên thực tế, hoạt động marketing bao hàm từ việc nghiên 

cứu nhu cầu thị trƣờng, phát triển   ý tƣởng và sản phẩm để 

đáp ứng nhu cầu cũng nhƣ tƣ vấn cho các quyết định về sản 

xuất nhƣ sản xuất nhƣ thế nào, ở đâu, vào thời điểm 
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nào... Điều đó có nghĩa là hoạt động marketing cần đƣợc 

thực hiện ngay   từ giai đoạn   đầu tiên và trong mọi giai đoạn  

của qui   trình. Hiện nay, ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp 

công nghiệp văn hóa đã đẩy mạnh  hoạt động  quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm ngay  tìr trƣớc khi bát đầu quá trình sản xuất. 

Ví dụ, nhiều hãng  sản xuất phim đã thực hiện marketing  

cho bộ phim từ khi có ý tƣởng  về kịch bản hoặc tuyển chọn 

diễn viên. Tuy nhiên, trong giai đoạn  phân  phối, hoạt động 

marketing cho sản phẩm nghệ thuật là đặc biệt cần thiết. Thƣờng 

thì đây là giai đoạn các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt 

động quảng bá, giới thiệu  cho sản phẩm văn hóa đã đƣợc sản 

xuất. 

Do mỗi   loại hình sản phẩm văn hóa đều là sản phẩm   

đặc thù nên mỗi ngành  công nghiệp văn hóa có phƣơng  

thức  phân  phối/ phát hành riêng. 

ở   ngành mỹ thuật, các sản phẩm thƣòng đƣợc phân 

phối - đƣa đến công chúng, thông qua trƣng bày tại triển lãm, 

gallery  và bảo tàng.   Bên cạnh đó, các nghệ sỹ và nhà tổ 

chức   sự kiện nghệ  thuật thị giác hiện nay có xu hƣớng  tìm 

tòi, sử dụng không  gian   trƣng bày và trình diễn độc đáo, mới 

lạ nhƣ tại nhà hàng, khu mua  sắm, không  gian công cộng 

nhƣ  vƣờn hoa, công viên...  ở   nhiều  nƣớc trên thế giới, phân 

phối, mua bán tác phẩm mỹ thuật còn đƣợc thực hiện thông  

qua sàn đấu giá (auction), với phƣong thức ngƣời  mua đƣa 

ra mức giá cao dần trên cơ sở giá khởi điểm của ban tổ 

chức. Sản phẩm sẽ đƣợc bán cho ngƣời đƣa ra mức giá cao 

nhất. ở nhiều nƣớc, hoạt động sản xuất và phân phối mỹ thuật 
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đƣợc chuyên môn hóa. Các nhà quản lý hay ngƣời môi giới 

thƣờng hỗ trợ cho họa sỹ trong việc đƣa sản phẩm nghệ 

thuật đến công chúng. Họ có thể quản lý một hoặc một số 

nghệ sỹ, xác định và tìm cách tiếp cận các mảng thị trƣờng 

phù hợp cho sản phẩm của nghệ sỹ. Nhà quản lý cũng đứng 

ra tổ chức trƣng bày cho tác phẩm của nghệ sỹ, trợ giúp 

nghệ sỹ tham gia festival hay sự kiện   mỹ thuật trong   nƣớc 

và quốc tế... 
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Với ngành văn học, các nhà xuất bản và phát hành sách 

đảm nhiệm việc phân phối/phát hành tác phẩm văn học nói 

riêng và xuất bản phẩm   nói chung. Hoạt động phát hành 

sách thƣờng đƣợc tiến hành thông qua các đại lý kinh doanh 

và cửa hàng sách. 

Ví dụ: Tổng công ty Sách Việt Nam - một doanh 

nghiệp phổ biến/phát hành sách 

Tổng công ty Sách Việt Nam, gọi tắt là Savina, địa chỉ 

44 Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, website: 

www.savina.com.vn là doanh nghiệp có chức năng: 

Kinh doanh các loại xuất bản phẩm trong   nƣớc   và 

nƣớc ngoài tại Việt Nam, 

Trực tiếp xuất nhập khẩu và nhập khẩu uỷ thác xuất bản 

phẩm, 

Liên kết xuất bản, in ấn và dịch vụ in các loại xuất bản 

phẩm: sách, văn hoá phẩm, các ấn phẩm văn hoá thông tin 

khác, 

Đảm nhiệm việc phát hành sách cho hệ thống thƣ 

viện vãn hoá và trƣờng học theo chƣơng trình tài trợ của 

Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nhƣ vậy, kênh phân phối tác phẩm văn   học và xuất 

bản phẩm có tính truyền thống là cửa hàng sách, nơi khách 

hàng có thể trực tiếp chọn và mua sách. Bên cạnh đó, sách và 

xuất bản phẩm có thể đƣợc phát hành đến ngƣời đọc thông 

qua kênh đặt hàng và vận chuyển qua bƣu điện. Ngày nay, 

http://www.savina.com.vn/
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với sự phát triển của Internet, nhiều nhà xuất bản hoặc doanh 

nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm mở rộng thƣcmg mại trực 

tuyến, qua đó ngƣời đọc có thể chọn và mua sách qua mạng. 

Ngƣời mua có thể tìm sách qua danh mục sách của nhà xuất 

bản, đặt mua, thanh toán bằng tài khoản tín dụng và sách đƣợc 

chuyển đến qua đƣờng buxi điện. Hơn nữa, Internet còn là 

phƣơng tiện phát hành tác phẩm đến công chúng thông qua hình 

thức tải (download) bản mềm của tác phẩm hay còn gọi là sách 

điện tử (electronic books). Do đó, nhiều tác giả đã sử dụng  

phƣong thức này 



47 

 

để phát hành tác phẩm của họ trực tiếp đến ngƣời đọc mà 

không cân thông qua các nhà xuất bản và phát hành nhƣ trƣớc 

đây. 

Ví dụ: Một số phương thức phát hành sách của Nhà 

xuất bản và Phát hành sách Blackwell - Vương quốc Anh 

Blackwell  ra đời năm   1879, năm   1995 trở thành cửa 

hàng bán sách trực tuyến đầu tiên của Vƣơng  quốc Anh. 

Hiện nay, Blackwell có 60 cửa hàng   sách khắp khu vực   

England,  Scotland và Wales. Để phục   vụ khách hàng mua  

sách và các xuất  bản phẩm khác, Blackwell có các phƣơng 

thức sau: 

Khách hàng  đến mua tại cửa hàng sách. 

Khách hàng đặt mua sách và thanh toán qua mạng, sách 

đƣợc chuyển đến khách hàng qua đƣờng bƣu điện. 

Khách hàng đặt sách qua mạng và đến trả tiền, nhận 

sách tại cửa hàng sách. 

Khách hàng mua sách điện tử (eBook) qua mạng. Hiện nay 

Blackwell cung cấp khoảng 3949 sách điện tử dƣới các dạng 

khác nhau, sử dụng phần mềm Mobipocket Reader, M 

icrosoft Reader hay Adobe  Reader. Khách hàng có thể 

mua trọn vẹn một  cuốn sách, mua một vài chƣơng hoặc 

thậm chí một số trang nào đó phù hợp với nhu cầu. Đặc 

biệt, với sách tra cứu, khách hàng có thể tải, sao chép, cắt, 

dán và sửa chữa các nội dung đã mua để xây dựng cuốn 

sách tra cứu của riêng mình, tải xuống máy tính cá nhân 
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để sử dụng đoạn tuyến (offline).^^ 

Ngoài ra, có thể kể đến một kênh phổ biến sách truyền 

thống  là hệ thống thƣ viện. Tại các thƣ viện công cộng, ngƣời 

đọc có thể đọc sách tại chỗ hoặc mƣợn về. Kênh phát hành 

sách khác là các hội chợ và festival về sách và văn học. Hội 

chợ Sách là nơi trao đổi, mua bán 
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bản quyền các tác phẩm văn học, ký kết họfp đồng kinh doanh 

sách đồng thời là nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa các nhà 

xuất bản, nhà phát hành sách, tác giả, chủ sở hữu quyền tác 

giả và công chúng. Trên thế giới có nhiều hội chợ sách nổi 

tiếng, có truyền thống   lâu đời nhƣ Hội chợ sách Frankfurt 

(Frankfurt Book  Fair) ở Đức,   Hội chợ Sách Tokyo ở Nhật 

Bản... Thị trấn Hay-on-Wye ở Vƣơng quốc Anh nổi tiếng với 

các festival văn học và hội chợ sách Hay Festival. Đây là “thị 

trấn sách” với các cửa hàng sách dày đặc.^* 

Trong ngành nghệ thuật biểu diễn, do đặc điểm của hoạt 

động biểu diễn trực tiếp nên quá trình sản xuất và phân phối 

sản phẩm diễn ra đồng thời. Nghĩa là quá trình diễn viên, 

nghệ sỹ biểu diễn trên sân khấu và quá trình đƣa sản phẩm 

nghệ thuật đó đến với công chúng xảy ra song song. Nói cách 

khác, ở đây không có sự phân tách giữa quá trình sản xuất và 

phân phối tác phẩm. Hoạt động   này thƣờng diễn ra trên   sân 

khấu, trong nhà hát, hội trƣờng hoặc trong các bối cảnh đa 

dạng nhƣ nhà hàng, không gian công cộng v.v... Để phân phối 

sản phẩm nghệ thuật một cách rộng rãi tới nhiều địa phƣơng 

và quốc gia, nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật, ban nhạc đă tổ 

chức lƣu diễn. 

Ngày nay, với việc áp dụng thành tựu công nghệ mới, bên 

cạnh hoạt động   biểu diễn   nghệ thuật trực tiếp, chƣơng trình 

biểu   diễn nghệ thuật còn đƣợc ghi âm, ghi hình và luxi trữ 

trên vật mang tin 

nhƣ băng ƣr, CD, VCD. Nhƣ vậy, tác phẩm nghệ thuật biểu 
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diễn có 

thể đƣợc sao lƣu, nhân bản và phổ biến rộng rãi tới đông đảo 

công chúng. Trong trƣờng hợp sử dụng công nghệ ghi âm, 

ghi hình nhƣ vậy, quá trình sản xuất chƣơng trình biểu diễn 

nghệ thuật và phân phối tới ngƣời sử dụng có sự tách biệt. 

Chƣơng trình đƣợc sản xuất tại phòng thu, trƣờng quay và 

đƣợc phát trên sóng phát thanh, truyền hình hoặc phân phối 

qua băng, đĩa. 

Ví dụ: Nhà  hát Opera Hoàng gia Anh đưa ballet và 

opera đến với công chúng 

Nhà hát Opera   Hoàng gia (Royal Opera House  - 

ROH),  ra đời năm 1732, là một trong những  nhà hát Opera 

hàng đầu của Vƣơng quốc Anh. Nhà  hát đã sử dụng nhiều 

hình thức để giới thiệu tác phẩm ballet, múa và opera tới 

công chúng. Hình thức truyền thống là các buổi biểu diễn 

trực tiếp tại 3 sân khấu của nhà hát. Mỗi năm, ROH tổ chức 

biểu diễn hàng ngàn suất diễn. 

Bên cạnh đó, để phổ biến rộng rãi tác phẩm của nhà hát 

đến công chúng, ROH đã sản xuất DVD  ghi các chƣơng  

trình biểu diễn nổi tiếng.   Đặc biệt, nhà hát phối hợp với 

các rạp chiếu phim ở Vƣơng quốc Anh và một số nƣớc khác 

để truyền hinh trực tiếp một số vở diễn trên màn hình của 

rạp. Nhƣ vậy, khán giả có thể đến rạp, xem ballet và opera 

trên màn hình nhƣ xem phim. 

Với sự tài trợ của BP (Tập đoàn Xăng Dầu Vƣơng quốc 

Anh), mỗi mùa hè, ROH thƣờng tổ chức 3, 4 buổi thu hình 
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và phát sóng trực tiếp chƣơng trình biểu diễn của nhà hát ữên 

màn hình lớn đặt tại các quảng frƣÒTig ở London và nhiều 

thành phố khác, phục vụ công chúng miễn phí. ROH cũng có 

nhiều chƣơng trình biểu diễn đƣợc phát trên kênh phát thanh 

và truyền hình của BBC.^‟ 

1.2.2.4. Tiêu thụ và bảo quản 

Có thể nói, đây là giai đoạn cuối cùng trong qui trình 

sản xuất và phân phối  của các ngành  công nghiệp  văn hóa. 

Sản phẩm,  sau khi đƣợc  phân phối đến ngƣời  tiêu dùng  sẽ 

đƣợc  tiêu thụ. Sản phẩm văn hóa cũng cần đƣợc  bảo quản   

để   duy trì   cho   lần   khai thác tiếp theo hoặc cho thế hệ 

tƣơng lai. 

Tiêu thụ sàn phẩm vãn hóa 

Ngƣời tiêu thụ hay chủ thể tiêu dùng sản phẩm văn hóa 

đƣợc đề cập đến bàng nhiều tên gọi khác nhau. Trong ngành mỹ 

thuật, đó là 
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khách tham quan, ngƣời xem, nhà siru tập, bảo tàng... Trong 

khi khách tham quan, ngƣời xem thƣờng đến xem, thƣởng thức 

tác phẩm mỹ thuật thì nhà sƣu tập, bảo tàng là ngƣời mua các 

tác phẩm. Họ đều là những bộ phận quan trọng trong thị 

trƣÒTig mỹ thuật. Đối tƣợng tiêu thụ của ngành văn học là 

ngƣời đọc. Tuy nhiên, đối với nhà văn thì ngƣời tiêu thụ tác 

phẩm văn học cũng có thể là một nhà xuất bản đồng ý mua bản 

quyền tác phẩm của họ. Tƣơng tự nhƣ vậy, với ngành nghệ thuật 

biểu diễn, ngƣời tiêu thụ cuối cùng là khán giả. Trong khi đó, các 

nhà hát cũng có thể coi là ngƣời tiêu thụ khi họ quyết định 

ký hợp đồng biểu diễn với một đoàn biểu diễn để biểu diễn 

chƣơng trình/tác phẩm nghệ thuật. 

Việc tiêu thụ sản phẩm   văn hóa có đặc điểm   riêng, khác 

với tiêu thụ sản phẩm vật chất thông thƣờng. Một khác biệt 

dễ thấy là sản phẩm văn hóa không  bị hao mòn về giá trị 

qua tiêu thụ. Nói cách khác, sản phẩm   văn hóa có tính chất 

“nếu có ngƣời  sử dụng rồi thì ngƣời  khác vẫn còn sử dụng 

đƣợc”. Ví dụ, một cuốn sách hay một bộ phim, dù đã đƣợc 

nhiều ngƣời đọc, ngƣời xem nhƣng không  vì thế mà  bị hao 

mòn giá trị, sản phẩm vẫn có thể cho 

nhiều ngƣời khác đọc và xem. về cơ bản, việc tiêu thụ sản 
phẩm 

văn hóa nghệ thuật mang tính tâm lý hơn là vật lý. Khán giả 

xem một bộ phim,  vui buồn theo những tình tiết và nội dung 

của bộ phim, gợi mở những  suy nghĩ từ bộ phim. Nhƣ  nhiều 

nhà nghiên cứu đã nói, khán  giả xem phim nhƣ đƣợc đƣa  

đến một  thế giới khác và họ quay trở lại với những món quà 
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- là những trải nghiệm tinh thần đặc biệt.   Hàng  hóa vật chất 

theo thời gian   sử dụng   sẽ mất  dần giá trị nhƣ  giày dép đi 

nhiều rồi sẽ rách, máy   giặt dùng lâu rồi sẽ hỏng. Nhƣng với 

sàn phẩm văn hóa thì giá trị nghệ thuật có thể trƣờng  tồn 

với thời gian, thậm chí ngày càng tăng giá. Các tác phẩm hội 

họa của thời kỳ Phục Hƣng  từ thế kỷ XVI  đến nay vẫn còn 

nguyên  giá trị thẩm mỹ và nhân văn, những vở kịch của 

w. Shakespeare cách đây bốn, năm trăm năm vẫn đƣợc biểu 
diễn 

và đƣợc chào đón nồng nhiệt trên toàn cầu. 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học,  công  nghệ,  

ngƣời tiêu dùng  sản phẩm  văn hóa  có nhiều  lựa chọn  hom 

trong  cách thức tiêu thụ nghệ thuật.  Họ có thể tiêu 

thụ/thƣờng thức tác phâm theo thời gian và tốc độ riêng phù 

hợp với mỗi  ngƣời.  Chăng  hạn, để xem và nghe giới thiệu 

về các tác phẩm  trong  Bảo  tàng Nghệ thuật  Hiện  đại tại 

New  York,  có thể đến xem   trực tiếp tại bảo tàng,   xem   

trực   tuyến   trên   mạng   qua   website  của   bảo    tàng (w w 

w .m om a.org/), m ua DVD  hoặc  các xuất bản phẩm  giới 

thiệu về bộ sƣu tập của bảo tàng. Tƣơng tự nhƣ  vậy, hiện  

nay,  khán  giả có thể xem các chƣơng trình của đài phát 

thanh  truyền  hình  BBC của Anh qua vô tuyến, đài phát 

thanh, Internet (http://news 

.bbc.co.uk/), qua ipod hay  điện thoại di động. 

Bảo quản sản phàm văn hóa 

Các sản phẩm  văn hóa cần đƣợc bảo quản  để lƣu 

truyền  cho thế hệ tƣơng  lai. Điều này càng đặc biệt có ý 

http://www.moma.org/
http://www.moma.org/
http://news/
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nghĩa  khi văn  hóa nghệ thuật khác biệt với khoa học ở chỗ 

“ cái mới  không hẳn thay thế cái cũ” ^®. Chẳng hạn,  trong  

công  nghiệp  chế tạo m áy móc, khi công  nghệ  mới  ra đời, 

tiên tiến và hiệu quả  hơn  thì dây chuyền sản xuất theo công 

nghệ  cũ sẽ bị loại bỏ. Tuy  vậy,  trong văn hóa nghệ thuật  

thì không  nhƣ  vậy. Ví dụ,  hình  thức  thơ Đƣờng có từ 

hàng ngàn năm nay vẫn đƣợc sử dụng trong khi có hàng 

trăm thể thơ hiện đại khác.  Mỗi  thể thơ đều có cái hay,  cái 

đẹp và giá trị biểu cảm riêng.  Hơn  nữa,  bảo quàn  sản 

phẩm  văn hóa còn có ý nghĩa trong  việc đàm bảo sự kế 

thừa  và phát triển trong  đời sống  văn hóa  của mỗi dân tộc 

và mỗi  quốc  gia.   Đó cũng là điều  kiện đảm bào sự đa 

dạng  của  các biểu  đạt  văn hóa trên qui mô toàn cầu. 

Việc giữ gìn, bảo quản tác phẩm văn hóa của quá khứ  

đòi hỏi các kỹ năng chuyên ngành và phƣơng tiện, công cụ 

đặc thù. Hoạt 



55 

 

động  này đã hình thành lĩnh vực Di sản với nhiều  bộ phận   

đa dạng,  phong  phú. Ví dụ, trong ngành mỹ thuật, các tổ 

chức thực hiện việc bảo   quản,   bảo tồn   là bảo tàng, gallery,   

các   nhà sƣu tập cá nhân. 

Ví dụ, D ự án bảo tồn và phục chế tác phãm  “Em Thủy 

” tại Bảo tàng M ỳ thuật Việt Nam 

Bảo quản và tu sửa, phục chế là những mảng hoạt động 

đƣợc quan tâm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam   

nhàm   bảo quản các tác phẩm mỹ thuật vô giá của đất nƣớc. 

Dự án tu sửa tác phẩm sơn dầu “Em Thúy” của danh họa 

Trần Văn cẩn  đƣợc tổ chức ASIALINK tài trợ và chuyên 

gia ngƣời ú c - bà Caroline Fry đảm nhiệm đã đƣợc tiến hành 

công phu, khoa học và đạt kết quả đáng khích lệ.^„ 

Trong ngành văn học, tác phẩm đƣợc lƣu trữ và bảo quản 

tại thƣ viện và cơ quan lƣu trữ. Ví dụ, các Thƣ viện Quốc gia 

trên thế giới đều là những kho tàng xuất bản phẩm đồ sộ và 

quí giá của mỗi dân tộc. Nhiều hình thức bảo quản tài liệu hiện 

đại đã và đang đƣợc áp 

dụng, tà việc sử dụng giấy không có axit đến việc số hóa các 

tài liệu cổ để bảo quản bản gốc. 

Vấn đề bảo quản frong ngành Nghệ  thuật biểu diễn   có 

những đặc điểm riêng. Do đặc thù của ngành là biểu diễn trực 

tiếp nên sau khi kết thúc chƣơng trình biểu diễn thì sản phẩm 

cũng không còn tồn tại, do đó, không thể “ lƣu trữ” đƣợc. 

Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng cách bảo tồn các tác phẩm 

tốt nhất - ví dụ, các kịch bàn sân 

khấu của w. Shakespeare, là tiếp tục tổ chức biểu diễn 
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chúng, làm 

chúng sống trên sân khấu   cùng với thời   gian.   Do đó, việc 

truyền nghề của nghệ nhân cho thế hệ trẻ trong nghệ  thuật 

biểu diễn, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn truyền thống của 

dân tộc là điều kiện cơ bản để bảo tồn và phát triển các loại 

hinh nghệ thuật này. Ngày nay, nhờ thành tựu của ngành công 

nghiệp ghi âm, ghi hình, các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đã 

đƣợc ghi lại trên vật mang tin bền vững nhƣ CD-ROM.  Chính 

vì vậy, những   diễn viên ngành  nghệ  thuật biểu diễn có thể 

“biểu diễn sau khi chết”, điều mà trƣớc đây chi có trong ngành 

mỹ thuật và văn học. Trên thế giới, những tƣ liệu và hiện vật 

về ngành nghệ thuật biểu diễn có thể đƣợc bảo quản trong các 

viện nghiên cứu và bảo tàng chuyên ngành, ví dụ nhƣ bảo tàng 

về trang phục, đạo cụ. 

1.3. ĐẶC ĐIÉM CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN 

HÓA 

1.3.1. Đƣợc bảo hộ bởi Luật Bản quyền 

1.3.1.1. Luật Bản quyền 

Luật Bản quyền đƣợc ra đời vào thế kỷ XVII, XVIII, đầu 

tiên trong lĩnh vực xuất bản sách, nhằm bảo hộ các tác phẩm 

in về văn học và nghệ thuật. Sau đó, do ngành tạo hình phát  

triển nên đối tƣợng bảo hộ của luật bản quyền đƣợc mở rộng 

tới các bản vẽ kỹ thụật, bản đồ, bản vẽ, các tác phẩm 3 chiều 

nhƣ điêu khắc, kiến trúc. Đến thế kỷ XIX, luật này có các hình 

thức hiện đại hơn và sang thế 
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kỷ XX luật bản quyền đã phát triển thành một hệ thống 

phức hợp, bao quát nhiều loại hình sản phẩm đa phƣơng tiện 

nhƣ nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc v.v... Các sản phẩm đa 

phƣơng tiện này cần có sự tham gia của nhiều loại lao động 

phức hợp nên đặt ra những vấn đề liên quan đến “tác giả” 

của sản phẩm. Gần đây, các chƣong  trình phần mềm cho máy 

tính và các sƣu tập dữ liệu cũng đƣợc luật bản quyền bảo hộ 

nhƣ đối với tác phẩm văn học. 

Luật Bản quyền xử lý mối quan hệ giữa người sáng tạo, người 

sở hữu bản quyền và người sử dụng. 

Luật Bản quyền xử lý quyền lợi của 3 nhóm là ngƣời sáng 

tạo, ngƣời sử dụng và ngƣời sở hữu tác phẩm.   Luật Bản 

quyền bảo vệ các hình thức thể hiện ý tƣởng của ngƣời sáng 

tạo để tránh việc bị “ăn cắp”. Luật Bản quyền bảo vệ quyền 

sở hữu tác phẩm của các công ty (trƣớc kia là nhà xuất bản, 

hiện nay bao gồm cả xƣởng sản xuất phim, công ty thu âm 

v.v...) trong những khoảng thời gian xác định. Hệ thống luật 

pháp của mỗi quốc gia có mức độ bảo vệ quyền tác giả khác 

nhau nhƣng xu huớng chung của các hệ thống luật bản quyền 

hiện đại thƣờng tập trung vào quyền của ngƣời sở hữu bản 

quyền tác phẩm.” 
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Cụ thể, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối 

với tài sản trí tuệ do họ sáng tạo ra hoặc sở hữu. Luật Bản 

quyền cho phép tác giả có đặc quyền tự do khai thác tác phẩm 

của họ trên cơ sở thƣơng mại hoặc phi thƣơng mại và hƣởng 

quyền đạo đức theo luật định.   Ví dụ, tác giả hoặc chủ sở 

hữu tác phẩm   có thể quyêt  định việc sao chép tác phẩm,  

phân phối, phổ   biến tác phâm  tới công chúng bằng bất cứ 

phƣơng tiện và phƣơng thức nào, quyết định về việc cho phép 

hay không  cho phép ngƣời  khác sử dụng  hoặc khai thác tác 

phẩm. 

Trong Luật Bản quyền, bên cạnh quyền tác   giả còn   có   

quyền liên quan nhàm bảo vệ quyền lợi của ngƣời biểu diễn 

(ví dụ: diễn viên, ca sĩ, nhạc công) và nhà sản xuất chƣơng 

trình (ví dụ: công ty sản xuất băng đĩa ca nhạc, cơ quan 

truyền thông...).  Theo quy định về quyền liên quan, ngƣời 

biểu diễn có đặc quyền quyết định việc tái sản xuất và truyền 

thông tới công chúng đối với chƣơng  trình biểu diễn của họ. 

Nhà  sản xuất âm thanh đƣợc hƣởng  đặc quyền quyết định 

việc tái sản xuất, phân phối và truyền thông đối với sản 

phẩm ghi âm của họ. Công ty truyền thông đƣợc đảm bảo đặc 

quyền quyết định việc phát sóng, truyền qua vệ tinh, ghi âm 

và truyền thông đối với chƣơng trình truyền thông của họ.^'* 

Các quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ 

thuật của họ đƣợc bảo vệ theo luật bản quyền trong suốt cuộc 

đời của tác giả và cộng thêm tối thiểu 50 năm sau khi tác giả 

mất.^^ 
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1.3.1.2. Mục đích của Luật Bản quyền 

Luật Bản quyền và các hình thức khác của quyền sở hữu 

trí tuệ (nhƣ thiết kế công nghiệp, bản mẫu, bàng   sáng   chế,   

nhãn   hiệu thƣơng mại) nhằm bảo vệ, đồng thời thúc đẩy sự 

sáng tạo của con ngƣời. Tác giả là ngƣời sáng tạo tác phẩm 

nên cần đƣợc hƣởng 
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thành quả lao động sáng tạo của họ. Nếu không có luật bản 

quyền, những sáng tạo của tác giả sẽ bị mọi ngƣời sử dụng một 

cách tự do. Ngƣời  sáng tạo không thể bán sản phẩm trên thị 

trƣòng;   do đó, không có nguồn thu nhập để tồn tại và tiếp 

tục sáng tạo. Chính vì vậy, luật bản quyền   tôn trọng và bảo   

vệ quyền   lợi vật chất của ngƣời sáng tạo, đảm   bảo họ có 

đƣợc thu nhập chính đáng tìr lao động sáng tạo. Mặt khác, luật 

bản quyền còn bảo vệ quyền lợi tinh thần của ngƣời sáng tạo 

khi công nhận và tôn vinh thành tựu   sáng tạo của họ. Đó là 

động cơ khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, góp phần thúc 

đẩy sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế của mỗi quốc gia 

cũng nhƣ trên phạm vi toàn cầu. 

Tuy nhiên, Luật Bản quyền cũng có mặt trái vì xét ở 

một mức độ nào đó nó hạn chế việc phổ biến và sử dụng các 

giá trị sáng tạo. Bởi vì theo Luật Bản quyền chỉ một bộ phận 

công chúng đƣợc tiếp cận các giá trị sáng tạo (ví dụ: những 

ngƣời trả tiền mua sản phẩm hoặc đáp ứng điều kiện nào đó). 

Chính vì vậy, các nƣớc thƣờng có qui định giới hạn về thời 

gian và không gian cho hiệu lực của quyền tác giả và các 

quyền liên quan. Các quyền đƣợc đảm bảo trong một thời kỳ 

nhất định và chi bảo vệ sự sáng tạo đƣợc xác định dƣới các 

hình thức vật chất cụ thể. 

1.3. L3. Các ngành công nghiệp văn hóa dựa ừên luật 

bản quyền 

Nhƣ đã định nghĩa, các ngành công nghiệp văn hóa dựa 

trên sự sản xuất, khai thác, phân phối và tiêu thụ các giá trị 

văn hóa đồng thời là các giá trị sáng tạo. Chính vì vậy, có 
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thể hình dung, các ngành công nghiệp văn hóa đƣợc xây dựng 

trên nền móng của luật bản quyền. Nếu  không có nền tảng 

vững chắc này, toàn bộ   các ngành công nghiệp văn hóa sẽ sụp 

đổ. Cá nhân và tổ chức/doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 

phải đầu tƣ tài chính, thời gian và công sức để có đƣợc sản 

phẩm. Sản phẩm sáng tạo là sản phẩm cốt lõi của các ngành 

công nghiệp văn hóa. Nếu sản phẩm này bị sử dụng phi pháp 

(sử dụng mà không trà phí) thì cá nhân và doanh nghiệp văn 

hóa không thu đƣợc tiền để trang trải chi phí, tái sản xuất 

giá trị sáng tạo và do đó không thể tồn tại, phát triển. Đúng nhƣ 

quan điểm của ngƣời Nhật, đƣợc giáo sƣ Koji Domon,  Trƣờng  

Đại học Waseda phát biểu tại Hội thảo về tác quyền âm nhạc 

ngày 25-1-2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh; “Nếu bản quyền 

không  đƣợc  tôn trọng sẽ không có tác phẩm”.^® Cũng chính 

do đặc điểm này, một số nƣớc coi ngành công nghiệp văn hóa 

là ngành công nghiệp bản  quyên. 

Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, công nghệ phát triên 

đã tạo điều kiện thuận tiện cho việc tái sản xuất các sản phẩm 

văn hóa nghệ thuật. Kỹ thuật số phát triển đã khiến cho tác 

phẩm văn hóa, nghệ thuật, khoa học tồn tại dƣới dạng điện 

tử, do đó có thể   sao lƣu, truyền bá, phát tán thông qua các 

mạng và thiết bị truyền thông. Tiến bộ trong công nghệ sao 

chép cũng tạo ra các phƣơng tiện nhƣ máy quét (scanner), máy 

sao chụp (photocopy), máy  in offset, 0 ghi CD- ROM ...   giúp 

cho việc   sản xuất các phiên bản của tác phẩm   gốc đƣợc thực 

hiện một cách dễ dàng. Do đó, các hành động xâm phạm luật 

bản   quyền nhƣ sao chép trái phép băng đĩa phim, chƣơng  
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trình ca nhạc, tải nhạc và phát tán qua Internet, ăn cắp và sử 

dụng không phép phần mềm máy tính, in lậu tác phẩm văn học 

và các xuất bản phẩm khác có điều kiện phát triển. Những  đối 

tƣợng  sao chép lậu không phải trả bất kỳ chi phí hay sự đầu 

tƣ nào cho việc sáng tạo ra tác phẩm gốc. Vì vậy, các bản 

sao chép iậu thƣờng đƣợc bán với giá rẻ mà vẫn mang lại lợi 

nhuận lớn. Tất cả điều đó làm sụt giảm doanh thu bán hàng, tổn 

hại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền 

vững của các ngành công nghiệp văn hóa. 

Vấn đề tuân thủ Luật Bản quyền càng có ý nghĩa quan 

trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh nƣớc ta đã gia nhập 

Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) và hội nhập ngày càng 

sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia và tổ chức 

quốc tế đã lên tiếng yêu cầu chúng ta phải tuân thủ chặt chẽ 

các qui định và thông lệ quốc tế về
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bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, nhiều tổ 

chức và bộ phận dân chúng còn chƣa có ý thức đầy đủ về vấn 

đề này. Nhiều hành vi vi phạm bản quyền vẫn xảy ra thƣờng 

xuyên, phổ biến mà nhiều ngƣời còn chƣa hiểu đó là việc vi 

phạm luật, đi ngƣợc lại lợi ích của ngƣời sáng tạo. Đặc biệt, khi 

các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam còn non trẻ nhƣ 

hiện nay, nếu Luật Bản   quyền   không đƣợc thực thi nghiêm túc 

thì sẽ gây trở ngại không nhỏ cho sự phát triển lành mạnh của 

lĩnh vực này. 

Ví dụ: Vụ yiệc vi phạm  bản quyền tác giả trong sáng tác 

âm nhạc ở Việt Nam 

Việc copy nhạc trái phép hay còn gọi là “đạo nhạc” là 

hành vi vi phạm pháp luật không chi các nhà sản xuất, kinh 

doanh âm nhạc mà ngay cả nhạc sỹ cũng đôi khi mắc phải. 

Điều này đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền phải nâng cao 

hoạt động quản lý và nghệ sỹ phải có ý thức trách nhiệm 

đầy đủ hcm ừong hoạt động nghệ thuật. 

Vào thời điểm giữa năm 2004, báo chí và công luận đều 

quan tâm đến vụ “đạo nhạc” ừong sáng tác bài hát Tinh thôi 

xót xa của nhạc sỹ Bảo Chấn. Bài hát này giống tới 50% bài 

hát Frontier của Nhật và giống tới 99% bài hát / Ve never been 

to me của Charlene (Mỹ). Sau đó, chính nhạc sỹ Bảo Chấn 

đã phải xin lỗi công luận và xin thôi không sử dụng bài hát 

Tinh thôi xót xa. Hội Nhạc sỹ Việt Nam tiến hành nghiên 

cứu vụ việc và đã cảnh cáo nhạc sỹ vì thiếu tinh thần trách 

nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả xấu ừong 

công chúng yêu âm nhạc.^^ 
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Trong lĩnh vực thực thi Luật Bản quyền ở Việt Nam, nƣớc 

ta đã ký thông qua Công ƣớc Beme về bảo hộ các tác phẩm văn 

học nghệ thuật vào ngày 26 tháng 10 năm 2004 và trở thành 

thành viên thứ 

156 của Liên hiệp Beme. Từ khi ữ ở thành thành viên của Công 

ƣớc Beme,  Việt Nam phải bảo hộ quyền tác giả cho tác   già 

và chủ sở hữu tác phẩm trong nƣớc cũng nhƣ cho tác giả và 

chủ sở hữu tác phẩm   của các quốc gia khác tham gia Công  

ƣớc. Đồng  thời, các quốc gia thành viên khác của Liên hiệp 

cũng có nghĩa  vụ bảo hộ quyền tác giả cho tác giả và chủ sở 

hữu tác phẩm Việt Nam. 

Tiếp đó, ngày 6 tháng 7 năm 2005, nƣớc ta chính thức trở 

thành thành viên của Công ƣớc Geneva  về bảo hộ nhà sản 

xuất  các sản phẩm ghi âm. Từ ngày 12 tháng   1 năm 2006, 

Việt Nam chính thức thực hiện Công ƣớc Brussels về bảo vệ 

quyền   lợi của các tổ chức phát sóng đối với tín hiệu mang 

chƣong trình đã đƣợc mã hóa truyền qua vệ tinh. Một mốc 

quan trọng khác là việc trở thành thành  viên thứ 150 của Tổ 

chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) của nƣớc ta vào ngày 11 

tháng 1 năm 2007. Nhƣ mọi quốc gia thành viên khác của 

WTO, Việt Nam phải tuân thủ các qui định của Hiệp định về 

thuofng mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs). Cũng tìr ngày 1 tháng 

3 năm 2007, Công ƣớc Rome bảo hộ ngƣời biểu diễn, nhà sản 

xuất sản phẩm ghi âm, tổ chức truyền thông cũng đã chính 

thức có hiệu   lực tại Việt Nam. Nhƣ vậy, trong khoảng 3 

năm, Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công ƣớc quốc tế 

về quyền tác giả và quyền   liên   quan. Đây sẽ là những căn 
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cứ pháp lý quan trọng để đảm bảo việc thực hiện Luật Bản 

quyền ở nƣớc ta, tạo tiền đề cho việc giao lƣu và hội nhập 

quốc tế. 

Quản lý việc thu phí của quyền tác giả và quyền   liên 

quan là yếu tố then chốt cho việc thực thi luật bản quyền. 

Hiệp hội thu phí bản quyền là tổ chức đƣợc các tác giả và 

ngƣời nắm giữ bản quyền ủy quyền để khai thác lợi ích kinh 

tế tò tác phẩm của họ. Các hiệp hội thu phí bản quyền có 

trách nhiệm thu thập và phân  phối   lợi nhuận có đƣợc do khai 

thác một cách thƣơng mại (tái sản xuất và truyền thông công 

cộng) các tác phẩm đƣợc bảo vệ, đặc biệt khi các quyền này 

không đƣợc thực thi một  cách hợp   lý. Các hiệp hội thu phí 

đâu tiên đƣợc tạo ra trong lĩnh vực âm nhạc và sân khấu nhung
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hiện nay có mặt ữong  nhiều lĩnh vực nhƣ điện ảnh, nghe 

nhìn, tái sản xuất các tài liệu và hình ảnh, đa phƣơng tiện. 

Hiện nay vấn đề thu phí bản quyền đối với các tác phẩm số 

hóa và đƣợc truyền qua mạng đang đƣợc đặc biệt quan tâm. 

Ví dụ: Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam 

(VCPMC) 

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam,  

thành lập năm 2003, là cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền 

tác giả trong lĩnh vực âm nhạc ở nƣớc ta. Cụ thể, Trung tâm 

tiến hành việc thu phí và phân phối cho các tác giả nhằm 

đảm bảo nhạc sỹ đƣợc trả tiền bản quyền ƣr mọi hình thức 

sử dụng tác phẩm của họ. Trung tâm là một thành viên của 

Liên minh Quốc tế các Hiệp hội tác giả nhạc và lời thế giới 

(CIS AC). Đen nay, số tác giả thành viên đã lên tới hơn 1300 

ngƣời. Theo nhạc sỹ Phó Đức Phƣơng - giám đốc VCPMC, 

năm 2008, Trung tâm đã thu về cho các nhạc sỹ và tác giả 

số tiền sử dụng tác phẩm trên 15 tỉ đồng. Trung tâm đã ký hợp 

đồng tác quyền với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trong đó 

gần đây là Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo họp đồng, từ ngày 

1-1-2009 Đài Tiếng nói Việt Nam trả tiền sử dụng tác phẩm 

âm nhạc trên các kênh phát sóng ƣr v o V I đến V 0 V 5 , ừên 

website của đài và trên sóng phát thanh có hình. Hiện nay, 

Trung tâm cùng với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt 

Nam đang chú ý thực thi quyền tác giả và quyền liên quan 

đối với các website có đăng tải các tác phẩm âm nhạc Việt 

Nam.^* 

1.3.2. Qui mô doanh nghiệp 

Qui mô của một doanh nghiệp đƣợc xem xét dựa trên 
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các tiêu 

chí nhƣ vốn, bao gồm vốn cố định và vốn lƣu động, số lƣợng 

nhân công và doanh thu hàng năm. về qui mô của các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, các nghiên cứu  

cho thấy có 2 thái cực 

đối lập: một bên là các tập đoàn “khổng lồ” và một bên là các 

doanh nghiệp vi mô. 

Các tập đoàn lớn, thƣờng là các tập đoàn truyền ứiông giải trí 

hoạt động ừong lĩnh vực phún ảnh, âm nhạc, phát thanh truyền 

hình, giải trí, trò chơi điện tìr, đa phƣơng tiện, xuất bản nhƣ Time 

Warner, News Corporation, Walt Disney, Viacom, Bertelsmann 

A G ... Các tập đoàn này thuòng có qui mô hoạt động đa quốc 

gia và chiếm lĩnh những ứiị phần lớn trên toàn cầu. Mỗi tập đoàn 

đƣợc tạo nên từ nhiều công ty lớn chuyên về ƣmg lĩnh vực. Ví 

dụ, Tập đoàn Time Warner của Mỹ gồm các thành viên nhƣ: 

Time Inc, Home Box Office, Turner Broadscating System (Hệ 

thống Phát thanh Truyền hình Turner, gồm cả đài truyền hình 

CNN) và Warner Bros (gồm cả kênh phim ữuyện  HBO). Tập 

đoàn về điện ảnh, truyền hình và đa phƣơng tiện Viacom của 

Mỹ nắm giữ hệ ứiống MTV (MTV Networks), hệ thống BET  

(BET Networks dành cho văn hóa ngƣcri da đen nhƣ ngƣời Mỹ 

gốc Phi) và hãng điện ảnh Paramount Picture. 

Các tập đoàn này thu hút lực lƣợng nhân công lớn và có 

doanh thu hàng năm nhiều tỉ đô la. 

Vi dụ: Tập đoàn Bertelsmann AG 

 

Bertelsmann AG là một tập đoàn truyền thông đa quốc 
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gia thành lập năm 1835 và có trụ sở chính tại Đức. Tập 

đoàn hoạt động trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình; 

xuất bản sách, tạp chí và báo; dịch vụ in ấn và truyền thông; 

câu lạc bộ âm nhạc. Bertelsmann  AG hoạt động trên địa 

bàn hơn 50 quốc gia ừên nhiều châu lục với số nhân viên 

là 106.083 nguời. Doanh thu của tập đoàn là 16,1 tỉ Euro, 

trong đó phân theo khu vực địa lý thì doanh thu của chi 

nhánh tại Mỹ chiếm   11,7%, tại Đức là 36,3%, tại châu Âu 

(ngoài Đức) là 47,7%   và các quốc gia khác là 4,3% (số 

liệu ngày 31-12-2008). 
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I.3.2.2. Các doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ 

Bên  cạnh các tập đoàn truyền thông lớn, rất   nhiều  

doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa có qui mô 

vừa và nhỏ. Theo các điều tra, nghiên  cứu của Vƣơng  quốc 

Anh  và ú c , phần lớn doanh nghiệp công nghiệp văn hóa ở 

các nƣớc  này là doanh nghiệp vi mô với qui mô dƣới 10 lao 

động, thậm chí nhiều doanh nghiệp chỉ có tò 1 đến 3 nhân 

viên.''® Doanh nghiệp  thƣờng đƣợc xây dựng xung  quanh  

một  sản phẩm,  dịch vụ hoặc một cá nhân nhất định. Các 

doanh   nghiệp  này thƣờng  làm   việc theo,từng  dự án, nhận 

đơn đặt hàng  và điều chỉnh những  sáng tạo của họ   cho 

phù hợp với đối tƣợng  ngƣời  tiêu dùng nhất định. Ví dụ, 

một  tổ chức nghệ thuật biểu  diễn có thể đƣợc xây dựng 

xoay quanh  một giám đốc nghệ thuật, đội ngũ cơ hữu chỉ 

gồm   một  số ngƣời   ở những vị trí then chốt  nhƣ: nhân viên 

phụ trách về tài chính, marketing  và hành  chính   quản trị.   

Khi dàn dựng vở diễn và tổ chức biểu diễn, tổ chức sẽ ký 

hợp đồng với nghệ sỹ, diễn viên, kỹ thuật viên và cộng  tác   

viên. Nhƣ  vậy, đội ngũ nhân   lực   ở đây đuợc tổ chức theo 

từng  dự án - từng vở   diễn hay   chƣơng  trình biểu diễn cụ 

thể. Mỗi vở diễn sẽ hình thành một  đoàn  biểu diễn riêng và 

đoàn  này   sê giải thể sau đợt biểu diễn tác   phẩm   nghệ 

thuật đó. 

Thực tế này cũng có thể thấy ở Việt Nam. Chẳng hạn 

ừong lĩnh vực thủ công, ở các làng nghề thủ công truyền 

thống nƣớc ta nhƣ gốm sứ Bát Tràng, chạm khắc gỗ Đồng Kỵ, 

lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xã, nón làng Chuông...  đa số 
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các tổ chức sản xuất có qui mô vừa và nhỏ. Thƣờng thì mỗi 

hộ gia đình là một đơn vị sản xuất với lao động là thành viên 

trong gia đình hoặc thuê thêm nhân công bên ngoài.   Trong 

lĩnh vực thiết kế thời trang, nhiều doanh nghiệp tƣ 

nhân đƣợc thành lập  một hoặc một nhóm nhà thiết kế tạo  mẫu 
nhƣ 

Công ty TNHH  Thƣơng mại và Dịch vụ Sĩ Hoàng với 

thƣơng hiệu 
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thời ứang áo dài do họa sỹ Sĩ Hoàng  sáng lập và điều hành,  

Nhà may  M. Thông  chuyên thiết kế và sản xuất các sản 

phâm  Veston nam (Đà Nằng), Nhà mốt Thu Hân (Hà Nội) v 

.v ... 

Ví dụ: Một  mô hình doanh nghiệp công nghiệp văn 

hóa tại Việt Nam 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Giải trí Phƣớc Sang tại 

Thành phố Hồ Chí Minh ngoài 2 nhà hàng còn có Sân khấu 

Kịch Sài Gòn, Sân khấu Hài 135 Hai Bà Trƣng, Sân khấu 

Kịch Nam  Quang và Hãng phim Phƣớc Sang. Các sân khấu 

và hãng phim thuộc Công  ty đều có qui mô nhỏ với số 

lƣợng rất ít nhân viên cơ hữu, khi thực hiện các sản phẩm 

nghệ thuật (kịch, phim) sẽ hình thành các êkip làm việc và 

ký hợp đồng với diễn viên. Ví dụ, Sân khấu Kịch Sài Gòn 

chỉ có 4 nhân viên cơ hữu gồm: một phụ ữách về quản lý 

chung, một phụ ữách về nghệ sỹ, một phụ ữách về nhân 

viên hậu đài và một phụ trách về kế hoạch biểu diễn. Hãng 

phim Phƣớc  Sang cũng chỉ có 3 nhân viên cơ hữu: một 

giám đốc đồng thời là ngƣời điều hành trực tiếp, một chủ 

nhiệm   phim   và một ngƣời phụ  trách về phát hành phim.'"  

  

Lao động trong các doanh nghiệp qui mô nhỏ nhu vậy có 

những đặc điểm riêng đáng chú ý. Do qui mô sản xuất nhỏ, 

công việc nhiều khi mang tính thời vụ nên ngƣời lao động  

trong các công ty này không có nhiều đảm bảo về công việc. 

Theo điều tra của Chính phủ Anh về lao động trong lĩnh vực 

văn hóa nghệ thuật, nhiều ngƣời làm những công việc không 

mang tính chuẩn hóa (non-standard),  tỉ lệ ngƣời có công việc 
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tạm thời là 10%, tỉ lệ ngƣời tự hoạt động, tự kinh doanh (self 

employment) là 34% và tỉ lệ thất nghiệp là tƣơng đối cao so 

với nhiều ngành khác.'^^ ở nhiều nƣớc, một bộ phận không  

nhỏ nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa là 

những  ngƣời làm
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việc tự do (freelance). Họ không làm ở các tổ chức cố định 

mà thƣờng xuyên thay đổi hoạt động và nơi làm việc, có thể 

chuyển tìr dự án này sang dự án khác. 

Tuy không có nhiều đảm bảo về công việc nhƣng những 

ngƣời lao động ở đây có thể làm việc theo sự sáng tạo và các 

giá trị cá nhân. Khác với công nhân làm việc ữong  những 

nhà máy lớn, nơi mỗi ngƣời chỉ là một bộ phận trong dây 

chuyền sản xuất mang tính dập khuôn, máy móc; ở các doanh 

nghiệp công nghiệp   văn hóa, ngƣời lao động có thể tự do 

phát triển sự sáng tạo cá nhân. Mặt khác, với công ty qui mô 

nhỏ, ngƣời lao động có cảm giác mình là chủ sở hữu của 

doanh nghiệp, có quyền quyết định công việc của công ty. 

Điều đó là động lực lớn cho nhiều ngƣời. 

Một điểm nữa ttong lao động ở các công ty qui mô nhỏ là 

thiếu sự chuyên môn hóa giữa các nhiệm vụ. Ví dụ, một nghệ sỹ 

vừa sáng tác tranh đồng tìiời là ngƣời sở hữu và quản lý gallery, 

ngƣời tìiợ tìiủ công vừa sản xuất vừa trƣng bày và bán hàng. Có 

thể thấy, ranh giới giữa sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu 

dùng ừở nên mờ nhạt. 

Các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa qui mô nhỏ có 

UTÌ điểm là tính linh hoạt cao, dễ thay đổi theo những biến 

động của nhu cầu thị trƣờng. Tuy nhiên, khác với các công 

ty   lớn,   những   doanh nghiệp này thƣờng  khó thu hút vốn 

đầu tƣ từ bên ngoài. Do năng lực sản xuất và kinh  doanh 

hạn chế nên với những  đơn hàng lớn, các doanh nghiệp này 

cần phối hợp với   các đối   tác   bên ngoài. Nhiều doanh 

nghiệp công nghiệp văn hóa còn yếu kém trong marketing 
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hoặc chƣa  có nhiều nguồn lực cần thiết cho hoạt  động quan 

trọng này. Chính vì vậy, các doanh nghiệp qui mô nhỏ cần 

nhiều sự hỗ trợ của Nhà  nƣớc và các hiệp hội nghề nghiệp   

để có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững. 

1.3.3. Tính rủi ro 

Mọi lĩnh vực kinh doanh đều có độ rủi ro, tuy nhiên, các 

ngành công nghiệp văn hóa có  độ rủi ro cao do đặc thù của  

hoạt động sàn 

xuất và tiêu thụ của ngành, ở các ngành công nghiệp sản 

xuât  hàng hóa vật chất thông thƣờng, quá trình sản xuất 

thƣờng đƣợc thực hiện theo dây chuyền, phụ thuộc vào máy 

móc, công nghệ xác định  nên chất lƣợng sản phẩm thƣờng 

ổn định và đồng  nhất. Hom nữa, quá trình sản xuất thƣờng 

tách biệt với quá trình phân  phối  và tiêu thụ nên sản phẩm 

đƣợc kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi xuất xƣởng. Trong khi đó, 

ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, do quá trình sản xuất diễn ra 

đồng thời với quá trình phân phối và tiêu thụ sản phẩm (ví dụ 

trƣờng hợp các chƣơng  trình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp   

hoặc   chƣơng trình truyền thông phát sóng trực tiếp) nên nếu có 

trục trặc thì ảnh hƣờng ngay đến chất lƣợng sản phẩm. Chính 

vi vậy, quá trình vận hành này có thể có nhiều yếu tố khó 

đoán định, khó kiểm soát, dẫn đến những rủi ro ngoài dự kiến. 

Mặt khác, về vấn đề tiêu thụ trong lĩnh vực sản xuất hàng 

hóa vật chất, nhà sản xuất có thể dễ xác định khách hàng cần 

gì ở sản phẩm của mình vì những yêu cầu này thƣòng gắn với 

chức năng của sản phẩm. Chẳng hạn, khách hàng mua máy 

giặt thƣờng trông đợi   máy giặt có thể giặt sạch các loại quần 
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áo với các chất liệu khác nhau, dễ sử dụng, tốn ít điện, máy 

chạy êm, kích thƣớc gọn gàng. Do đó, với hàng hóa vật chất 

thì khả năng thành công của một sản phẩm có thể dễ đoán 

định. Một dòng xe máy mới với các tính năng kỹ thuật tiên 

tiến, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, màu sắc, kiểu dáng hợp thời 

trang và giá cả hợp lý thì có thể chiếm lĩnh thị trƣờng. Trong 

khi đó, ở các ngành công nghiệp văn hóa, quá trình tiêu thụ 

sản phẩm phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố tâm lý, thị hiếu, nhu 

cầu, sở thích và quan niệm về giá trị của khán giả. Đây là 

những yếu tố khó đoán định và thƣờng xuyên biến động. 

Trong lĩnh vực văn hóa, liệu một tác phẩm đƣa ra thị trƣờng 

có đƣợc khán giả đón nhận nồng nhiệt không? Các nhà phê 

bình, những ngƣòi giới thiệu chƣơng trình, giới báo chí, phát 

thanh, truyền hình sẽ đánh giá và bình luận về tác phẩm nhƣ thế 

nào? Công chúng có nhìn nhận tác phẩm là có giá trị đối với 

họ không, có đáng giá với đồng tiền họ bỏ ra (giá trị kinh tế) 

và đáp ứng những kỳ vọng 
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về mặt văn hóa của họ (giá trị tinh thần) không? Tất cả đều 

phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan của ngƣời tiêu dùng và với 

các đối tƣợng khán giả khác nhau thì tiêu chuẩn và kỳ vọng có 

thể rất khác nhau. Chính vì vậy, có trƣờng hợp một tác phẩm 

văn hóa nghệ thuật đƣợc đầu txr nhiều công sức, đƣợc các nhà 

sản xuất tâm đắc nhƣng khi đƣa ra thị trƣòmg thi lại không 

đƣợc công chúng ủng hộ. Có ttirờng hợp những mẫu thiết kế 

thời trang đƣợc quảng bá rầm rộ nhƣng đột nhiên bị ngƣời 

tiêu dùng cho là lỗi m ốt... 

Ví dụ: Phim hay chưa chắc đã có doanh thu cao 

Từ nhiều năm nay, phim Tết là mối quan tâm của điện 

ảnh và ngƣời xem phim Việt trong dịp đầu năm. Ba bộ phim 

đƣợc ra mắt trong Tết 2009 là Giải cứu thần chết đạo diễn 

Nguyễn Quang Dũng, hãng phim Thiên Ngân và HK Film, 

Đẹp   tùng   Centimet đạo diễn Vũ Ngọc Đăng, hãng BHD và 

Sài Gòn Media và Huyền thoại bất tử đạo diễn Liru Huỳnh, 

hãng phim Phƣớc Sang và hãng Wonderboy Entertainment.   

Bộ phim Huyền   thoại bất tử có vốn đầu tƣ cao, đạo diễn 

Lƣu Huỳnh nổi tiếng với bộ phim Áo lụa Hà Đông, diễn 

viên chính Dustin Nguyễn - diễn viên Việt Nam   có tầm 

cỡ quốc tế và các diễn viên chính khác nhƣ NSƢT  Kim 

Xuân, Trần Thiên Tú - tài năng điện ảnh trẻ của Việt 

Nam. Bộ phim có chiều sâu và đậm đà tình cảm với nhiều 

màn hành động đƣợc dàn dựng chân thực, hấp dẫn. Tuy vậy, 

trong dịp Tet 2009, trong khi Giải cứu thần chết đạt kỷ lục 

về số lƣợng khán giả và doanh thu bán vé khoảng 15 tỉ 

đồng, Đẹp từng Centimet có doanh thu khoảng 11 tỉ đồng 
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(tính đến 2-2-2009) thì Huyền thoại bất tử lại là bộ phim 

có doanh thu khiêm tốn nhất. Phải chăng do bộ phim 

không phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khán giả trong 

thời điểm Tết? Hay bởi vì bộ phim không đựợc   quảng 

cáo rầm rộ? Tuy vậy, giới phê bình điện ảnh và phản hồi 

của khán già đánh giá cao chất lƣợng nghệ thuật của 

Huyền thoại bất tử. Và bàng chứng là vƣợt lên tất cả 

những bộ phim khác, Huyền  thoại bất từ đã đạt giải bạc 

cho Phim truyện nhựa xuất sắc nhất ữong 
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Liên hoan phim Cánh diêu vàng 2009 (tháng 3 - 2009) 

(không có giải vàng) cùng với 5 giải vàng cho đạo diễn, quay 

phim, nhạc sỹ, nam diễn viên phụ và nam diễn viên chính 

xuất sắc nhất.'' 

Mật khác, quá trình sáng tạo và sàn xuất sản phẩm văn hóa 

phụ thuộc chật chẽ vào tài năng và cảm hứng của nghệ sỹ, nghệ 

nhân vì thế nếu ngƣời sáng tạo có sự cố về sức khỏe hoặc tâm 

lý thì có thê ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng của chƣơng 

trình. Chẳng hạn, một bộ phim truyền hình nhiều tập đang 

đƣợc quay thì diễn viên đóng vai chính đột nhiên bị tai nạn 

không thể tiếp tục tham gia, hoặc ngay trƣớc buổi biểu diễn thì 

ca sỹ có sự cố về tâm lý ... những trƣờng hợp nhƣ vậy đều có 

thể mang đến rủi ro cho nhà sản xuất chƣơng trình. 

Uy tín, danh tiếng của nghệ sỹ cũng ảnh hƣởng rất lớn đến 

việc công chúng đón nhận sản phẩm nghệ thuật của họ. Có 

trƣờng hợp nhà tổ chức sản xuất (còn gọi là ông bầu) ký hợp 

đồng với ca sỹ, đầu tƣ nhiều vốn và công sức để “lăng-xê” nghệ 

sỹ này. Nhƣng rồi nghệ sỹ sa vào các vụ việc nhƣ hát nhép, chơi 

cờ bạc, say rƣợu, đánh lộn...  nên bị công chúng tẩy chay. Do 

đó, nhà tổ chức phải chịu rủi ro vì bị thất thu. Báo chí nƣớc ta 

cũng đề cập đến trƣờng hợp một số doanh nghiệp xây dựng và 

phát triển thƣơng hiệu thông qua việc tài trợ cho các đội bóng 

đá. Đội bóng có tiêu cực về dàn xếp, mua bán tỉ số, cá độ, do 

đó bị kỷ luật và bị công luận lên án. Vậy là hoạt động phát ữiển 

thƣoTig hiệu của doanh nghiệp coi nhƣ thất bại. Đây cũng có thể 

coi là một rủi ro trong ngành marketing và phát triển thƣơng 

hiệu.Rủi ro còn có thể xảy ra vì nhiều yếu tố tác động trực tiếp 
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đến sản xuất và tiêu thụ của các ngành công nghiệp văn hóa, ví 

dụ điều kiện thời tiết lụt lội, hạn hán, bệnh dịch; điều kiện kinh 

tế nhƣ tăng giá điện, giá xăng, lạm phát, suy thoái; hay những thay 

đổi về công nghệ, chính sách, giáo dục v.v... Chẳng hạn, một 

chƣơng ừình nghệ thuật dàn dựng công phu, tốn kém nhƣng suốt 

thời gian biểu diễn lại có mƣa bão nên ít khán giả đến xem, dẫn 

đến thất thu. Các doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật cũng thƣờng 

là bộ phận “dễ bị tổn thƣơng” ừƣớc tác động xấu của suy thoái 

kinh tế. Chẳng hạn, trong những tháng đầu năm 2009, khi kinh tế 

khó khăn, ngƣời dân buộc phải thắt chặt chi tiêu và thƣờng ƣu 

tiên cho những nhu cầu cấp thiết nhất. Chính vì thế, chi tiêu 

cho văn hóa nghệ thuật của công chúng thƣÒTig giảm sút. Theo 

báo cáo của Chính phủ Việt Nam về chỉ số giá tiêu .dùng (CPI) 

của cả nƣớc tháng 4 năm 2009, ừong khi nhiều nhóm nhƣ hàng ăn 

và dịch vụ ăn uống; hàng may mậc, mũ nón và giày dép... vẫn 

giữ hoặc tăng giá thì nhóm văn hóa, thể thao, giải trí giảm sút so 

với các tháng trƣớc." 

Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa còn đứng trƣớc rủi ro vì 

hoạt động ăn cắp, vi phạm bản quyền có thể dễ dàng xảy ra, 

đặc biệt tt-ong điều kiện công nghệ phát ữiển hiện nay. Ví dụ, 

nhiều ca sỹ phản ánh: để ra đời một album ca nhạc, họ phải đầu 

tu rất nhiều tiền của, công sức. Thể nhƣng album vừa phát hành 

thì chỉ vài giờ sau băng đĩa sao lậu đã lan tràn vói giá chì 5, 7 

ngàn đồng (trong khi đĩa có bản quyền giá vài chục ngàn 

đồng). Ca sỹ và nhà sản xuất thất thu, nhƣng điều làm họ bất 

bình hơn là kỹ thuật in sao lậu kém nên làm giảm đáng kể 

chất lƣợng của album."'^ 
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Ngoài ra, do tính chất của các ngành công nghiệp văn hóa là 

xây dựng và phát triển sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở ý tƣởng 

sáng tạo nên việc đầu  txr vào  các dự án sáng tạo cũng có độ 

rủi ro cao.  Tƣơng tự 

trong hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D), phải thể 

nghiệm hàng ừăm ý tƣởng sáng tạo mới có thể có một ý tƣởng 

ứianh công trên thƣơng trƣòmg; phải qua nhiều tìm tòi, thể 

nghiệm mới có ửiê có một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đặc 

sắc, thu hút đƣợc nhiều khán giả và bán đƣợc nhiều vé. Chính vì 

vậy, có nhà nghiên cứu cho rãng quyên đƣợc thể nghiệm và 

thất bại phải đƣợc coi là một ữong những quyền cơ bản của nghệ 

sỹ. Điều này là tất yếu cho sự phát triển của các ngành công 

nghiệp văn hóa và sáng tạo nhƣng đồng thời cũng đặt ra nhiều 

rủi ro cho các nhà đầu tƣ và bảo ừợ.'*‟ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở các nƣớc phát triển nhƣ 

Vƣơng quốc Anh, tỉ lệ thất bại của các ý tƣởng trong công nghiệp 

sáng tạo là 80-90%, có nghĩa là cứ 10 thể nghiệm thì chỉ có 1, 2 

ý tƣởng phát triển thành những sản phẩm và dịch vụ đứng vững 

frên thị trƣòng. Nhƣ vậy, có thể thấy độ rủi ro frong đầu tƣ ở đây 

là khá cao. Tuy nhiên, bù lại, nhiều khi chi với 20% tỉ lệ thành 

công cũng có thể giúp các nhà đầu tƣ thu hồi vốn và có lợi 

nhuận. Chính vì vậy, ngành công nghiệp văn hóa vẫn là những 

ngành có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Nhiều nhà nghiên 

cứu chi ra ràng, các công ty lớn ữong  công nghiệp văn hóa 

thƣờng quản lý rủi ro tốt hơn và có nhiều khả năng thu đƣợc lợi 

nhuận cao. Cũng vì vậy, các ngành công nghiệp văn hóa và ý 

tƣởng sáng tạo vẫn đƣợc quan tâm đầu tƣ. Ví dụ, ở châu Âu và 
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khu vực Bắc Mỹ, nhiều công ty thƣờng hợp tác và đầu tƣ cho ý 

tƣởng sáng tạo của sinh viên ứong các trƣờng đại học.'** 

Ví dụ: Một 50 số liệu thống kê thế hiện tính rủi ro và 

khỏ dự đoán của các ngành công nghiệp văn hóa 

“Trong số khoảng 30.000 album đƣợc phát hành ở Mỹ  

năm 1998 chỉ có ít hơn 2% số album bán đƣợc trên 50.000 bản 

(Wolf, 1999:89)
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Neuman (1991:139) chỉ ra rằng: nhƣ một qui luật, 80% 

thu nhập trong ngành xuất bản có đƣợc tìr 20% số xuất bản 

phẩm, [nghĩa là khoảng 20% xuất bản phẩm   có doanh thu 

cao - chú thích thêm của tác giả viết giáo trình]. 

Bettig (1996:191) cho thấy hàng năm trong khoảng 350 

phim phát hành ở Mỹ trong thời điểm ông tiến hành nghiên cứu, 

chỉ có khoảng 10 phim có doanh thu bán vé cao.”''® 

1.3.4. Khác biệt giữa chi phí sản xuất và tái sản xuất 

Các ngành công nghiệp văn hóa có 2 mảng hoạt động quan 

trọng ừong sản xuất là hoạt động sáng tạo nguyên bản sản phẩm 

văn hóa và hoạt động nhân bản hay còn gọi là tái sản xuất các sản 

phẩm đó. Có thể hiểu, hoạt động sáng tạo nguyên bản là hoạt 

động sản xuất ban đầu để tạo ra tác phẩm gốc hoặc nguyên bản. 

Sau đó, đƣợc hỗ frợ bởi các công nghệ hoặc kỹ thuật sản xuất, sản 

phẩm này có thể đƣợc nhân bản, sản xuất hàng loạt để phục vụ 

rộng rãi nhu cầu của công chúng. Chẳng hạn, một nhà văn viết một 

cuốn sách, đây là hoạt động sáng tạo nguyên bản. Khi cuốn sách 

đó đƣợc nhà xuất bản in ấn hàng loạt thì có thể coi đó là hoạt 

động tái sản xuất cuốn sách. Tƣơng tự nhƣ vậy, một album âm 

nhạc đƣợc biên soạn, thu âm, phối khí và biên tập frong quá 

trình sáng tạo nguyên bản, sau khi “bản CD đầu tiên” đƣợc ra đời 

thì các bản copy khác đƣợc sản xuất hàng loạt ữong quá trình tái 

sản xuất sản phẩm này. 

Do đặc thù sản xuất trong các ngành công nghiệp văn hóa 

(đặc biệt là các ngành nghệ thuật biểu diễn, truyền thông, đa 

phƣơng tiện) mang tính tổng hợp, cần nhiều   loại lao động với 

nhiều công việc khác nhau nên nhìn chung chi phí cho sàn xuất 
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sản phẩm ban đầu thƣờng khá cao. Ví dụ, để đầu tƣ sản xuất 

một bộ phim cần kinh phí cho khâu kịch bản văn học, kịch 

bản phân cảnh, chi phí cho đoàn làm phim từ đạo diễn, diễn 

viên, nhà thiết kế, quay phim, chuyên 

viên về âm thanh, ánh sáng, đến các hoạt động phục vụ sản 

xuât nhƣ trang phục, đạo cụ, hậu cần...  Sau đó, cần chi phí 

cho các hoạt động hậu kỳ nhƣ in tráng, dựng hinh, dựng tiếng 

để có một bộ phim hoàn chình. Chính vì vậy, chi phí cho sản 

xuât một  bộ phim   là rât tôn kém. Tuy nhiên, nhân bản bộ 

phim đó trên phim nhựa, phim video hoặc trên CD-ROM  thì 

giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất phim. 

Vi dụ: Chi phí sản xuất phim ở Việt Nam hiện nay 

 

Một số số liệu về chi phí làm phim ở Việt Nam trong 

thời gian gần đây: 

Một số bộ phim đƣợc Nhà nƣớc tài trợ: Ký  ức Điện 

Biên:   13 tỉ đồng, Giải phỏng Sài Gòn: 12,5 tỉ đồng, Hà 

Nội 12 ngày đêm: 10 tỉ đồng. 

Một số bộ phim của các hãng phim tƣ nhân; Nụ  hôn 

thần chết: 6 tỉ đồng, Áo lụa Hà Đông: 1 triệu đô la Mỹ 

(tƣơng đƣơng khoảng 17 tỉ đồng), Dòng  máu anh hùng-. 

1,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 25,5 tỉ đồng), Huyền thoại bất 

tử: 10 tì đồng.^° 

(Trong khi đó, chi phí sao nhân một bản phim nhựa  

khoảng 20 triệu đồng). 

Nhƣ vậy, có thể thấy, tỉ lệ chênh lệch hay khoảng cách 
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giữa chi phí sản xuất ban đầu và chi phí tái sản xuất sản 

phẩm ứong  các ngành công nghiệp văn hóa là rất lớn. Điều này 

khác biệt với nhiều ngành sản xuất khác. David 

Hesmondhalgh  (2009) đã so sánh   sự khác biệt này với sản 

xuất của ngành ô tô. Một mẫu ô tô mới rất đắt do các chi phí 

về thiết kế và cơ khí, nhƣng mỗi chiếc ô tô mới đƣợc sản xuất 

theo mẫu này cũng rất tốn kém vì đòi hỏi các nguyên  vật 

liệu, máy móc tự động đắt tiền và hoạt động kiểm tra đảm bảo 

an
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toàn. Nhƣ vậy, chi phí sản xuất ban đầu của ô tô là cao 

nhƣng chi phí tái sản xuất cũng cao. Nói cách khác, ti lệ giữa 

chi phí sản xuất ban đầu và chi phí tái sản xuất là tƣơng đối 

nhỏ.^' 

Điều này có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp công 

nghiệp văn hóa ở chỗ, với một sản phẩm, nếu càng đối đa hóa 

đƣợc lƣợng khán giả thì khả năng thu lợi nhuận càng cao và sẽ bù 

đắp đƣợc chi phí sản xuất tốn kém ban đầu. Đặc biệt, với các 

ngành mà việc tái sản xuất sản phẩm đƣợc trợ giúp bàng công 

nghệ hiện đại. Khi đó, chi phí nhân bản để phát hành rộng rãi 

thƣờng nhỏ hơn chi phí sản xuất ban đầu rất nhiều, thậm chí ữong 

nhiều ừƣờng họp, chi phí này là không đáng kể. Một phƣơng 

diện khác cần quan tâm là chính đặc điểm này dẫn đến tình 

trạng vi phạm luật bản quyền nhƣ nạn sao lậu băng đĩa, in lậu 

sách... Các hoạt động sao chép phi pháp này không phải trả 

chi phí sản xuất rất lóìi ban đầu mà chỉ mất chi phí tái sản xuất 

rất nhỏ, do đó cơ hội mang lại lợi nhuận bất chính là rất lớn. 

1.3.5. Mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp văn hóa 

Trong quá trình hoạt động, mỗi ngành công nghiệp văn hóa 

cần phối hợp với nhiều ngành khác. Nói cách khác, một 

ngành công nghiệp văn hóa không thể tồn tại một cách biệt lập 

mà luôn gắn kết, phụ thuộc vào các ngành công nghiệp văn 

hóa khác. Điều này tạo nên một mạng lƣới mối quan hệ qua lại, 

đan chéo lẫn nhau giữa các ngành công nghiệp trong lĩnh vực 

văn hóa. Chúng tạo nên một “hệ sinh thái” (ecosystem) của các 

ngành công nghiệp văn hóa, tƣơng tự nhƣ hệ sinh thái tự 

nhiên. 
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Điều này có thể thấy rõ khi phân tích các hoạt động cần 

thiết để tạo nên một sản phẩm văn hóa. Đẻ có đƣợc một sản 

phẩm văn hóa, dù là sản phẩm đơn giản, cũng cần sự hỗ ừợ và 

hợp tác của rất nhiều ngành công nghiệp văn hóa khác nhau. 

Điều này giống với việc sản xuất các loại hàng hóa phức 

tạp nhƣ máy bay Boeing. Theo thống 

kê, một  chiếc máy bay Boeing có khoảng 4,5   triệu   linh 

kiện, đƣợc sản xuất tại   1500 xí nghiệp ở hàng chục quốc gia 

khác   nhau  trên toàn thế giới. Sự so sánh ở đây không phải về 

khía cạnh qui mô sản xuất mà muốn nhấn mạnh vào tính đa 

dạng, phức tạp trong việc tạo nên một sản phẩm. Sản xuất một 

sản phẩm văn hóa cân nhiêu loại chuyên gia với   các hoạt 

động thuộc nhiều ngành   công   nghiệp  văn hóa khác nhau. 

Ví dụ, hăy phân tích các loại chuyên gia và hoạt động 

cần thiết để sản xuất một  đoạn phim   quảng cáo   sữa tƣơi 

Vinamilk  nguyên chất 100% trên truyền hình. Tham gia vào việc 

sáng tạo ra sản phẩm quảng cáo này cần có chuyên gia 

marketing để thực hiện nghiên cứu thị trƣÒTig nhàm nẳm bắt 

nhu cầu và tâm lý của ngƣời tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha 

mẹ và trẻ em. Bên cạnh đó, cần có sự tham gia của chuyên 

gia về dinh dƣỡng để có đƣợc thông tin khoa học, hợp lý liên 

quan đến nội dung của quảng cáo. Ngoài ra, cần có chuyên 

gia thiết kế ý tƣởng cho video clip quảng cáo nhƣ dùng   hình   

tƣợng gì, bối cảnh ra sao, nội dung thế nào để truyền đạt 

thông điệp một cách hiệu quả nhất đến khách hàng. Để thực 

thi ý tƣờng cần   có   sự trợ giúp của nhà văn để soạn lời cho 

quảng cáo, kỹ sƣ đồ họa vi tính, ngƣời soạn nhạc, nhạc công 

biểu diễn phần nhạc, ngƣời lồng tiếng, kỹ sƣ thu thanh, hòa 
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âm, phối khí, rồi cần ngƣời dựng hình, dựng tiếng, biên tập để 

có một đoạn phim quảng cáo hoàn chình. 

Đoạn phim quảng cáo nói trên chỉ là một đoạn phim hoạt 

hình, không có sự tham gia của diễn viên. Nếu  là video   

quảng cáo có ngƣời đóng thì cần diễn viên, ngƣời hóa trang, 

tạo mẫu tóc, thiết kế phục trang. Để quay đoạn phim   quảng 

cáo sẽ cần nhà quay phim, chụp ảnh, đạo diễn, thiết kế bối 

cảnh, chuyên viên về âm thanh, ánh sáng. Nếu đoạn phim   

quảng cáo cần đƣợc quay bên ngoài trƣờng quay, tại các địa 

phƣơng khác thỉ cần hoạt động hậu cần nhƣ bố trí phƣơng tiện 

đi lại, ăn uống, nơi ở cho đoàn làm phim. Cứ tiếp tục phân 

tích nhƣ vậy, có thể thấy để tạo nên một sản phẩm cùa ngành 

quảng cáo cần có sự phối hợp của các chuyên gia và hoạt 

động phụ trợ của ngành văn học, thiết kế, nhiếp ảnh, điện ảnh, 

thời trang, âm
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nhạc, nghệ thuật thị giác, phần mềm máy tính, thu âm, đa 

phƣơng tiện... Điều đó thể hiện sự liên kết và phụ thuộc chặt 

chẽ giữa nhiều ngành công nghiệp văn hóa khác nhau để tạo 

nên một sản phẩm văn hóa cụ thể. 

Không chỉ trong hoạt động sản xuất sản phẩm văn hóa mà 

đến khâu phân phối, tiêu thụ và bào quản sản phẩm, mỗi 

ngành công nghiệp văn hóa đều cần trợ giúp của nhiều ngành 

khác, đặc biệt là các ngành truyền thông, đa phƣơng tiện, du 

lịch văn hóa, ngành thƣong mại, dịch vụ và kỹ thuật v.v... 

Do có sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp 

văn hóa nên một ngành phát triển có thể kéo theo sự phát 

triển của nhiều ngành khác; ngƣợc lại, một ngành suy thoái 

có thể có tác động tiêu cực tới nhiều ngành trong lĩnh vực. Nói 

cách khác, mỗi ngành công nghiệp văn hóa đều đƣợc hƣởng 

lợi và đóng góp cho sự phát triển của các ngành công nghiệp 

văn hóa khác. Ví dụ, ngành nghệ thuật biểu diễn của một 

thành phố phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của ngành 

marketing và quảng cáo để phục vụ hoạt động quảng bá cho 

các chƣơng trình nghệ thuật. Ngành thời trang có thể phát 

triển nhờ việc thiết kế phục trang cho các chƣofng trình 

biểu diễn. Ngành du 
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lịch văn hóa ở đây cũng đƣợc thúc đẩy vì nghệ thuật biêu 

diên tạo thêm sức hút đối với khách du lịch trong nƣớc  và 

quôc  té. Nghệ thuật biểu diễn còn có thể tạo điều kiện cho 

sự phát triển của giáo dục, đặc biệt là giáo dục và đào tạo về 

nghệ thuật...  Ví dụ khác, ngành du lịch văn hóa phát triển sẽ 

tác động  tích cực đến sự phát triển   của các ngành thủ công 

truyền thống địa phƣơng  vì cân   sản xuất đồ lƣu niệm cho 

khách du lịch, thúc đẩy sự phát triển của khu vực bảo tàng, 

gallery, điểm di sản và các nhà hát vì đem lại lƣợng khán giả 

tiềm năng v .v ... 

Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã khẳng định các ngành 

công nghiệp văn hóa có quan hệ và tác động qua lại với nhau 

theo những cách thức phức tạp. Chúng tạo nên một hệ thống 

sản xuất có tính kết nối, tƣơng hỗ chặt chẽ.^^ Nhận thấy đặc 

điểm có tính thực tiễn này, Chính phủ nhiều nƣớc đã có chính 

sách đầu tƣ, phát triển các “hệ thống sáng tạo” (reative clusters) 

gồm các cá nhân và tổ chức hoạt động hỗ trợ và phụ thuộc lẫn 

nhau trong lĩnh vực sáng tạo ừên  một địa bàn thành phố, 

vùng, miền nhất định để tạo thành một cộng đồng sáng tạo. Chi 

nhƣ vậy, mỗi ngành công nghiệp văn hóa nói riêng và lĩnh 

vực công nghiệp văn hóa nói chung mới có thể phát triển mạnh 

mẽ.^^ 

Ví dụ: Các công ty phim  hoạt hình ở Vương quốc Anh  

hoạt động trong sự kết nối với các ngành khác 

Các công ty phim hoạt hình ở Vƣơng  quốc Anh  hoạt  

động trong một mạng lƣới hợp tác với các công ty và 
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chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo, cung cấp trang thiết 

bị, sản xuất  phim,  ánh sáng, tài chính, tuyển dụng, điện tử, 

dịch vụ pháp  lý, in ấn, thuê máy quay, làm khuôn hình, 

kho bãi, âm thanh, xử lý dữ liệu và rất nhiều lĩnh vực 

khác. 
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Khoảng 80 trƣờng đại học và cao đẳng có đào tạo các 

ngành có liên quan đến sản xuất phim hoạt hình đảm bảo nguồn 

cung cấp nhân lực cho ngành phim hoạt hinh. Sự tinh tế về kỹ 

thuật và sáng tạo đã làm cho các phim hoạt hình của Anh nổi 

tiếng trên toàn thế giới.^'* 

1.4. VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN 

HÓA 

1.4.1. Hỗ trợ phát triển kinh tế 

Ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng đóng góp cho sự 

phát triển kinh tế của mỗi khu vực, quốc gia và trên qui mô 

toàn cầu. ờ các nƣớc phát triển, công nghiệp văn hóa và sáng 

tạo đã và đang trở thành ngành mũi nhọn trong nền kinh tế. Sự 

đóng góp về kinh tế của các ngành công nghiệp văn hóa có thể 

xét trên phƣcmg diện trực tiếp và gián tiếp rtr nhiều góc độ đa 

dạng. Sau đây, giáo ừình phân tích một số khía cạnh nổi bật 

thể hiện vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong kinh 

tế. 

1.4.1.1. Tạo thu nhập và việc làm 

Các ngành công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra thu nhập 

cho nền kinh tế quốc dân và việc làm cho ngƣời dân. Đây là 

những đóng góp trực tiếp, mang tính định lƣợng của văn hóa đối 

với nền kinh tế quốc gia. ở   nhiều nƣớc, công nghiệp văn hóa 

đã trở thành   ngành kinh tế then chốt, mang lại đóng góp không 

nhỏ cho tổng thu nhập quốc nội. Nói cách khác, tỷ trọng của 

công nghiệp văn hóa ƣong nền kinh tế quốc dân của nhiều 

nƣớc đã tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, các ngành công 

nghiệp văn hóa đã làm thay đổi nhìn nhận của xã hội về hoạt 

động văn hóa; nói cách khác, giúp xã hội thấy đƣợc tiềm năng 
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và giá trị kinh tế của hoạt động này. Các tổ chức và doanh nghiệp 

văn hóa không còn bị nhìn nhận nhƣ là những phần phụ đối 

với nền kinh tế “thực sự”, nơi những hàng hóa “hữu ích” và 

“bền” đƣợc sản xuất. Trên thực tế, nhiều tập đoàn truyền thông 

nhƣ Walt Disney, tập đoàn truyền thông của Rupert Murdoch là 

một số trong 

các doanh nghiệp đƣợc đánh giá cao và đƣợc bàn bạc đến 

nhiều nhất trên thế giới.^^ Tƣơng tự nhƣ vậy, ở Vƣơng quốc 

Anh, Bộ Văn hóa - Truyền thông và Thể thao của nƣớc này ƣr 

chỗ bị coi là một “ Bộ chuyên tiêu tiền”, nay đƣợc đánh giá là 

“Bộ làm ra 

Sự lớn mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa đã thu 

hút một lực lƣợng nhân công đáng kể, mang lại nhiều việc 

làm cho xã hội. Mặt khác, ở nhiều nƣớc, công nghiệp văn hóa là 

khu vực có độ tăng trƣởng cao, thậm chí gấp nhiều lần so với 

tốc độ tăng trƣờng kinh tế chung của quốc gia. Những số liệu 

sau có thể cho thấy mức độ đóng góp về tạo thu nhập và 

việc làm của các ngành công  nghiệp văn hóa ở một số nƣớc. 

Giáo sƣ Robert Ely, Hiệu trƣởng Học viện Nghệ thuật 

Lasalle - Singapore cho rằng doanh thu ngành công nghiệp 

sáng tạo trên   toàn thế giới trong năm 2007 vào khoảng 3.000 tỉ 

ƢSD/^ Các ngành công nghiệp sáng tạo ở Singapore trở thành 

một trong 3 lĩnh vực dịch vụ mới và giàu tiềm năng nhất ở 

Singapore, cùng với các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo 

dục. Chính phủ Singapore có định hƣớng  đƣa các ngành công 

nghiệp   sáng tạo trở thành   ngành kinh   tế trụ cột, mang tính 

chiến lƣợc cho nền kinh tế quốc gia/* 

Theo số liệu thống kê của UNESCO, năm 1996, các sản 

phẩm văn hóa nhƣ phim, âm   nhạc, chuơng  trình vô tuyến 
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truyền  hình, sách, tạp chí và phần mềm máy tính trở thành bộ 

phận xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, lần đầu tiên vƣợt qua các 

ngành  công nghiệp truyền thống khác nhƣ ô tô, ngành vũ trụ, 

hàng không và quốc phòng. Theo báo cáo năm   1998 của Tổ 

chức Đồng minh về Tài sản Trí tuệ Quốc 

tế, trong giai đoạn 1977-1996, các ngành   công nghiệp   bản   

quyền then chốt của Mỹ đã tăng tnrcmg nhanh gấp 3 lần so với 

mức tăng 

trƣởng kinh tế hàng năm.^‟ Năm   1997, nƣớc Mỹ thu đƣợc 

414 tỉ đô la ƣr các sản phẩm của ngành công nghiệp bản 

quyền kể trên và ngành này tiếp tục là ngành xuất khẩu lớn 

nhất của Mỹ.®“ 

Tại Vƣơng quốc Anh, trong năm 1997, các ngành công 

nghiệp sáng tạo đã đạt mức doanh thu là 112,5 tì bảng Anh. Đến 

năm 2007, Anh có khoảng 120.000 doanh nghiệp công nghiệp 

sáng tạo   với doanh thu chiếm 7,3% tổng thu nhập kinh tế 

quốc dân. Các ngành này tạo ra 1,9 triệu việc làm và hiện là khu 

vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế. Chi tính riêng ở 

London, công nghiệp văn hóa là một trong những khu vực kinh 

tế lớn nhất ở đây, chỉ đứng sau các dịch vụ tài chính. Đây cũng 

là lĩnh vực thu hút nhiều lao động nhất ở London, tạo ra nhiều việc 

làm hơn cả ngành chế tạo ô tô, xây dựng hay ngân hàng.®' 

Theo UNESCO, ở các nƣớc có nền kinh tế phát tt-iển 

(OCDE), khu vực văn hóa chiếm 4% tổng thu nhập quốc nội 

(GDP), còn ở các nƣớc đang phát triển, tỉ lệ này là tò 1% đến 

3% (ví dụ ở Brazil là 1%, ở Nam Phi là 3%). ở   Canada, 

trong giai đoạn   1994-1995, khoảng 5% lực lƣợng lao động 

làm việc trong   các ngành   công nghiệp văn hóa, trong khi đó ở 

Mỹ là 2,8% (1996).®^ Qua đó có thể thấy đƣợc đóng góp không 

nhỏ của các ngành công nghiệp văn hóa trong việc tạo ra của 



94 

 

cải và việc làm cho xã hội. 

1.4.1.2. Khai thác giá trị phi vật thể 

Làm thế nào để có thể “đo đếm” đƣợc tài năng, kỹ năng 

của nghệ sỹ hay ngƣời sáng tạo? Làm thế nào để ý tƣởng sáng 

tạo, tài năng, bí 

quyết của cá nhân và tổ chức, vốn là những giá trị phi vật thê, 

tạo ra lợi ích về kinh tế, văn hóa cho chính họ và xã hội? Các 

ngành công nghiệp văn hóa có thể đƣa lại câu trả lời cho vấn 

đề này. Thông qua quá trình tổ chức sản xuất, phân phối của 

ngành, tiềm năng sáng tạo của con ngƣời mang tính trừu 

tƣợng, định tính có thể đƣợc  vật chất hóa, khách quan hóa 

thành các sản phâm mang  tính cụ thê, định lƣợng. Nói cách 

khác, ngành công nghiệp văn hóa   có   khả   năng chuyển biến 

các yếu tố phi vật thể thành những sản phẩm và dịch vụ hữu 

hình mang lại giá trị nhiều mặt về kinh tế, văn hỏa và xă hội. 
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công nghiệp văn hóa biến giá trị phi vật thê thành sàn phẩm, 

dịch vụ. 

Khi bàn về mô hinh của nền kinh tế mới, Leadbeater 

(2000) đã đề cập đến ví dụ về việc khai thác công thức nấu ăn. 

Ý tƣởng và kỹ thuật nấu ăn của một đầu bếp là yếu tố mang 

tính phi vật thể. Tài năng nấu ăn của đầu bếp thể hiện ở việc 

sáng tạo các công thức nấu ăn, trong đó phối hợp những 

nguyên liệu cần thiết theo ti lệ họrp lý và chế biến theo 

phƣong thức cụ thể trong những khoảng thời gian thích hợp. 

Bí quyết nghề nghiệp này có thể đƣợc   sử dụng để tạo thành 

sản phẩm   vật chất là những món ăn cụ thể. Các món   ăn rõ 

ràng mang lại giá trị kinh tế qua việc đƣợc phục vụ tại các nhà 

hàng, khách sạn.   Không những thế, các món ăn này còn thể 

hiện   nét đặc săc trong văn hóa ẩm thực của một nhà hàng, 

một vùng, miền hay quốc gia. Bên cạnh đó, kỹ thuật nấu ăn có 

thể đƣợc viết thành sách 

6 6 
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và với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp xuất bản, có thế 

đƣợc in ấn và phát hành rộng rãi Tiếp tục phát triển mạch suy 

nghĩ  của Leadbeater, chúng ta thấy, tài năng nấu ăn còn đƣợc 

khai thác trong các chƣơng trình dạy nấu ăn trên truyền hình 

hoặc đài truyền thanh nhờ sự hỗ trợ của ngành công nghiệp 

phát thanh và truyền hình. Kỹ thuật nấu ăn cũng có thể trở 

thành một sản phẩm du lịch trong tour du lịch văn hóa, giúp 

khách   du lịch có những hiểu biết và trải nghiệm về văn hóa 

ẩm thực. Ngoài ra, bí quyết nấu ăn còn là sản phẩm và dịch 

vụ tham gia các lễ hội và sự kiện văn hóa v.v... Tóm lại, các 

giá trị phi vật thể nhƣ tài năng nấu ăn có thể đƣợc khai thác 

trong nhiều ngành công nghiệp văn hóa khác nhau để tạo ra 

những sản phẩm và dịch vụ cụ thể, hiện hữu, có thể đo, đếm 

đƣợc và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Ví dụ: tài năng, kỹ năng, sáng tạo trong nấu ăn có thê 

được khai thác để tạo thành nhiều sản phẩm, dịch vụ. 

Ví dụ: Khai thác di sản văn hóa Phật giáo trong du 

lịch văn hóa Hàn Quốc 

Nói đến khai thác di sản văn hóa Phật giáo, nhiều ngƣời  

chỉ nghĩ đến việc viếng thăm các chùa chiền. Với Hàn 

Quốc, nơi đạo Phật đƣợc coi là quốc giáo, di sản văn hóa  

này còn đƣợc  “hóa thân” vào chƣơng trình “ lƣu trú tại 

chùa chiền”  (Temple  Stay). Theo đó, ngƣời tham dự đƣợc 

thu xếp ở tại chùa trong một thời gian (thƣờng tìr 2 đến 5 

ngày), ở đây, khách du lịch đƣợc  sống theo lối tu hành 

của nhà sƣ nhƣ ngủ trên sàn nhà, dậy   sớm, lễ Phật, ăn 

chay, lao động tập thể trong khuôn viên nhà chùa. Bên 
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cạnh đó, nhà chùa còn hƣớng dẫn khách tham gia các hoạt 

động nhƣ  làm đèn lồng bằng giấy, thƣởng thức nghi lễ trà 

đạo và trao đổi về triết lý của đạo Phật với các vị sƣ sãi. 

Có những chùa trên núi cao nổi tiếng về võ Sumondo - một 

loại võ khí công đƣợc lƣu truyền nhiều đời của sƣ sãi Hàn 

Quốc, ở   đây, khách luu ttií tại chùa còn đƣợc hƣớng dẫn 

nhũng bài tập cơ bản của Sumondo và tập thiền để nâng 

cao sức khỏe. 

“Lƣu trú tại chùa” ngày càng thu hút đƣợc  sự ủng hộ 

của ngƣời dân Hàn Quốc và khách du lịch. Nhiều ý kiến 

phản hồi cho rằng đến với chƣơng trình, họ cảm thấy tĩnh 

tâm, hƣớng  thiện, nhận ra nhiều giá ừị tinh thần, cộng 

đồng, thêm hiểu biết về văn hóa dân tộc lại có điều kiện 

tăng cƣờng các hoạt động thể   chất lành mạnh. Tất cả điều 

này đều đặc biệt có ý nghĩa ữong  cuộc sống hiện đại hiện 

nay. 

1.4.1.3. Phát triển nội dung và giá trị sáng tạo 

Nền kinh tế thế giới đã ừải qua các giai đoạn phát triển 

tìr kữửi tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp đến kinh tế hậu 

công nghiệp, hay còn gọi là kinh tế tri thức. Xem xét sản phẩm 

của các nền kinh tế này, có thể thấy kinh tế nông nghiệp tạo 

ra các sản phẩm thông qua trồng trọt và chăn nuôi. Nền kinh tế 

công nghiệp sản xuất ra các hàng hóa, sản
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phẩm vật chất một cách công nghiệp với việc sử dụng máy móc 

và qui trình công nghệ. Đến nền kinh tế tri thức, các sản phẩm 

đƣợc sáng tạo và sản xuất, một phần quan ứọng là dựa frên 

nguồn lực thông tin và trí tuệ của con ngƣời. Các sản phẩm của 

kinh tế tri thức cũng nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh 

thần của con ngƣời nhƣng các sản phẩm này thƣờng có hàm 

lƣọng chất xám hay hàm lƣợng trí tuệ cao. Ví dụ: một mạch IC 

cho thiết bị bán dẫn hay một chip điện tìr trong máy tính có hàm 

lƣợng vật chất không nhiều, giá trị về mặt vật chất không lớn 

nhƣng hàm lƣợng ữi thức/trí tuệ rất cao. 

Chính vì vậy, năm 1995, Tổ chức Ke hoạch và Phát triển 

Cộng đồng (Office of Planning and Community Development - 

OPCD) đã định nghĩa nền kinh tế tri thức   (knowledge   

economy) là:   “nền kinh tế mà sự sản sinh, truyền bá và sử 

dụng tri thức trở thành yếu tố quyết định nhất đối với sự phát 

triển kinh tế nhằm   không ngừng nâng cao chất lƣọng cuộc 

sống.”*^ Nhƣ vậy, trong nền kinh tế này, tri thức là nguyên 

liệu quan trọng, thậm chí có vai trò   quan trọng hơn các tài 

nguyên khác nhƣ sức lao động phổ thông, nguyên liệu thô, 

nhiên liệu, máy móc cơ khí... 

Khi nói đến kinh tế tri thức, ngƣời ta thƣờng nghĩ đến các 

ngành khoa học công nghệ   cao nhƣ công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh học (ví dụ: công nghệ gen, công nghệ nano), vật 

liệu mới, công nghệ năng lƣợng (năng lƣợng nguyên tử )... Tuy 

vậy, hiện nay, thế giới đã nhìn nhận các ngành công nghiệp văn 

hóa là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế tri thức vì các 

ngành này tạo ra nội dung và giá trị sáng tạo mang hàm lƣợng 
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trí tuệ cao. Cũng chính vì tạo ra các nội dung và giá trị sáng 

tạo nên ngành này còn đƣợc gọi là ngành “công nghiệp nội 

dung” và “công nghiệp sáng tạo”.^^ 

a/ Các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo ra nội dung 

(contení) 

Các ngành công nghiệp văn hóa đều tạo ra nội dung, ý 

tƣởng và tri thức. Ví dụ, ngành  văn học tạo ra nội dung  là 

những  suy nghĩ, trăn trở, cảm   nhận về cuộc   sống thông qua 

ngôn   từ và hình tƣợng văn học giàu tính thẩm m ỹ...  Các nội 

dung này tạo thành  các tác phẩm   văn học nhƣ  tiểu thuyết, 

truyện ngắn, thơ, công trình nghiên cứu, phê bình văn học. 

Nội  dung đƣợc sáng tạo bời ngành  mỹ thuật là tranh, ảnh, 

tƣợng, phù điêu, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt...  chuyển tải 

quan niệm, tìm tòi về thẩm mỹ, phản ánh đời sống thực tại và 

tinh thần của nghệ sỹ. Ngành  thời trang tạo ra mẫu thiết kế 

ừang  phục, thể hiện quan niệm về cái đẹp, kết hợp tính thẩm 

mỹ và chức năng trong các loại trang phục. Với ngành âm 

nhạc thì đó là những  giai điệu, tiết tấu, ca tìr của ca khúc, 

chƣơng trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp hoặc album âm 

nhạc. Tất cả nội dung ừên  đều hàm   chứa tài năng, trí tuệ, ý 

tƣởng và sự sáng tạo của con ngƣời. 

Nội dung là yếu tố cốt lõi, tạo nên ý nghĩa và sự sống 

động của các hệ thống thông tin xã hội. Một ví dụ thƣòmg 

đƣợc  nhắc đến là mạng  Internet. Các đƣờng  truyền vật lý 

của mạng  (cáp đồng  trục, cáp quang) đƣợc ví nhƣ đƣờng ống 

ừong  hệ thống cấp nƣớc. Đó là điều kiện cẩn để hệ thống có 
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thể tồn tại. Tuy nhiên,   yếu tố   quan trọng nhất trong hệ thống 

này là những nội dung đƣợc truyền tải qua các đƣờng ống - đó 

là thông tin trên mạng, tƣomg tự nhƣ nguồn nƣớc trong hệ 

thống cấp nƣớc.   Chính vì vậy, một  trang web chi hữu ích 

với ngƣời truy cập nếu có nhiều thông tin có giá trị và cập 

nhật. Blog của các cá nhân cũng vậy, muốn thu hút đƣợc sự 

quan tâm của nhiều ngƣời thì phải có nội dung hay và thƣờng 

xuyên đƣợc bổ sung thông tin mới. 
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Trong hội nhập quốc tế, nội dung chính là “vốn” mà 

mỗi quốc gia đƣa ra để trao đổi với các nƣớc khác. Nần công 

nghiệp nội dung của một nƣớc yếu kém thì vị thế của nƣớc đó 

trên thị trƣờng quốc tế sẽ khó đƣợc đảm bảo. Lúc này quốc 

gia sẽ không thể xuất khẩu nội dung (vi không có nội dung 

hoặc nội dung có chất lƣợng kém không thể cạnh tranh) và 

trở thành ngƣời chỉ nhập khẩu nội dung. Nhƣ vậy, có thể dẫn 

đến tình trạng “nhập siêu” về nội dung, dẫn đến sự phụ thuộc 

vào bên ngoài. Ví dụ, theo báo cáo của UNESCO, lục địa châu 

Phi có thể coi là một khu vực kém phát triển về các ngành 

công nghiệp nội dung. Tính trung bình, mỗi năm, cả châu Phi 

chì sản xuất đƣợc 42 bộ phim; do đó, châu lục này đã trở 

thành thị trƣòng nhập khẩu phim lớn nhất của Mỹ. ở một số 

nƣớc nhƣ Chile và Costa Rica phim nhập khẩu chiếm tới 95%. 

Nhƣ vậy, điện ảnh châu Phi bị suy giảm và mất năng lực 

sản xuất trong nƣớc, tò đó có thể kéo theo các 
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hệ lụy khác về kinh tế, văn hóa và chính trị. Qua đó, có   thê 

thây đƣợc vai trò quan trọng của các ngành công nghiệp nội 

dung  trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

Ví dụ: Ngành công nghiệp Điện ảnh Việt Nam trước nguy 

cơ "nhập siêu ” 

Điện ảnh đƣợc coi là một ngành sản xuất nội dung quan 

trọng. Hiện nay, sản xuất điện ảnh Việt Nam đang bị lấn át bởi 

phim nhập khẩu tìr nƣớc ngoài. Điều dễ thấy là ở các rạp 

chiếu phim nƣớc ta thời gian gần đây, phim ngoại gần nhƣ 

hoàn toàn lấn át phim nội. Ngay cả khi nƣớc ta áp dụng 

hạn ngạch nhập khẩu phim nƣớc ngoài, mỗi năm Việt Nam 

nhập khoảng 120 phim trong khi trong nƣớc chỉ sản xuất 

đƣợc khoảng 10 phim nhựa. Phim Việt Nam bán ra nƣớc 

ngoài đang còn là thách thức lớn. Theo cam kết quốc tế khi 

gia nhập WTO, tór năm 2009 nƣớc ta phải xóa bỏ hạn ngạch 

nhập khẩu phim. Nấu nền' điện ảnh Việt Nam không có giải 

pháp phát triển thích hợp thì xu hƣớng “thua ngay trên sân 

nhà” là điều khó tránh khỏi, chƣa nói đến việc chiếm lĩnh thị 

trƣờng nƣớc ngoài. 

b / Các ngành công nghiệp văn hóa tạo ra các giá trị sáng 

tạo (creativity) 

Ngành  công nghiệp văn hóa tạo nên các giá trị   sáng 

tạo, nói cách khác là tạo ra sản phẩm có hàm lƣợng sáng tạo 

cao, mang  lại giá trị kinh tế lớn. Điều này sẽ giúp nền kinh tế 

thoát khỏi tình trạng “gia công”  nghĩa là chỉ thực hiện lao 

động có tính chất phổ thông, tiến tới đảm nhiệm các công 
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đoạn cao cấp mang  lại giá ữị gia tăng cho sản phẩm. 

Ví dụ, trong một sản phẩm áo sơ mi xuất khẩu của 

ngành may hàm chứa nhiều loại lao động từ thiết kế, tạo mẫu, 

phối màu, cắt,
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may, trang trí (thêu, đính cƣờm), hoàn thiện sản phẩm đến là, 

gấp, đóng hộp...  Trong đó, phần sáng tạo nhƣ thiết kế, tạo 

mẫu đem lại giá trị kinh tế cao nhất tính trên đầu một sản 

phẩm. Các phần lao động thủ công thƣờng đƣợc trả công lao 

động thấp nên không mang lại nhiều giá trị kinh tế. Hiện nay, 

chúng ta chủ yếu làm gia công, may theo mẫu mã và đơn đặt 

hàng của nƣớc ngoài. Chính vì vậy, ở ngành dệt may - thời 

ữang, tỉ lệ Việt Nam hóa ừong  sản phẩm rất thấp, thƣờng chỉ 

tìr 17-18%, thu nhập tính ừên  mỗi sản phẩm cũng do đó mà 

không cao.®‟ Xuất khẩu sản phẩm may mặc của nƣớc ta mang 

lại ngoại tệ nhƣng phần giá frị kinh tế chúng ta đƣợc hƣởng là 

rất ít vì đó là “tiền bán mồ hôi” “chứ không phải tìr các sản 

phẩm mang tính sáng tạo”. 

Chính vì vậy, các ngành công nghiệp văn hóa phát triển sẽ 

thúc đẩy yếu tố sáng tạo, tìr đó mang lại giá trị kinh tế cao hom 

cho sản phẩm nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Trung 

Quốc đã ý thức đƣợc vấn đề này và rất chú ữọng phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Trong một hội 

nghị về lĩnh vực công nghiệp văn hóa ở Trung Quốc năm 

2005, nƣớc này đã đƣa ra thông điệp mới khẳng định yếu tố 

sáng tạo ƣong  sản phẩm của họ. Các hàng hóa nhƣ áo sơ mi 

đƣợc nhấn mạnh “Sáng tạo tại Trung Quốc” {Created in 

China) hay cho thông điệp trƣớc đây   “Sản   xuất tại Trung 

Quốc” (Produced or Made in China)!' 

Tóm lại, các ngành công nghiệp văn hóa tạo ra nội dung và 

giá ừỊ sáng tạo nên đƣợc coi là bộ phận quan frọng trong nền kinh 

tế tri thức. Công nghiệp văn hóa phát triển sẽ thúc đẩy nền kinh 

tế tri thức phát triển. Nhiều nƣớc trên thế giói đã có nền kinh tế 
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tri thức phát triển 

thuần thục; trong đó, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng 

tạo ở vị trí trung tâm của nền kinh tế. Với điều kiện của Việt 

Nam  hiện nay, khi nƣớc ta tồn tại song song cả 3 nền kinh tế 

nông nghiệp, công nghiệp và bƣớc đầu có các yếu tố của nền 

kinh tế tri thức, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ có vai ừò 

quan trọng trong việc thực hiện chủ trƣơng “đi tắt đón đầu” để 

phát triển kinh tế của Chính phủ. Phát triển các ngành công 

nghiệp văn hỏa sẽ là một trong những giải pháp nhàm thực hiện 

mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã nêu là đến năm 2020, 50% tổng thu 

nhập quốc nội sẽ từ các ngành kinh tế ữi thức. 

Các ngành công  nghiệp văn hóa đóng góp  gián tiếp cho 

phát triển kinh tê 

Bên cạnh những đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế nói ữên, 

các ngành công nghiệp văn hóa còn hỗ trợ gián tiếp cho sự phát 

triển của nhiều ngành kinh tế khác. Những  đóng góp này 

không  mang  tính định luợng cụ thể, khó nhận biết hơn 

nhƣng  rất quan trọng. Một số tác động có thể kể đến là nâng 

cao lợi thế cạnh tranh nhàm mang lại hiệu quả kinh tế, tái phát 

triển vùng miền và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các 

lĩnh vực kinh tế. 

Nhiều công trình nghiên cứu của các nƣớc cho thấy, các 

thành phố lớn trên thế giới hiện nay đang cạnh tranh gay gắt 

để thu hút những tài năng chất xám đến sinh sống và làm việc. 

Những tài năng này sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển, 

thậm chí quyết  định sự thành công về kinh tế, văn hóa, xã 

hội của các thành phố.   Vậy, yếu tố gì hấp dẫn đối với những 
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tài năng chất xám này? Cũng  theo kết quả nghiên cứu, đó 

chính là môi trƣờng sống và làm việc cởi mởi, sáng tạo, chấp 

nhận các khác biệt về văn hóa, đời sống văn hóa nghệ thuật 

giàu có và đa dạng khơi nguồn cho cảm hứng   sáng tạo... 

Những yếu tố này có thể đƣợc ngành công nghiệp văn hóa 

mang lại. Vì vậy, có thể nói công nghiệp văn hóa phát triển sẽ 

tạo nên môi trƣờng hấp dẫn thu hút chất xám và thúc đẩy kinh 

tế phát tr iể n
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Nhiều nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của công 

nghiệp văn hóa trong nâng cao tính cạnh ừanh của các thành 

phố,   địa phƣơng nhằm   thu hút đầu tƣ và hợp tác kinh tế. 

Bên cạnh những điều kiện cơ bản nhƣ cơ sở hạ tầng, trình độ 

phát triển công nghệ, điều kiện nhân lực... chất lƣợng và sự 

đa dạng của môi trƣờng văn hóa là một trong những tiêu chí 

ngày càng đƣợc quan tâm, chú ý. Chẳng hạn ừong lĩnh vực 

tổ chức sự kiện, gặp gỡ, hội nghị, hội thảo và trƣng bày 

(Meetings, Incentives, Conferencing/Congress and 

EvenƣExhibition - MICE), những thành phố, quốc gia đƣợc 

đăng cai các sự kiện quốc tế lớn sẽ kéo theo tác động nhiều 

chiều tích cực đến phát triển kinh tế địa phƣơng. Những thế 

mạnh về di sản, bản sắc văn hóa thể hiện qua các sản phẩm và 

dịch vụ văn hóa địa phƣơng là một ừong những căn cứ quan 

trọng để các nhà tổ chức và đối tác chọn lựa, đặc biệt khi 

các “ứng cử viên” có trình độ phát triển về cơ sở hạ tầng và 

công nghệ tƣomg tự nhƣ nhau. Nhƣ  vậy, các ngành công 

nghiệp văn hóa có thể tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho 

nhiều lĩnh vực kinh tế. 

Các ngành công nghiệp văn   hóa cũng   là công   cụ hiệu   

quả trong tái thiết kinh tế - xã hội của các vùng miền. Kinh 

nghiệm của Vƣơng quốc Anh cho thấy, ở những nơi có 

nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đầu tƣ phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa có thể đem lại sức sống mới  

cho khu vực. Ngành  nghề mới phát  triển mang lại thu nhập 

và việc làm cho ngƣời   dân,   kéo theo   sự phát triển của hạ 

tầng xã hội và các vấn đề liên quan khác. Chính công nghiệp 
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văn hóa đã làm “tái sinh” nhiều thành phố, khu vực nhƣ 

Halifax, Manchester,  Glassgow, nơi đã ƣmg phát triển các 

ngành công nghiệp nặng nhƣ  đóng   tàu, dệt, khai khoáng 

trƣớc   đây.   Khi các ngành này bị đình đốn   do không thể 

cạnh tranh với các   quốc gia mới phát triển có nguồn nguyên  

liệu và nhân lực rẻ hơn, các thành phố này rơi vào tinh 

trạng khủng hoảng kinh tế, tì lệ thất nghiệp tăng cao, nhiều 

tòa nhà đông đúc trƣớc đây   nay   bị   bỏ hoang, cƣ dân bỏ 

đi đến các thành phố lớn để tìm việc. Đứng trƣớc 
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tình hình này, chính quyền địa phƣơng  đã tìm cách thu hút  

những ngƣời hoạt  động  trong lĩnh vực văn hóa nghệ  thuật  

đến  sinh sống và làm việc tại địa phƣomg bằng cách cho thuê 

các tòa nhà làm nơi sáng tác của nghệ  sỹ (studio) với giá rẻ, 

thậm chí miễn  phí;  hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp; 

giảm thuế cho các doanh nghiệp v.v... Các thành phố này dần 

trở thành những  “ điểm sáng”  về các ngành  sáng tạo và 

nghệ thuật, mang  lại thịnh vƣợng  cho   địa phƣơng và nâng 

cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân.” 

Bên cạnh đó còn có thể đề cập đến tác dụng   của công 

nghiệp văn hóa trong phát triển nguồn nhân lực cho   các 

ngành  kinh tế. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những ngƣời làm 

việc trong các ngành kinh tế nhƣ tài chính,   ngân hàng, 

thƣơng mại, sản   xuất  nếu đƣợc tham   gia các hoạt động văn 

hóa sẽ có cơ hội phát triển những kỹ nàng   cần thiết nhƣ 

phƣơng  pháp tƣ duy   linh hoạt, khả năng giải quyết vấn đề 

sáng tạo, tự tin, làm việc có động lực, khả năng hợp tác và làm 

việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả... Những kỹ năng 

này còn đƣợc gọi là kỹ năng chuyển đổi hay kỹ năng mềm, 

nghĩa là có thể áp dụng ữong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác 

nhau. 

Chính vì vậy, ở nhiều quốc gia nhƣ Anh và Hàn Quốc,  

các tổ chức “Nghệ  thuật và Kinh doanh” {Arts and 

Business) đƣợc  thành lập để kết nối giữa khu vực   văn hỏa 

nghệ  thuật  và kinh   doanh, trong đó 2 bộ phận sẽ trợ giúp 

lẫn nhau với khả năng và sở trƣờng của mỗi bên. Chẳng  hạn, 

khu vực nghệ thuật có thể nhận  đƣợc  tài trợ về kinh tế của 
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doanh nghiệp, còn   doanh   nghiệp  có cơ hội   đào tạo nhân 

viên qua các hoạt động  nghệ thuật  để phát  triển các kỹ 

năng đề cập ở trên.‟Hỗ trự phát triển văn hóa - xã hội 

1.4.2.L Đổi mới phương thức quản lý văn hóa 

Quan điểm   nhìn nhận các ngành công nghiệp văn hóa là 

một lĩnh vực công nghiệp, một lĩnh vực kinh tế là quan điểm mới 

ở nhiều nƣớc, trong đó có Việt Nam. Thực tiễn phát triển lĩnh vực 

này trên trƣờng quốc tế đã làm thay đổi tƣ duy của các cấp lãnh 

đạo, quản lý văn hóa ở nhiều quốc gia, đƣa đến những phƣơng 

thức đầu tƣ, quản lý hiệu quả hơn, có lợi cho sự phát triển của 

văn hóa nghệ thuật. Một số đổi mới dễ nhận thấy là phƣơng 

thức quản lý gắn kết giữa văn hóa và kinh tế, gắn kết văn hóa và 

công nghệ và quá trình sản xuất mang tính công nghiệp. Điều 

này đã mang lại những cải cách có tính cách mạng, làm thay 

đổi đáng kể sự nghiệp phát triển văn hóa ở nhiều nƣớc. 

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, 

việc nghiên cứu và ứng dụng kinh tế học trong văn hóa ngày 

càng đƣợc quan tâm. Kinh tế học văn hóa (cultural economics) 

- môn kinh tế học ứng dụng mới, đã đƣợc hình thành. Kinh tế 

học văn hóa là sự áp dụng các nguyên lý và phân tích kinh tế vào 

hoạt động văn hóa. Nó nghiên cứu các tổ chức kinh tế ữong 

lĩnh vực vãn hóa, hành vi ứng xử của các nhà sản xuất, ngƣời 

tiêu dùng và Chính phủ trong lĩnh vực nky P 

Việc vận dụng đúng đắn tƣ duy kinh   tế trong   quản   lý 

các ngành văn hóa sẽ hỗ trợ cho sự phát triển lành mạnh và 
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bền vững của lĩnh vực này. Chẳng hạn, áp dụng nguyên lý qui 

luật cung cầu trong kinh tế làm cho các cá nhân và doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa quan tâm hơn đến 

“đầu ra” hay ngƣời tiêu thụ các sản phẩm văn hóa. Một nghệ 

nhân làm đồ gốm cần suy nghĩ ai sẽ là 

ngƣời mua  các sản phẩm gốm sứ họ sản xuất. M ột nhà hát 

sẽ phải tìm hiểu và xác định ai sẽ.đến xem các chƣơng trình 

biểu diễn nghệ thuật, vì sao họ đến và họ cần gì ờ chƣơng 

trình của nhà hát. Điều này không có nghĩa  là đòi hỏi cá 

nhân và doanh  nghiệp  phải “thƣơng mại hóa các hoạt động 

văn hóa” (hiểu theo nghĩa tiêu cực) hay chạy theo thị hiếu tầm 

thƣờng  của những bộ phận  công  chúng. Đáp ứng nhu cầu 

của khán giả và phát triển khán giả cần là định hƣớng  và 

mục  tiêu của các doanh nghiệp  công  nghiệp  văn hóa. Điều 

này đảm bảo sự gắn kết với thực tiễn cuộc sốngvà sự tồn tại, 

phát triển bền vững của tổ chức. 

Cách nhìn mới về vấn đề kinh tế trong văn hóa cũng  thay 

đổi chính sách đầu tƣ cho văn hóa của nhiều quốc gia. Neu  

trƣớc đây, vãn hóa thƣờng  đƣợc coi là bộ phận “phụ”,  “thứ 

yếu”;  do đó, thƣờng  nằm   ở vị trí cuối cùng trong danh 

sách các   lĩnh   vực đƣợc ƣu tiên tài trợ và ở vị trí đầu tiên 

trong danh sách cắt giảm   ngân sách của Nhà nƣớc thì ngày 

nay tình hình đã thay đổi. Nhiều Chính phủ đã nhìn nhận vai 

trò và hiệu quả kinh tế của công nghiệp  văn hóa bên cạnh vai 

trò văn hóa, xã hội của các ngành này. Hiện nay, chính sách 

tài trợ của Nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa ở nhiều nƣớc đã 
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thay đổi từ cơ chế “xin - cho”, “trợ cấp” sang cơ chế đầu tƣ. 

Nhà nƣớc đầu tƣ cho văn hóa nhƣ cho các ngành kinh tế 

trọng   yếu khác vì các ngành này không chi mang lại giá trị 

văn hóa, xã hội mà cả giá trị kinh tể. Vì vậy, ở nhiều nƣớc, 

đầu tƣ của Chính phủ cho lĩnh vực văn hóa đƣợc tăng cƣờng, 

đem   lại nguồn  lực   quan   trọng   để phát triển văn hóa. 

Chính sách đầu tƣ cho văn hóa ở nhiều nƣớc còn đƣợc  

thay đổi theo hƣớng động viên, khuyến khích   các khu   vực 

khác   nhau   trong nền kinh tế đầu tƣ cho văn hóa. Chính sách 

này đã huy động  đƣợc những nguồn lực đa dạng trong xã 

hội, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển văn hóa của mỗi 

khu vực và quốc gia. 
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Ví dụ:   Thay đổi chính sách huy động các nguồn   lực 

cho điện ảnh Việt Nam 

Nghị định 87/CP của Chính phủ năm 1989 khuyến 

khích sự tham gia vào hoạt động điện ảnh của các thành 

phần kinh tế ngoài quốc doanh. Đen năm 2002, Quyết định 

số 38/2002/QĐ- BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cho 

phép thành lập hăng phim tƣ nhân. Do đó, điện ảnh Việt 

Nam đã thu hút đƣợc đầu tƣ của các cá nhân, Việt kiều và 

các đối tác nƣớc ngoài trong cả 3 khâu: sản xuất, phát hành 

và phổ biến phim. Hiện nay nƣớc ta có 3 công ty phát hành 

phim   100% vốn nƣớc ngoài.   Luật Điện ảnh bổ sung sửa 

đổi (2009) mở rộng việc khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngoài 

vào khâu sản xuất phim. Hy vọng với những đổi mới này, 

điện ảnh Việt Nam sẽ khởi sắc và phát triển mạnh mẽ cả 

về số lƣợng và chất lƣợng. 

Cũng chính do việc áp dụng tƣ duy quản lý kinh tế vào 

hoạt động văn hóa nên đã xuất hiện nhiều mô hình doanh 

nghiệp vãn hóa hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị văn hóa và 

kinh tế to lớn. Nhiều mảng tri thức và kỹ năng trƣớc đây chƣa 

đƣợc quan tâm đúng mức trong hoạt động văn hóa nhƣ 

marketing, nghiên cứu thị trƣờng, quan hệ công chúng, phát 

triển thƣơng hiệu...  nay đã đƣợc chú trọng đầu tu thích 

đáng, mang   lại hiệu quả đáng kể cho nhiều doanh nghiệp 

văn hóa, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực 

văn hóa. 

Vi dụ: Mô hình quàn lý doanh nghiệp văn hóa của 

MakeBelieve Arts (Nghệ thuật niềm tin) - Vương quốc Anh 
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MakeBelieve Arts, thành lập năm 2002 tại London, là 

một doanh nghiệp hoạt động ừ-ong lĩnh vực sân khấu và giáo 

dục cho thanh thiếu niên. Trên cơ sở nghiên cứu các học 

thuyết về giáo dục, cách thức học tập của trẻ em và tìm hiểu 

nhu cầu học tập ứong và ngoài nhà trƣờng, tổ chức này đã xây 

dựng các chƣơng trình nghệ thuật và giáo dục phù hợp, hấp 

dẫn, có hiệu quả cao. Các chƣơng trình trợ giúp học toán, 

ngôn ngữ, văn học, lịch sử, giáo dục  công 
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dân qua các hoạt động nghệ thuật của MakeBelieve Arts rất 

ứiành công và đƣợc tất cả các trƣờng phổ ứiông ữong khu vực 

đặt mua đê phục vụ chƣong trình đào tạo của nhà trƣờng. 

Hàng năm, tổ chức thu đƣợc lợi nhuận lớn; tuy nhiên, lợi 

nhuận này đƣợc đầu tƣ trờ lại nhằm thực hiện mục tiêu hàng đầu 

là thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật và giải quyết các vấn 

đề xã hội. MakeBelieve Arts cho rằng việc kết hợp giữa nhiệt 

huyết về nghệ thuật và tƣ duy quản lý doanh nghiệp đã làm nên 

thành công của tổ chức. 

L4.2.2. Nâng cao khả năng tiếp cận văn hóa 

Mở rộng và nâng cao khả năng tiếp cận văn hóa của 

nguời  dân là một trong những quan tâm hàng đầu trong chính 

sách văn hóa của nhiều quốc gia cũng nhƣ của các tổ chức 

quốc tế. Điều   này nhầm đảm bảo thực hiện quyền văn hóa của 

ngƣời dân, giúp cho họ có thể tăng cƣờng mức độ hƣởng  thụ 

và tham gia vào các hoạt động văn hóa. Mở rộng khả năng 

tiếp cận văn hóa sẽ giúp ngƣời dân đến với kho tàng văn hóa 

di sản và đƣơng đại của quốc gia và thế giới, làm giàu đời 

sống tinh thần, nâng cao dân trí và cải thiện chất lƣợng cuộc 

sống. Tiếp cận với văn hóa cũng đƣợc coi là điều kiện quan 

ữọng để mỗi cá nhân hoàn thiện và phát triển nhân cách một  

cách   toàn diện để trở thành những con ngƣời xã hội tích cực. 

Trƣớc đây, có thời kỳ văn hóa nghệ thuật ƣmg đƣợc coi là 

những sản phẩm “cao cấp”, “xa xì”, chi dành riêng cho tầng lớp 

trên của xã hội, những ngƣời có tiền của và thời gian nhàn rỗi. 

Ngƣời  dân lao động có rất ít điều kiện và cơ hội thƣởng thức 

văn hóa nghệ thuật. Nhƣng ngày nay, bên cạnh sự phát triển của 

xã hội dân chủ, sự phát triển của các ngành công nghiệp văn 



116 

 

hóa, sản phẩm văn hóa đƣợc sản xuất ngày càng đa dạng về 

chủng loại, phong phú về số lƣợng với giá cả hợp lý hơn đă 

khiến cơ hội tiếp cận văn hóa của ngƣời dân đƣợc 

thụ văn hóa, góp phần nâng cao trình độ dân trí của 

ngƣời dân. Đây là một  chỉ số quan trọng để đánh giá chất 

lƣợng sống và   chất   lƣợng phát triển con ngƣời của mỗi quốc 

gia, dân tộc.   Bên cạnh  đó, việc đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa 

của ngƣời dân sẽ có tác động thúc đây nhu cầu hƣởng  thụ 

văn hỏa nghệ thuật của họ, góp phần phát ữiển khán già cho 

lĩnh vực này. 

I.4.2.3. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

a / Trong phạm vi quốc gia 

Các ngành công nghiệp văn hóa trong nƣớc phát triển sẽ 

là điều kiện quan trọng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc. Ví dụ, các ngành nghề thủ công 

truyền thống của dân tộc nhƣ gốm sứ, dệt lụa, chạm khắc gỗ, 

đúc đồng và khảm tam khí... đƣợc phát triển, đƣợc hiện đại hóa 

không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, vừa mang giá trị văn 

hóa, thẩm mỹ vừa có chức năng tiêu dùng, phục vụ xã hội, 

nâng cao đòri sống kinh tế cho nghệ nhân, thợ thủ công mà 

quan trọng hơn cả là tiếp tục gìn giữ, lƣu truyền và ngày càng 

hoàn thiện những tinh hoa, bí quyết nghề nghiệp quí báu của 

địa phƣơng, thể hiện những nét đặc sắc ừong văn hóa làng 

nghề nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, nếu các ngành công nghiệp điện   ảnh,   

âm nhạc của Việt Nam   phát triển, chúng ta sẽ khuyến khích 

đƣợc  tài năng sáng tạo trong các lĩnh vực này, sản xuất đƣợc 
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các   sản phẩm văn hóa phản ánh những vấn đề đƣợc xã hội và 

cộng đồng quan tâm, trăn trở, phản ánh cảm nhận, suy nghĩ và 

ứng xử của ngƣời dân và đáp ứng nhu cầu văn hóa và tinh thần 

đặc thù của nhân dân của ƣmg vùng, miền, địa phƣơng. Nhƣ  

vậy, chúng ta sẽ phát triển đƣợc nền điện ảnh và âm nhạc 

dân tộc, kế thừa những truyền thống và thành tựu của quá khứ 

đồng thời bắt kịp hơi thở của cuộc sống hiện đại. Những sản 

phẩm văn hóa nghệ thuật này sẽ chuyển tải và thể hiện những 

nội dung và giá trị đặc sắc, riêng có của dân tộc, tạo nên bản 

sắc văn hóa Việt Nam. 
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Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, khi nhu cầu sáng tạo 

và hƣởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân đƣợc nâng 

cao và trong tình hình nhiều loại tƣ tƣởng văn hóa đƣợc 

quảng bá rộng rãi và tác động lẫn nhau ữong phạm vi mỗi quốc 

gia cũng nhƣ trên toàn cầu, việc phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa trong nƣớc càng có vai trò quan trọng ứong 

việc thể hiện và củng cố bản sắc văn hóa dân tộc. Phát triển 

công nghiệp văn hóa là một tiền đề quan trọng cho việc xây 

dựng, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mặt 

khác, công nghiệp văn hóa phát triển sẽ nâng cao dân trí, thúc 

đẩy tiến bộ xã hội, tạo ra sự phát triển nhịp nhàng giữa kinh 

tế và văn hóa, giữ gìn và phát triển những truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của dân tộc. 

b / vềphương diện quốc tế 

Công nghiệp văn hóa là con đƣờng để văn hóa Việt Nam 

tham gia cạnh tranh ƣên thị trƣờng văn hóa quốc tế, tăng cƣờng 

sức mạnh tổng hợp của đất nƣớc trong hội nhập kinh tế quốc 

tế. Các ngành công nghiệp văn hóa phát triển sẽ nâng cao kim 

ngạch xuất khẩu các sản phẩm văn hóa Việt Nam, góp phần 

củng cố và quảng bá bản sắc văn hóa của nƣớc nhà. Công 

nghiệp văn hóa là kênh giới thiệu hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời 

và bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới, cùng với các nền văn 

hóa khác làm đa dạng, phong phú đời sống văn hóa của nhân 

loại. Trong thời đại toàn cầu hóa, công nghiệp văn hóa có vai 

trò to lớn trong việc giao lƣu và thúc đẩy yếu tố đa dạng văn 

hóa giữa các dân tộc. Hiện nay, việc giao lƣu, tiếp biến văn hóa 

giữa các dân tộc và quốc gia đang đặt ra vấn đề bình đẳng giữa 
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các nền văn hóa. Nâng cao trình độ phát ừiển  và hiệu quả 

hoạt động của nền công nghiệp văn hóa mỗi quốc gia, đặc 

biệt là với các nƣớc đang phát triển là nhân tố đảm bảo sự 

bình đẳng giữa các nền văn hóa, đẩy lùi các dạng thức xâm 

lăng văn hóa đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi khác trên thế 

giới. 

Chẳng hạn, các ngành công nghiệp biểu diễn có thể 

quảng bá văn hóa Việt Nam ra nƣớc ngoài. Các chƣơng trình 

nhƣ Duyên dáng 

Việt Nam  do Báo Tiền Phong tổ chức đã gây đƣợc tiếng 

vang  ữên thế giới. Chƣơng ừinh đã giới thiệu vẻ đẹp của áo 

dài và thòã ữang Việt Nam, giới thiệu những tinh hoa đặc sắc 

trong nghệ  thuật biểu diễn dân tộc nhƣ đàn bầu và các nhạc 

cụ truyền thống. Đây  cũng là cơ hội quảng bá cho nhạc trẻ 

Việt, tạo tiền đề cho sự xuất hiện ừên kênh âm nhạc - MTV 

châu Á của các ca sỹ nhƣ Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hƣng. Nhƣ vậy, 

có thể thấy, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ tạo nên những 

sản phẩm sáng tạo, độc đáo và góp phần tạo nên bản sắc văn 

hóa Việt Nam. 

Mặt khác, phát triển công nghiệp văn hóa của các quốc gia 

đƣợc còn đƣợc coi là nhân tố quan trọng đảm bảo sự đa 

dạng trong các biểu đạt văn hóa trên toàn cầu. Qua hàng trăm 

triệu năm, tự nhiên đã phát triển một sự đa dạng về các hình 

thức sống. Sự tồn tại của tất cả các hình thức sống này đều 

cần thiết cho sự phát triển của hệ sinh thái tự nhiên. Tƣơng tự 

nhƣ vậy, “hệ sinh thái văn hóa” đƣợc tạo nên bởi một tổng thể 

đa dạng và phức họp các nền văn hóa khác nhau, mạnh  và 
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yếu khác nhau. Hệ sinh thái này cần sự đa dạng để đƣợc bảo 

tồn và chuyển giao các di sản quí giá của chúng cho các thế 

hệ tiếp theo. 

Bảo vệ đa dạng văn hóa nhằm ngăn chặn nguy cơ phát 

triển một thế giới đồng nhất về văn hóa thông qua việc thúc 

đẩy, quảng bá và hỗ trợ tất cả các nền văn hóa của thế giới, 

làm sao để mọi dân tộc có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ 

văn hóa, thể hiện những  mối  quan tâm, suy nghĩ, cảm nhận, 

biểu tƣợng, phong tục, tập quán...  của bản thân họ. Các 

ngành công nghiệp văn hóa phát triển sẽ là điều kiện quan 

trọng để duy ữì và thể hiện sức sống, sức   sáng tạo,   truyền 

thống, hiện tại và tƣơng lai của mỗi dân tộc, đóng góp vào   

sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của loài ngƣời. 

Tóm lại, các ngành công nghiệp văn hóa có vai trò quan   

trọng đối với phát triển kinh tế và văn hóa xã hội của mỗi 

quốc gia cũng nhƣ trên phạm vi toàn cầu. Đóng góp của công 

nghiệp văn hóa vừa mang tính trực tiếp, vừa thể hiện một cách 

gián tiếp với nhiều góc 
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độ, phƣơng diện đa dạng khác nhau. Hiện nay, thế giới đã 

nhìn nhận văn hóa là một thứ “quyền lực mềm” (soft power), 

có sức chi phối đặc biệt ừong đời sống kinh tế, chính ttị, xã 

hội của mỗi quốc gia và trên trƣòfng quốc tế. Phát ƣiển 

công nghiệp văn hóa đang là trọng tâm ƣu tiên của nhiều 

nƣớc hiện nay. ở Việt Nam,  nếu chúng ta nhận thức đầy đủ 

về tiềm năng và tác dụng của các ngành công nghiệp văn hóa 

thì sẽ có cơ hội phát huy khả năng to lớn của lĩnh vực này, 

đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa đất nƣớc. 
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T Ó M T Ắ T C H Ƣ Ơ N G I 

 

Nhƣ vậy, chƣơng  I đã tìm hiểu những vấn đề cơ bản và 

khái quát về các ngành   công nghiệp văn hóa nhƣ khái niệm   

các ngành công nghiệp văn hóa, qui ƣình  sáng tạo và phân 

phối, đặc điểm   và vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa 

đối với phát triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội. 

v ề khái niệm, tuy có nhiều cách gọi, cách định nghĩa của 

các quốc gia và tổ chức quốc tế, có thể thấy các ngành công 

nghiệp văn hóa là những ngành sáng tạo, sản xuất, kinh doanh 

và phân phối các sản phẩm văn hóa. Nhƣ vậy, các ngành 

công nghiệp văn hóa có sự gắn kết chặt chê giữa văn hóa và 

kinh tế, giữa văn hóa và công nghệ trong hoạt động của ngành. 

Mỗi ngành công nghiệp   văn hóa có phƣơng  thức   sản 

xuất và tiêu thụ riêng; tuy nhiên, các ngành này đều tuân theo 

qui trình gồm các công đoạn tìr phát triển ý tƣởng về sản 

phẩm,  sáng tạo và sản xuất sản phẩm đến phân phối, tiêu thụ 

và bảo quản các sản phẩm văn hóa. Hiện nay, với sự phát triển 

và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, các hoạt 

động tìr sản xuất đến phân phối, kinh doanh các sản phẩm văn 

hóa đều có những phƣơng thức mới mẻ, đa dạng. 

v ề đặc điểm chung của công nghiệp văn hóa, các ngành 

này đều dựa trên Luật Bản quyền và Luật Sở hữu trí tuệ. Xét về 

qui mô, bên cạnh các tập đoàn giải trí và truyền thông khổng lồ, 

đa số các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa ở Việt Nam   

cũng nhƣ nhiều nƣớc  ữên thế giới là các doanh nghiệp có qui 
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mô nhỏ. Phƣong thức vận hành của các ngành công nghiệp 

văn hóa có đặc điểm nhƣ độ rủi ro cao, chi phí sản xuất ban 

đầu cao trong khi chi phí tái sản xuất thấp. Bên cạnh đó còn 

phải kể đến sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành  công nghiệp 

văn hóa, tạo thành một mạng  lƣới các ngành hỗ trợ và phụ 

thuộc lân nhau. 
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v ề vai trò, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp cho 

phát triển kinh tế, thể hiện ở việc tạo thu nhập và việc làm, 

khai thác các giá trị phi vật thể để tạo thành sản phẩm, dịch 

vụ có giá trị kinh tế - xã hội và tạo ra các nội dung, ý tƣởng, 

tri thức, góp phần phát triển kinh tế tri thức, v ề văn hóa - 

xã hội, các ngành  công nghiệp văn hóa góp phần đổi mới 

phƣơng  thức quản lý văn hóa,   tăng   cƣờng khả năng tiếp 

cận văn   hóa của ngƣời dân và hỗ trợ việc gìn giữ, phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ đa dạng văn hóa trên 

toàn cầu. 
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H Ƣ Ớ N G D Ẫ N H Ọ C T Ậ P C H Ƣ Ơ N G I 

 

Câu hỏi Ồn tập 

1. Trình bày và phân tích khái niệm các ngành công 

nghiệp văn hóa theo quan điểm của UNESCO? 

2. Trình bày và phân tích một số thuật ngữ liên quan nhƣ: 

các ngành công nghiệp sáng tạo, các ngành công 

nghiệp văn hóa và sảng tạo, các ngành công  nghiệp 

nghệ  thuật, các ngành công nghiệp bản quyênl 

3. Phân tích các giai đoạn trong qui trình sáng tạo và 

phân phối của ngành công nghiệp văn hóa? Liên hệ với 

ngành văn học, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và ngành 

truyền thông? 

4. Trình bày những đặc điểm chung của các ngành công 

nghiệp văn hóa? Liên hệ thực tế của một số ngành cụ 

thể? 

5. Vai trò của Luật  Bản quyền đối với sự phát triển của 

các ngành công nghiệp văn hóa? Liên hệ tình hình thực 

thi Luật Bản quyền trong một số lĩnh vực nhƣ xuất bản, 

điện ảnh, âm nhạc ở Việt Nam hiện nay? 

6. Trình bày đặc điểm về qui mô của các ngành công nghiệp 

văn hóa? Liên hệ với tình hình thực tế của Việt Nam? 

7. Tại sao nói các ngành công nghiệp văn hóa   là những  

ngành có độ rủi ro cao? Ý nghĩa của vấn đề này đối với 

việc quản lý các ngành công nghiệp văn hóa? 
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8. Phân tích mối liên kết chặt chẽ giữa các ngành công 

nghiệp văn hóa? 

9. Phân tích và chứng minh vai trò của các ngành công 

nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam và 

trên thế giới? 

10. Phân tích và chứng minh vai ữò  của các ngành công 

nghiệp văn hóa đối với phát triển văn hóa - xã hội? 
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C hƣơng II 

XU HƢỚNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIẺN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÃN 

HÓA 

 

2.1. XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA 

2.1.1. Bối cảnh phát triển 

2.1.1.1. Nền kinh tế tri thức 

Khái niệm 

Nền kinh tế fri thức đƣợc hình thành và phát triển nhờ năng 

lực sáng tạo của con ngƣời, năng lực tạo ra tri thức mới và vận 

dụng tri thức, biến tri thức thành của cải, thúc đẩy tăng trƣởng 

kinh tế, phát triển con ngƣời và phát triển xã hội. 

Trƣớc đây, với cách mạng công nghiệp,   máy móc đã 

thay thế lao động cơ bắp của con nguời. Còn ngày nay, với sự 

xuất hiện của cách mạng thông tin, cách mạng tri thức và sự 

bùng nổ công nghệ cao đã giúp con ngƣời ừong  lao động trí 

óc, nhân lên gấp bội sức mạnh frí tuệ, sức sáng tạo của con 

ngƣời. Thành tựu nổi bật nhất là sự phát ttiển cực kỳ nhanh 

chóng của công nghệ thông tin,   công nghệ sinh học, công nghệ 

nanô; đó là những công nghệ cao cơ bản, chúng đang hội tụ 

với nhau để tạo thành nền tảng cho một hệ thống công nghệ 

mới của thế kỷ XXI,  công nghệ của nền kinh tế tri thức. 

Từ năm   1996, tổ chức OECD (Các tổ chức Phát triển và 

Hợp tác Kinh tế) đã nêu ra khái niệm “kinh tế tri thức”: "Nền 
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kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, truyền bá 

và sử dụng tri thức trở thành yếu tố quyết định nhất đối với sự 

phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống"^^. Đây có lẽ cũng là định nghĩa đã đƣợc nhiều quốc gia 

tiếp thu. Nhƣ nhà nghiên cứu 

ngƣời Trung Quốc Tian Zhong Qing đã cho biết: Viện Khoa 

học Xã hội Trung Quốc  cũng đã đƣa ra một định nghĩa 

tƣơng tự về kinh tế tri thức: “Nền kinh tế dựa trên tri thức là 

một loại nền kinh tế đƣợc hình thành trên cơ sở sản xuất, 

phân phối, áp dụng và sử   dụng tri thức và thông 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình  Dƣơng  

(APEC) định nghĩa: "Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế mà 

trong đó quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức trở 

thành động lực chính cho tăng trƣởng, cho quá trình tạo ra của 

cải và việc làm trong tất cả các ngành kinh tế” (APEC 2000)^‟. 

Ngân  hàng Thế giới (WB, 2000) đánh giá:   'T)ối với   

các nền kinh tế tiên phong trong nền kinh tế thế giới, cán cân 

giữa hai yếu tố tri thức và các nguồn lực đang nghiêng về tri 

thức. Tri thức thực sự đã trở thành yếu tố quan trọng nhất 

quyết định mức   sống - hơn cả yếu tố đất đai, hơn cả yếu tố tƣ 

liệu sản xuất, hon cả yếu tố lao động. Các nền kinh tế phát 

triển nhất về công nghệ ngày nay thực   sự đã dựa vào tri 

thức"‟*. 

Sau đó, năm 2003 chƣơng trình "Tri thức vì sự phát triển" 

đã đƣa ra một khái niệm rộng hơn: "Là nền kinh tế sử dụng 

một cách hiệu quả tri thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều này bao gồm việc chuyển giao, cải tiến công nghệ nƣớc 

ngoài cũng nhƣ sự thích hợp hoá và sáng tạo hoá các tri thức 
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cho những nhu cầu riêng biệt"^®. 

Theo tác giả Đặng  Hữu  thì: "Kinh tế tri thức là nền 

kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức  

giữ vai trò quyết định đối với sự phát  triển kinh tế, tạo ra 

của cải, nâng   cao chất lƣợng cuộc sống" 
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Đặc điểm cơ bản 

Với nền kinh tế tri thức, thông tin và tri thức trở thành yếu 

tố quyết định nhất của việc tạo ra của cải, việc làm, nâng cao 

năng lực cạnh tranh. Tri thức trở thành hình thức cơ bản nhất 

của vốn, quan trọng hơn cả tài nguyên, sức lao động.   Lực 

lƣợng sản xuất xã hội loài ngƣời từ dựa vào tài nguyên thiên 

nhiên đang chuyển dần sang dựa chủ yếu vào năng lực trí tuệ 

của con ngƣời. 

Tri thức là yếu tố chủ yếu của sản xuất, nhƣng lại rất khác 

biệt với các yếu tố khác của sản xuất (vốn, tài nguyên...) ở 

những đặc điểm cơ bản: 

Tri thức không bị hao mòn, giả trị của thông tin và tri thức 

ngày một tăng. Lao động là hoạt động có ý thức của con ngƣời 

nhằm tạo ra những giá fri sử dụng đáp ứng những nhu cầu đa 

dạng của con ngƣời. Bời vậy, ngay khi có con ngƣời, hoạt động 

sản xuất của họ đã có hai phần; lao động cơ bắp và lao động trí 

tuệ. Cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự phát triển 

của cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học - kỹ thuật, 

cách mạng khoa học, công nghệ cữig nhƣ để sử dụng có hiệu 

quả những thành tựu do các cuộc cách mạng đó mang lại, năng 

lực trí tuệ của ngƣời lao động không ngừng đƣợc nâng cao, 

phần giá trị do lao động trí tuệ của họ tạo ra trong quá trình 

sản xuất và đƣợc kết tinh ở sản phẩm ngày càng tăng. Từ chỗ 

chiếm một tỷ trọng không đáng kể ở các thời kỳ tiền cách 

mạng công nghiệp, ngày nay ở các nƣớc phát triển đối với một 

số loại sản phẩm hàm lƣợng giá trị do frí tuệ tạo ra và đƣợc 

kết tinh trong sản phẩm có thể đạt tới 80% - 90% tổng giá trị 
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sản phẩm. Đối với các loại sản phẩm đó, nguyên vật liệu, năng 

lƣợng, lao động cơ bắp chỉ chiếm khoảng 10% - 20% giá trị 

sản phẩm. 

Khi chuyển giao tri thức cho người khác, người sở hữu tri 

thức vẫn còn nguyên vốn tri thức của mình. Không giống phần 

lớn các nguồn lực khác, có thể bị cạn kiệt khi đƣợc sử dụng, 

thông tin và tri thức khi đƣợc chia sẻ còn có thể gia tăng trong 

quá trình ứng dụng. 

Khác với "lao động" và "vốn", việc sử dụng tri thức 

không  làm nó mất đi, mà càng nhiều ngƣời sử dụng càng 

đem lại lợi ích nhiều mà không tốn thêm chi phí. Ngƣời này 

sử dụng không làm giảm khả năng sử dụng của ngƣời khác, vì 

vậy, tri thức có tính không  cạnh tranh trong sử dụng. 

Tri thức có tính không loại trừ với nghĩa là khi truyền bá 

và chuyển giao tri thức không làm tri thức mất đi. Vì vậy, một 

tri thức đƣợc xã hội hoá (nhiều ngƣời biết), không thể loại trừ 

ngƣời này và cho phép ngƣời kháe   sử dụng (theo   nghĩa tự 

nhiên   của nó).   Trên thực tế, ngƣời ta có thể thông qua bản 

quyền để cấm áp dụng. 

Khi trí thức chuyển giao cho nhiều người thì von tri thức 

được nhăn lên gấp bội với chi phí không đáng kể. c ỏ thể nói, 

nền kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức thì sẽ là nền kinh tế dồi 

dào, dƣ dật. Tri thức có tính tích luỹ cao, vì chúng không bị 

giảm đi theo thời gian sử dụng (không khấu hao), mà luôn 

đƣợc tích luỹ thêm. 

Từ giác độ phân phối trí tuệ, chúng ta cũng thấy ràng, ữ í 

tuệ là cái không thể tƣớc đoạt. Do vậy, việc mua - bán trí tuệ 
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không làm thay đổi căn bản chủ thể thực sự sở hữu và tiêu 

dùng nó. M ua trí tuệ (hay bán nó) thực chất chỉ là mua (hoặc 

bán) sản phẩm vật chất hay sản phẩm mang tính trí tuệ do chủ 

thể trí tuệ đó tạo ra, trí tuệ của ngƣời bán nó vẫn nhƣ cũ, nếu 

không nói ràng chính ừong  quá trình tiêu dùng trí tuệ của 

mình, trí tuệ của chủ thể đƣợc  kiểm   chứng, đƣợc bổ sung và 

phát triển thêm. Đó là cơ sở để nói rằng trí tuệ đƣợc tăng 

trƣởng và phát triển lên trong tiêu dùng. 

Mặt khác, ữong các nền kinh tế truyền thống đối tƣợng lao 

động chủ yếu là những bộ phận của tự nhiên còn trong nền 

kinh tế tri thức đối tƣợng lao động phần nhiều là sản phẩm 

của khoa học, công nghệ mà hàm lƣợng vật liệu tự nhiên trong 

đó ngày càng giảm. Do vậy, đó sẽ là một nền kinh tế tiết kiệm tài 

nguyên, không phụ thuộc một cách tiên quyết vào nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, mà phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên con 

ngƣời với năng lực trí tuệ cao 
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Mặt khác, tiếp nhận vốn tri thức lại không dễ như tiếp 

nhận đồng vốn. Việc chuyển giao, tiếp nhận phải thông qua 

giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo do đó ữở thành 

ngành sản xuất vốn tri thức - ngành sản xuất cơ bản nhất, 

quan trọng nhất trong nền kinh tế tri thức. Cải cách ttiệt để 

nền giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao - yếu 

tố chi phối nhiều nhất đối với năng lực sáng tạo và tốc độ đổi 

mới. Con ngƣòd phải biết tự đào tạo, luôn tiếp thu tri thức 

mới, có năng lực sáng tạo, thƣờng xuyên đổi mới cách nghĩ, 

cách làm thì mới có thể thích nghi và làm chủ đƣợc kinh tế 

tri thức. 

Tri thức, như một tư liệu sản xuất chủ yếu trong nền kinh tế 

thị trường lại do người  lao động sở hữu, không tách khỏi 

người lao động. Nhƣ vậy, khi nền kinh tế dựa chủ yếu vào 

tri thức thì ngƣời lao động - là lao động tri thức - phải thực sự 

đƣợc làm chủ, hợp tác nhau bình đẳng trong tổ chức kinh 

doanh, tạo ra và phân phối của cải. Việc áp dụng các thành 

tựu của cách mạng   khoa học - công nghệ (nhất là công 

nghệ thông tin) vào sản xuất, đòi hỏi chủ thể 

quản lý và đối tƣợng chịu sự quản lý phải nâng cao trinh độ 

hiểu biết về nhiều mặt. Đúng nhƣ dự báo của c. Mác, toàn bộ 

quá trình sản xuất biểu hiện ra không phải nhƣ một quá 

trinh phụ thuộc vào tài 

nghệ trực tiếp của ngƣời công nhân, mà với tƣ cách là sự ứng 

dụng khoa học trong lĩnh vực công nghệ và biến quá trình 

sản xuất tò chỗ là quá trình lao động giản đơn thành quá trình 

khoa học. Do vậy đến một giai đoạn nào đó, guồng máy có thể 

thay thế công nhân. Theo đà phát triển của đại công nghiệp, 
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việc tạo ra của cải thực tế sẽ trở nên ít phụ thuộc vào thời 

gian lao động, vào số lƣợng lao động đã chi phí, mà dựa vào 

sức mạnh của những tác nhân đƣợc khởi động trong thời gian 

lao động. Bản thân những tác nhân ấy, đến   lƣợt chúng tuyệt 

đối không tƣơng ứng với thời gian lao động trực tiếp cần 

thiết để sản xuất ra chúng, mà đúng hơn, chúng phụ thuộc vào 

trình độ chung của khoa học và vào sự tiến bộ của kỹ thuật, 

hay là phụ thuộc vào việc ứng dụng khoa học ấy vào sản xuất. 

Vì thế, lao động biểu hiện ra không phải là lao động đƣợc 

nhập vào quá trình sản xuất, mà 
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là một loại lao động ứong đó con ngƣời kiểm soát và điều 

tiết bản thân quá trinh sản xuất. Thay vì làm tác nhân chủ 

yếu của quá trình sản xuất, ngƣời công nhân lại đứng bên cạnh 

quá trinh ấy*'. 

Khi tri thức trở thành vốn chủ yếu  của sàn xuất thì vấn 

để quản lý trí thức trở thành yếu  tổ cần thiết nhất. Nếu  

trong nền kinh tế công nghiệp, khâu quan trọng là quản lý 

năng  suất, quản  lý chất lƣợng thì nền kinh tế tri thức chú 

trọng quản lý thông tin và quản lý tri thức. Quản lý tri thức là 

quản lý việc tạo ra, truyền tải và sử dụng tri thức sao cho đạt 

hiệu quả cao nhất. Chính sự phát  triển cao của lực lƣợng sản 

xuất và ở ƣình độ frí tuệ hóa, quá trình sản xuất đã và đang 

diễn ra sự xích lại gần nhau giữa ngƣời lao động  sản xuất 

và nhà quản lý. Trong nền kinh tế tri thức, ở không ít trƣờng 

hợp ngƣời sản xuất và ngƣời quản lý hội tụ trong một cá thể 

mà ở đó mặt quản lý ngày càng có ƣu thế hơn mặt lao động 

trong việc tạo ra sản phẩm. 

Những thay đổi ấy làm cho những yếu tố tạo ra giá trị 

mới đƣợc kết tinh trong sản phẩm thặng dƣ mà biểu hiện 

dƣới hình thức giá trị là giá trị thặng dƣ cũng không hoàn 

toàn nhƣ  cũ. Giá trị thặng dƣ đƣợc tạo ra không còn chi do 

lao động sống của ngƣời công  nhân trực tiếp sản xuất, mà 

còn do lao động quản lý... Lao động quản lý nói ở đây bao 

gồm cả lao động quản lý của các chuyên gia quản lý (khi đó, 

họ thuộc về ngƣời lao động theo nghĩa hiện đại của ƣr này) 

và lao động quản lý của ngƣời sở hữu tƣ liệu sản xuất nếu 

họ tham gia quản lý doanh nghiệp, c. Mác đã tìmg nói "quản 
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lý" là loại hình lao động phức tạp, nó là "bội số của lao động 

giản đơn". 

Nhƣ vậy, đặc trƣng của nền kinh tế tri thức là thị trƣờng 

chất xám. Trong đó, con ngƣời là vốn quý nhất. Tri thức là 

yếu tố quyết định của sản xuất, sáng tạo đổi mới là động lực 

thúc đẩy sản xuất phát triển.   Công nghệ mới trở thành nhân 

tố quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao năng suất, chất 

lƣợng, công nghệ thông tin đƣợc
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ứng dụng một cách rộng rãi. Muốn nâng cao năng suất lao 

động xã hội, nâng cao chất lƣợng sản phẩm phải có tri thức, 

phải làm chủ đƣợc tri thức, phải biết vận dụng, quản lý tri 

thức mới có thể cạnh tranh và đồng thời đảm bảo phát triển 

bền vững. 

Hiện nay, các nƣớc phát ữiển đang có nhiều lợi thế về 

nắm bắt tri thức, từ đó chi phối nền kinh tế thế giới. Khoảng 

cách giữa nƣớc nghèo nhât và nƣớc giàu nhât vê thu nhập, tuổi 

thọ, giáo 3ục và chất lƣợng cuộc sống đã ngày một rộng hơn. 

20% dân số thế giới hiện đang sống ở những nƣớc có thu 

nhập cao nhất (hƣởng 86% GDP, 82% thị trƣòng xuất khẩu 

hàng hoá và dịch vụ, 68% đầu tƣ tìr nƣớc ngoài trực tiếp, 

93,3% mạng lƣới viễn thông toàn cầu). Trong khi đó, 20% dân 

số là những ngƣời nghèo khó của thế giới chỉ đƣợc hƣởng 

chƣa đầy 1% thành quả trên. 

Riêng về thu nhập, khoảng cách giữa 1/5 số ngƣời giàu 

nhất và 1/5 số ngƣời nghèo nhất tăng tò 30 lần (thập niên 

60) lên 74 lần (thập niên 60). 

Những nƣớc phát triển mạnh kinh tế tri thức thƣờng có 

tăng trƣởng GDP cao, tỷ lệ thất nghiệp giảm và đời sống của 

ngƣời lao động đƣợc nâng cao. Chẳng hạn, Ôxtrâylia đã có 

lúc là một trong những nền kinh tế tăng trƣởng nhanh nhất thế 

giới (năm 1998, GDP tăng 4,9%). Một trong những nguyên 

nhân của thành công trên là ôxtrâylia  đă đi đầu trong ứng 

dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin. Vào tháng 

01/1999, trên 48.000 doanh nghiệp ở Ôxtrâylia đã có các địa 

chỉ miền riêng với máy chủ là các nhà cung cấp dịch vụ 



140 

 

Internet (ISP), ngoài ra còn 50.000 địa chỉ   Web thuộc các 

trang chủ khác trong các thƣ mục cửa hàng hoặc khu buôn 

bán trên mạng. Hiện có hon 640 ISP đang hoạt động ở 

Ôxtrâylia. Doanh thu của các ngành công nghiệp thông tin của 

Ồxtrâylia trong những năm 1995 - 1996 là 47 tỷ USD 

Ôxtrâylia. Ôxtrâylia hiện chỉ tạo ra 1,2% GDP toàn cầu, nhƣng 

lại tạo ra tới 2,3% giá trị của ngành công nghiệp thông tin toàn 

cầu. Xuất khẩu công nghệ thông tin đạt 4 tỷ USD Òxtrâylia 

một năm. 
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Tỷ ừọng các ngành công nghệ cao trong GDP của Phần 

Lan đã tăng gấp 5 lần trong 10 năm qua, và GNP ữên đầu 

ngƣời tăng vọt. Đó là do Phần Lan đã đi nhanh vào công nghệ 

thông tin, công nghệ sinh học. Phần Lan đạt tiêu chuẩn cao về 

giáo dục - đào tạo. Học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin 

tìr khi còn nhỏ. Tất cả các trƣòrng đều truy cập mạng Internet 

với tốc độ nhanh. Phần Lan đă đào tạo số cử nhân khoa học 

và công nghệ gấp 5 lần số cử nhân luật. 

Singapore là một trong những nƣớc sớm hƣớng  đến nền 

kinh tế tri thức. Năm 1992, kế hoạch IT2000 đƣợc ban hành 

nhằm chuyển Singapore thành một  “hòn đảo thông minh". 

Ngày  nay, một nửa số gia đình đã có máy vi tính cá nhân 

và 1/5 số ngƣời dân   dùng Internet. Năm  1997, ngành công   

nghiệp   thông   tin   Singapore   có doanh thu 7,3 tỷ USD   

(không tính các sản phẩm   chế tạo và doanh thu của các nhà 

phân phối), 98% các gia đình Singapore đã truy cập mạng   

Internet Singapore One mạng kết nối toàn quốc   duy nhất trên 

thế giới. 

Khoảng cách về thông tin tri thức, sự chênh lệch giàu 

nghèo và bất bình đẳng giữa các nƣớc, thậm chí giữa các 

nhóm ngƣời  trong cùng một nƣớc đang gia tàng nhanh chóng. 

Nhƣng chính kinh tế tri thức là chiếc chìa khoá vàng để các 

nƣớc đang phát triển vƣom lên bằng trí tuệ cùa mình, tránh tụt 

hậu và bắt kịp xu hƣớng  phát triển chung của toàn cầu. 

Kinh tế ừi thức là vận hội, sử dụng tri thức và kỹ thuật 

thông tin để công nghiệp hóa - hiện đại hóa có ý nghĩa to lớn 
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đối vói sự phát triển của nhiều quốc gia ữên thế giới. Nhiều 

nƣớc phƣơng  Tây hiện nay đang đi theo định hƣớng kinh tế 

tri thức, trong đó ý tƣởng và thông tin chính là những mặt hàng 

quan ừọng  nhất. Thông qua công nghệ và nhấn mạnh đến 

thông tin trong những quyết định và sản xuất, các quốc gia 

đang cạnh ừanh lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu của ngƣời 
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tiêu dùng về các loại sản phẩm đổi mới, có thách thức cả về 

chức năng lẫn sự hài lòng. Các ngành công nghiệp văn hóa sáng 

tạo nên nội dung, ý tƣởng, kiến thức và tạo nên các giá trị gia 

tăng cho lĩnh vực sản xuất hàng hóa, cho toàn thể cộng đồng. 

Ví dụ hình ảnh của một thành phố có thể đƣợc nhìn nhận qua 

các cơ sở hoạt động của các ngành công nghiệp văn hóa (bảo 

tàng, nhà hát, không gian nghệ thuật công cộng, cơ quan đào 

tạo nghệ thuật...),  du lịch văn hóa, các dự án cải tạo đô thị và 

ngành sản xuất hàng hóa (đồ chơi, thời ừang, đồ nội thất...), tất 

cả đều phụ thuộc vào những ngƣời hoạt động sáng tạo, có 

những giá trị ngoại biên và những giá trị nhân rộng, đồng thời 

cũng có những giá trị kinh tế trực tiếp mà các ngành công 

nghiệp văn hóa mang lại. Có thể nói, các ngành công nghiệp 

văn hóa chính là một phần của nền kinh tế tri thức.  

97 
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2.1.1.2. Quá trình toàn cầu hóa và văn hóa 

* Khái niệm “Toàn cầu hóa" 

 
Toàn cầu hóa là kết quả của quá trình lịch sử lâu dài phát 

triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trƣờng. Nhin  lại lịch sử, 

kinh tế hàng hóa đã kéo dài hàng nghìn năm ở phạm vi và quy 

mô nhỏ. Quan hệ quốc tế về kinh tế chỉ ra đời ở một số nƣớc 

thuận lợi về địa lý, giao thông và tháng 12 năm   1999, đã 

đánh một dấu mốc quan ƣọng với Hội nghị Bộ trƣởng của Tổ 

chức Thƣong  mại Thế giới diễn ra tại Seattle, Hoa Kỳ. 

Khi sản xuất hàng hóa có quy mô lớn là công trường thù 

công, nhu cầu mở rộng thị trƣÒTig tiêu thụ trở nên cần thiết 

thì quan hệ quốc tế phát triển mạnh ở nhiều nƣớc, không chì 

tiêu thụ sản phẩm mà còn tìm nguyên liệu và nhân công. Đen 

giữa thế kỷ XVIII, cuộc cách mạng kỹ thuật và cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất tạo ra phƣơng thức sản xuất kinh tế thị 

trƣờng. Nền  công nghiệp sản xuất hàng loạt đặt ra vấn đề về 

nguyên liệu và thị trƣờng tiêu thụ, có thể nói đây là vấn đề 

sống còn. 

Từ thập kỷ 70 đến hết thế kỷ XX, cuộc cách mạng  khoa 

học công nghệ và cách mạng công nghiệp đã diễn ra lần nữa. 

Sự hội tụ của hai cuộc cách   mạng này đă đƣa đến bƣớc 

ngoặt  tìr quá trình quốc tế hóa (intemationnalization) chuyển 

thành quá trình   toàn   cầu hóa (globalization). 

Vậy, “Toàn cầu hóa” là gì? Từ "toàn cầu hóa" tuy phổ 

biến và lâu đời nhƣng thật rất khó tìm câu trả lời chính xác và 

đi đến thống nhất về khái niệm toàn cầu hóa. 
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Đối với Thomas Friedman (tác giả của Chiếc Lexus và 

cáy ô liu và Thế giới phảng) thì toàn cầu hóa là một thế lực 

không gi ngăn cản nổi, đƣợc thúc đẩy bởi những bƣớc tiến dài 

trong các lĩnh vực công nghệ, truyên thông, tài chính, v.v... 

cho phép con ngƣời, hàng hóa, thông tin, và các dòng vốn lƣu 

chuyển xuyên biên giới với một quy
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mô chƣa tìmg thấy, tò đó kiến tạo nên diện mạo của những  

con ngƣời tự do và những quốc gia thịnh vƣợng. 

Còn đối với Namoi  Klien (nhà báo, tác giả của No Logo)  

thì toàn cầu hóa là một thế lực ghê gớm nhƣng mờ ám, bị thao 

túng bởi các tập đoàn quốc tế, có khả năng xóa nhòa ranh giới 

giữa các quốc gia, san bàng các nền văn hóa, triệt tiêu vai trò 

của Nhà nƣớc - quốc gia {nation-state) và thủ tiêu các tiến ữình 

dân chủ. 

Cũng có những ngƣời điềm tĩnh và trung dung hơn, nhƣ 

David Held (tác giả của Global Transformations: Politics, 

Economics  and Culture và một vài cuốn sách khác về toàn 

cầu hóa) thì toàn cầu hóa là một phong ứào rộng lớn trong lịch 

sử phát triển của loài ngƣời và có những hệ quả rộng lớn và 

sâu sắc đối với mọi mặt của đời sống con ngƣời, xã hội, và thế 

giới. 

Sự khác biệt về quan điểm phản ánh, phạm vi bao trùm và 

tính phức tạp của toàn cầu hóa đến độ hình nhƣ mỗi ngƣời đều 

thấy mình bị toàn cầu hóa tác động theo cách này cách khác 

và phức tạp đến nỗi không một cá nhân nào có thể nhận thức 

đầy đủ về nó. 

Ngày nay, ai cũng biết rằng, toàn cầu hóa có cả mặt tích cực 

với những khả năng, cơ may rất lớn và mặt tiêu cực cũng chứa 

đựng không ít những thách thức, rủi ro, cạm bẫy. Thật ra, 

những thách thức đó là chung đối với tất cả các nƣớc và chúng 

có khá nhiều. Chúng thể hiện trên tất cả các mặt, tìr những 

thách thức về chính trị đến những thách thức về kinh tế, tìr 
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những thách thức về văn hoá - xã hội đến những thách thức về 

môi trƣờng sống... 

Các quốc gia ứên thế giới tham gia vào quá trình toàn cầu 

hoá với mức độ khác nhau và không bình đẳng nhƣ nhau. Các 

nƣớc đang phát triển và các nƣớc chậm phát triển phải chịu 

thách thức nhiều hơn rất nhiều do các vấn đề toàn cầu hoá đặt ra 

so với các nƣớc phát triển. Do vậy, nếu các nƣớc này coi nhẹ 

hoặc không thấy hết mặt tiêu cực do các vấn đề toàn cầu hoá 

đặt ra thì sẽ là sai lầm, sẽ dẫn đến nguy cơ mất chủ quyền 

quốc gia dân tộc, đến nền kinh tế của đất 

 

nƣớc, đến những  khó khăn ngày một  lớn hơn, đe dọa hủy 

hoại các giá trị truyền thống, thậm chí hủy hoại cả cơ sở tồn 

tại của chính dân tộc mình là thiên nhiên, là môi trƣờng sống. 

Trái lại, nếu coi nhẹ mặt tích cực của nó cũng là sai lầm, sẽ 

làm cho đất nƣớc càng lún sâu hơn vào trạng thái kém phát 

triển.   Có thể thấy điều này qua việc nhiều quốc gia nhờ tham 

gia vào quá trình toàn cầu hoá mà đã vƣợt qua đƣợc thách 

thức và đang trên con đƣờng  phát ừiển  với tốc độ khá 

nhanh. 

* M ột số ảnh hưởng của quá trĩnh toàn cầu hóa với ván 

hóa Toàn cầu hóa kinh tế - điều kiện quan trọng nhất 

Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hƣớng nổi ửội, 

đã trở thành môi trƣờng của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các 

nƣớc trên phạm   vi toàn thế giới. Tất cả các nƣớc đều phải 

gia tăng thực lực kinh tế của mình và lấy đó làm điểm tựa 

chính để m ở rộng khả năng tham dự vào cuộc cạnh tranh ngày 
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càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu. Mặt khác, cuộc cạnh 

tranh quốc tế lấy thực lực kinh tế làm cốt lõi có xu hƣớng 

ngày càng quyết liệt đó cũng khiến cho nền kinh tế thế giới 

phát triển theo hƣớng quốc tế hóa và tập đoàn hóa khu vực. 

Nen kinh tế của các quốc gia gắn bó và tùy thuộc vào nhau, dần 

hình thành một thể thống nhất, xóa dần đi những ngăn ttở và 

khoảng cách về nhiều phƣơng diện. 

Nền sản xuất thế  giói m ang  tính  toàn  cầu.  Phân công 

lao động quốc tế đã đạt tới trình độ rất cao, không chỉ giới hạn 

ở chuyên môn hóa sản phẩm, mà chuyên môn hóa các chi tiết sản 

phẩm.  Với phƣơng châm kinh doanh lấy thế giới làm nhà máy 

của mình, lấy các nƣớc làm phân xƣởng của mình. Các nƣớc có 

thể lợi dụng ƣu thế kỹ thuật, tiền vốn, sức lao động và thị 

trƣờng của nƣớc khác, tìr đỏ thúc đẩy quốc tế hóa sản xuất 

phát triển nhanh chóng“ 
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Ví dụ: một loại xe của hãng Toyota sản xuất tại Mỹ có 25% 

linh kiện đƣợc sản xuất ở ngoài nƣớc Mỹ. Một loại xe ô tô của 

công ty Ford có 27% linh kiện do nƣớc khác sản xuất. 

Xu hƣớng liên kết kinh tế, dẫn đến sự ra đời các tổ 

chức kinh tế và thƣơng mại, tài chính quốc tế và khu vực 

cũng nổi iên rõ rệt. Đó là Tổ chức Thƣơng mại thế giới 

(WTO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), 

Liên minh Châu Âu (Eƣ), Liên minh các nƣớc Đông Nam Á 

(ASEAN...  Các công ty xuyên quốc gia phát triển chƣa ƣmg có 

trong lịch sử và đóng vai trò hết sức quan trọng, nó thúc đẩy xu 

thế toàn cầu hoá và khu vực hóa. 

Theo thống kê của Liên hợp quốc, năm 1996, thế giới có 

44.000 công ty xuyên quốc gia, ừong đó 28.000 công ty con có 

tổng giá frị sản xuất chiếm 40% GDP thế giới, chiếm 50% giá trị 

thƣơng mại của thế giới. Tổng kim ngạch tài sản năm 1996 của 

các công ty xuyên quốc gia này lên tới 3.200 tỷ USD. Hàng nãm 

đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài của chúng chiếm 90% đầu tƣ trực 

tiếp của thế giới*“*. 

Quá trình toàn cầu hoá kinh tế còn tác động mạnh mẽ đến 

các lĩnh vực chính trị, văn hóa, quân sự ... dẫn đến sự hình 

thành nhiều tổ chức quốc tế, mà lớn nhất là Liên hợp quốc. Do 

vậy, có thể nói ràng, toàn cầu hoá kinh tế thúc đẩy sự thẩm 

thấu lẫn nhau, chẳng những của các nền kinh tế mà còn lan toả 

ra tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tất cả các quốc 

gia trên thế giới. 

Sự tiến bộ của khoa học - công nghệ - một điểu kiện cơ 

bản 
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Theo các nhà khoa học, đến nay loài ngƣời đã tạo ra năm 

cuộc cách mạng thông 

Lần thứ nhất: khi con ngƣời hình thành tiếng 

nói. Lần thứ hai: khi con ngƣời sáng chế ra chữ 

viết. 

Lần thứ ba: khi con ngƣòi phát minh ra kỹ thuật in ấn. 

Lần thứ tƣ: khi con ngƣời phát minh ra các thiết bị truyền 

thông bàng điện và điện tà. 

Lần thứ năm: khi con ngƣời sáng tạo ra máy vi tính tốc 

độ cao với cách mạng thông tin khu vực và toàn cầu. 

Có thể nói, công nghệ thông tin đang là cốt lõi của cuộc  

cách mạng  khoa  học và công nghệ hiện đại. Nó phản ánh 

giai đoạn   mới về chất của sản xuất, trong đó hàm lƣợng trí 

tuệ là thành phần  chủ yếu trong sản phẩm. Trong cuộc cách 

mạng khoa học và công nghệ hiện đại, máy móc  có thể thay 

thế một phần trí tuệ con ngƣời, làm cho tốc độ tƣ duy và năng 

lực tƣ duy phức tạp, m ở rộng. Công nghệ thông tin bao gồm cả 

phần cứng, nhƣ chế tạo các mạch  vi điện tử, máy  vi tính, 

mạng  máy tính...  và các phần mềm   hệ thống, phần mềm 

ứng dụng. Vì vậy, công nghệ thông tin là yếu tố khoa học, là 

công nghệ cốt lõi tạo ra điều kiện kỹ thuật của toàn cầu hoá 

nhờ hệ thống thông tin toàn cầu, bao gồm hệ Internet. 

Nhƣ vậy, toàn cầu hóa kinh tế và công nghệ thông  tin có thể đƣợc 

coi là hai điều kiện cơ bản trực tiếp ảnh hƣởng đến văn hóa. 

Giao lưu văn hóa - một điều kiện đặc thù 
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Trong lịch sử nhân loại, giao lƣu là một xu hƣớng tất yếu 

ƣong các hoạt động của đời sống xã hội. Giao lƣu văn hóa 

thƣờng đi kèm với giao lƣu kinh tế và giao luTi chính trị. 

Ví dụ: Thời cổ đại loài người đã coi trọng hình thức 

giao  lưu văn hóa 

Vào thế kỷ III (TCN), vua Philippe II xứ Markedonia,  

một quốc gia trong thế giới nói tiếng Hy Lạp thời bấy   

giờ,   đã kéo quân xuống phía Nam   chinh phục các thành 

quốc Hy Lạp rồi   lập ra Đe quốc Markedonia. Sau đó con 

trai ông là hoàng  đế Alexandras Đại Đế, đã kéo quân đi 

chinh phục Thổ N hĩ Kỳ, qua miền Trung Đông tới Ai Cập, 

rồi nhằm hƣớng đông qua miền 
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Tiêu A đê chinh phục cả đê quôc Ba Tƣ rộng lớn, thâu tóm 

toàn bộ miền Trung Á và kéo quân chinh phục tới tận miền 

Tây Ấn Độ. Cả một khu vực rộng lớn đó, ông chỉ bình định 

trong vòng 3 năm. Ông kéo quân đến đâu là chiến thắng tới 

đó và đi đến đâu ông cũng chú trọng truyền bá văn hóa và 

ngôn ngữ Hy Lạp cho vùng đất mới. Sinh ra tìr một quốc gia 

trong thế giới Hy Lạp, Alexandros luôn có ý thức truyền bá 

văn hóa và văn minh Hy Lạp cho các miền đất chinh phục 

của ông.   Sau khi chinh phục Đe quốc Ba Tƣ, ông muốn lập 

ra một đế quốc rộng lớn hợp nhất giữa Đông và Tây, hòa nhập 

hai nền văn minh Hy Lạp và Ba Tƣ, xây dựng một “tình 

huynh đệ thế giới” cho tất cả mọi ngƣời, ô ng dạy tiếng Hy 

Lạp cho thanh thiếu niên Ba Tƣ.   Tiếng   Hy Lạp đƣợc biết 

đến rộng rãi khắp nơi. Nhƣng  đồng thời ông cũng khuyến 

khích tiếp thu văn hóa phƣơng Đông. Bản thân   ông cũng 

học nhiều lối sống của ngƣời Ba Tƣ*®. 

Tuy nhiên, trƣớc đây hiện tƣợng giao lƣu văn hóa mới chỉ 

diễn ra ở cấp khu vực. Nhƣng đến nay, cùng với toàn cầu hoá 

kinh tế là xu hƣớng thúc đẩy hội nhập về ngôn ngữ, về văn hoá, 

về lối sống và quan niệm giá trị của các cƣờng quốc. 

Theo Dominique Wolton: “Toàn cầu hóa văn hóa không 

phải là một việc, không phải một giá trị mà cũng không phải 

là một lý tƣờng, toàn cầu hóa là một thách thức đối với suy 

nghĩ”, vấn đề đa dạng văn hóa, ngoại lệ văn hóa không còn là 

những vấn đề của các nƣớc “giàu”. Với việc truyền thông đƣợc 

mở rộng, mọi ngƣời có thể thấy đƣợc tất cả và sau đó dần biết 

tất cả. Ngay cả những dân tộc bị cô lập nhất cũng thƣờng 
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xuyên thấy đƣợc những nhà nhiếp ảnh, những nhóm làm 

chƣơng trình truyền hình đến tìm những hình ảnh ở nơi hẻo 

lánh, những dấu vết ngoại lai hoặc kỳ lạ. Không một vùng đất 

hẻo lánh nào trên trái đất, không một thắng cảnh nào, không một 

dân tộc nào rt\à ta không tìm thấy trong các cuốn sách ảnh, các phóng 

sự, các triển lãm, các chƣomg trình truyền hình ở New York, London,  

Singapore... Quá trình toàn cầu hóa tác động  đến văn hóa đã khiến cho 

mọi ngƣời sống “trong thế giới”, dù có thể không  thực sự có mặt*‟. 

2.1.2. Xu hƣớng phát triển của các ngành Công nghiệp văn hóa 

Trong điều kiện thế giới ngày nay, các quốc gia không thể đứng 

ngoài quá trình toàn cầu hoá. vấn đề đối với tất cả các nƣớc đang phát 

triển, đặc biệt là các nƣớc kém phát ƣiển,  là phải có chiến lƣợc thích 

ứng và khôn ngoan để vƣợt qua thách thức và chớp lấy thòi cơ, trong 

quá trình hội nhập thế giới. 

Các ngành công nghiệp văn hóa không giống  nhƣ  các ngành công 

nghiệp khác. Chắc chắn đây là các ngành công nghiệp,  nhƣng mục tiêu 

của chúng: thông tin - truyền thống - vãn hóa, cho chúng một quy chế 

đặc thù bỏ qua logic kinh tế thông thƣòmg. Một trong những xu hƣớng 

phát triển then chốt của các ngành công nghiệp văn hóa trong 20 năm qua 

là sự mở rộng và tăng tốc của các luồng văn hóa quốc tế bao gồm quá trình 

quốc tế hóa các hoạt động kinh doanh của khu vực công nghiệp văn hóa 

một  cách mạnh mẽ hơn nữa. 

2,1.2.1. Thương mại văn hóa của Mỹ và châu Âu nỗi trội 

Một đặc điểm quan ừọng  của các ngành công nghiệp văn hóa 

trong suốt thế kỷ XX là sự nổi trội, áp đảo về thƣơng  mại văn hóa trên 

phạm vi quốc tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn một chút là của châu 
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Âu. Trong đó, toàn cầu hoá là một lợi khí phô trƣơng sự thống trị toàn 

cầu của khối châu Âu liên kết với Mỹ. Nếu trên lĩnh vực toàn cầu 

hoá kinh tế, các Tổ chức   Thƣơng mại Thế giới, Ngân hàng 

Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế ... đóng  vai trò to lớn nhƣ thế 

nào, thì trên lĩnh vực văn hoá những ông trùm truyền thông thế 

giới, đặc biệt là Mỹ,cũng đóng vai ữò  quan trọng nhƣ vậy
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Đây là đòn tiến công mạnh mẽ của văn hoá phƣơng Tây và 

Mỹ đối với văn hoá dân tộc của các nƣớc chậm phát triển. 

Trƣớc đây, nhiều nƣớc phƣơng Tây thực hiện xâm lăng văn 

hóa thông qua thôn tính lãnh thổ. Ngày nay, các nƣớc 

phƣơng  Tây vừa có nền kinh tế phát triển, vừa có những 

phuofng tiện hiện đại ữong tay, đã dựa vào quá trình toàn 

cầu hóa, vào hội nhập quốc tế để truyền bá văn hóa của mình. 

Thông qua hợp tác kinh tế, chuyển giao công nghệ và các quá 

trình sần xuất kinh doanh, quản lý, các nƣớc phƣơng Tây và 

nƣớc Mỹ có thể dùng mọi hình thức hấp dẫn để đƣa văn hóa 

của mình vào các nƣớc chậm phát triển.   Đồng thời thông 

qua giao lƣu văn hóa để truyền bá văn hóa phƣơng Tây. Đặc 

biệt là họ sử dụng các loại hình nghệ thuật vốn là công cụ 

hấp dẫn và rất phát triển ở các nƣớc phƣơng Tây để tác động 

vào văn hóa của các nƣớc khác* 

Không thể không thấy một thực tế là ngày nay, những sản 

phẩm văn hoá Mỹ và phƣơng Tây nhƣ; phim ảnh, âm nhạc, 

đồ uống, các món ăn nhanh của Mỹ hoặc y phục thòi ừang, 

nƣớc hoa và mỹ phẩm Pháp... đã trở thành món ăn tinh thần và 

vật chất của nhiều ngƣời thuộc các châu lục khác nhau, nhất 

là của lớp ữẻ. Hiển nhiên, Mỹ là một siêu cƣờng ữong nhiều 

lĩnh vực: điều khiển toàn cầu hoá, dựng nên kỷ nguyên "kinh 

tế mới", sáng chế Internet ... Mỹ là một trong nhiều quốc gia 

có tiếng nói quyết định ừong  Liên Hiệp Quốc, Nhóm 7 nƣớc 

công nghiệp cao nhất, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế 

giới, Tổ chức Thƣơng  mại Thế giới, Tổ chức Hợp tác 

Phát triển Kinh tế. về khoa học Mỹ cũng có mặt nổi  trội: 
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10 năm trở lại đây, trong các bộ môn khoa học thực nghiệm, 

Mỹ giật giải Nobel nhiều hơn cả: 19 giải ữên tổng số 26 về 

Vật lý, 17/ 24 về Y học, 13/ 22 về Hoá học. 
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Nền công nghiệp văn hóa ở Mỹ và Tây Âu rất phát triển, 

ữong đó cộng nghiệp điện ảnh, công nghiệp phát thanh truyền 

hinh, công nghiệp xuất bản, công nghiệp vui chơi giải ừí, công 

nghiệp nghe nhìn, Cứ trong 10 tỷ phú đứng đầu trên thế giới 

thì ữên một nửa là hoạt động trên lĩnh vực liên quan đến văn 

hóa: truyền thông, xuất bản, điện ảnh,...  

Mặt hàng xuất khẩu đứng hàng thứ hai sau máy bay dân 

dụng của Mỹ là điện ảnh băng hình, hình thành những tập đoàn 

xuyên quốc gia chi phối các lĩnh vực xuất bản, truyền thông 

báo chí, giải trí. Một nửa thu nhập của Hollywood là tìr thị 

trƣờng nƣớc ngoài, trong khi đó năm 1980 con số này chỉ là 

30%. Khoảng 85% phim đƣợc ƣình chiếu trên khắp thế giới 

đƣợc sản xuất ở Hollywood.  

Vì vậy không ngạc nhiên khi bộ phim Titanic đã phá kỷ lục 

bán vé ở Trung Quốc khi nó chiếm lĩnh 140.000 rạp chiếu 

phim (so sánh với 25.000 rạp ở Mỹ), hoặc thâm hụt về thƣơng 

mại các sản phẩm nghe nhìn ở châu Âu tăng tò 3.500 ữiệu 

USD năm 1993 lên 6.000 ừiệu USD năm 1998. Lục địa châu 

Phi, noi trung bình chi sản xuất 42 phim mỗi năm là thị 

trƣờng nhập khẩu phim lớn nhất của Mỹ, ở Chile và Costa 

Rica phim nhập khẩu chiếm tới 95%.  

Trong số 400 công ty của Mỹ giàu có nhất hiện nay, có 72 

công ty là doanh nghiệp văn hóa, giá trị gia tăng của công 

nghiệp văn hóa Mỹ chiếm 10% tổng giá trị sản xuất quốc dân. 

ở   Anh, tốc độ phát triển của công nghiệp văn hóa là gần gấp 2 

lần tỷ lệ tăng trƣỏng của toàn bộ nền kinh tế. Tây Âu với nền 
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công nghiệp văn hóa phát triển nhƣ vậy đủ sức bành trƣớng 

sang các nƣớc khác, cộng thêm với việc sử dụng những ngôn 

ngữ vốn rất phổ biến trên thế giới nhƣ; tiếng Anh, tiếng Pháp, 

tiếng Tây Ban N ha, lại càng thuận lợi cho ảnh hƣởng của văn 

hóa phƣơng Tây ừàn vào các nƣớc. 

 

Vì vậy, đă xuất hiện những khái niệm nhƣ chủ nghĩa đa 

nguyên văn hoá, chủ nghĩa liên văn hoá, chủ nghĩa xuyên văn 

hoá. Một hiện tƣợng khác cũng hết sức đáng chú ý là, các công 

ty xuyên quốc gia nào mà muốn đầu tƣ sản xuất và thành công 

ở các nƣớc khác thi trƣớc tiên phải tìm hiểu sự khác biệt về 

cách thức ứng xử, về tâm lý và phong tục tập quán của nƣớc 

mình so với các nƣớc đó. Đồng  thời còn phải tìm
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hiểu về ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo, tín ngƣỡng và nói chung về 

văn hoá của dân tộc ở các quốc gia mà mình sẽ đầu tƣ sản xuất. 

Thực tế, ảnh hƣởng của văn hóa phƣơng Tây và văn hóa 

Mỹ đối với các nƣớc khác không chỉ là thách thức, mà còn là 

cơ hội cho sự phát triển. Do toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

và do bản thân phƣơng Tây và Mỹ có nền văn hóa phát triển, 

lại phát huy đƣợc những thành tựu của cách mạng   khoa học 

công   nghệ, đặc biệt là cách mạng thông tin nên có lẽ chƣa 

bao giờ phƣơng Tây và Mỹ lại có điều kiện thuận   lợi trong 

việc truyền bá văn hóa của mình nhƣ bây giờ. 

2.I.2.2. Khuynh hướng quốc tế hóa và địa phương hóa 

Do sự tác động của toàn cầu hóa và xã hội thông tin, sự 

tƣong tác của kinh tế thế giới với văn hóa đang mạnh lên. Có 

học giả phân tích, lĩnh vực sản xuất và không gian mở rộng 

của công nghiệp văn hóa bộc lộ ra một ữạng thái trƣớc đây 

chƣa tìmg có, tìr phƣơng thức sản xuất, phƣơng thức vận hành thao 

tác cho đến kiểu cách sản phẩm đều đã sản sinh tính bao dung và 

tính đa biến to lớn. Ảnh hƣởng của công nghiệp văn hóa cũng là tính 

toàn cầu hóa, nhờ vào mạng luới truyền thông toàn cầu hóa lớn 

mạnh, phƣơng hƣớng truyền bá của nó luôn luôn là các quốc gia 

phát triển hƣớng tới các nƣớc đang phát triển, từ dân tộc có thế mạnh 

sang các dân tộc có thế yếu. 

Cấu trúc của các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới 

đã đƣợc tổ chức lại một cách căn bản với sự phát triển của 

các công nghệ số mới xuất hiện nhiều chính sách điều tiết 

hoặc phi điều tiết của các quốc gia, khu vực và quốc tế.Các 

yếu tố này đã thay đổi một cách mạng bối cảnh mà trong đó 

các sản phẩm,dịch vụ và đầu tƣ văn hóa trung chuyển giữa các 
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nƣớc hiện nay. Sản phẩm văn hóa đƣợc xuất khẩu qua biên 

giới, hình thành các trào lƣu, quảng bá văn hóa của các nƣớc 

mạnh, tháo bỏ rào cản chính sách thúc đẩy văn hóa phát triển. 
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Vỉ dụ: Chiến lược xuất khẩu văn hóa của Nhật Bản 

 

Xuất khẩu văn hóa Nhật Bản đã tăng liên tục, với đủ 

sản phẩm, ƣr điện ảnh, phần mềm, ca nhạc đến video game. 

Chỉ riêng truyện franh Nhật Bản đã là ngành công  

nghiệp trị giá 19 tỉ USD (60% phim hoạt họa truyền hình 

thế giới đƣợc sản xuất tại Nhật Bản), trong tổng ừị giá công 

nghiệp văn hóa  106 tỉ USD   (chiếm 2% GDP,  gấp đôi 

công nghiệp thép và bàng  phân nừa công nghiệp xe hơi 

Nhật!). Nhật Bản cũng làm tốt chiến lƣợc liên kết với đối 

tác nƣớc ngoài (điển hình là loạt phim The Last Samurai với 

dàn diễn viên Mỹ - Nhật ừong đó có Ken Watanabe đƣợc đề 

cử Oscar nam diễn viên phụ, hoặc Lost intranslation của 

đạo diễn Mỹ Sofía Coppola dựng tại Tokyo). 

Xuất khẩu văn hóa Nhật Bản đạt 12,5 tỉ USD tò 1992 - 

2002. Nhƣ Hàn Quốc, xuất khẩu văn hóa là chủ trƣơng cấp 

Chính phủ. Năm 1991, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng Bộ 

Viễn thông - Bƣu điện (MPT) đã thành lập Trung  tâm 

Truyền  thông  Nhật  Bản (Jamco) nhằm tài trợ việc xuất 

khẩu chƣoTig trình   truyền   hình Nhật  đến các nƣớc đang 

phát triển. Năm   1997, M PT còn thành lập một ủy ban 

chuyên giám sát - báo cáo việc xuất khẩu chƣơng trình 

truyền hình Nhật Bản; và năm 2001 một cơ quan nghiên cứu 

cũng đƣợc thành lập để theo dõi các thách thức, cũng  nhƣ  

tiềm năng trong xu hƣớng văn hóa khu vực lẫn thế giới 

nhằm   hoạch định bài bản hơn chiến lƣợc xuất khẩu sản 

phẩm văn hóa. 
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Theo con số thống kê của UNESCO,  thị tnrờng  văn 

hóa  lón nhất thế giới là Mỹ  (38,2 tỉ USD); kế đến là Hong  

Kong  (14,4 tỉ USD); Canada (6 tỉ USD). Xuất khẩu sản phẩm 

văn hóa Trung  Quốc ra thị trƣÒTig thế giới đã tăng rtr 0,2% 

năm 1985 lên 8,9% năm 1998®°. Có thể nói, nhiều quốc gia 

trên thế giới đã chú   trọng đến xuất khẩu văn hóa. Cụ thể, 

nhƣ Nhật Bản, xuất khẩu văn hóa là
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chiến lƣợc cấp quốc gia, nằm trong khái niệm gọi là 

“sức mạnh mềm” (“soft power”, thuật ngữ do giáo sƣ 

Joseph s. Nye thuộc Đại học Harvard đặt vào năm 1990 

để nói đến các phƣoìig cách phi truyền thống mà một sô' 

quốc gia sừ dụng nhằm tạo ảnh hƣởng). Đồng thời, sự đa 

dạng trong việc cung cấp sản phẩm văn hóa ở thị trƣờng 

trong nƣớc cũng rất hạn chế, bị giới hạn bởi sự hiện diện 

ngày càng tăng của các sản phẩm nƣớc ngoài có chi phí 

thấp và giá trị gia tăng cao. Do qui mô lớn và tiềm năng 

kinh tế cao của các sản phẩm này mà việc thu hồi vốn đầu 

tƣ của chúng ở thị trƣờng nƣớc ngoài đã đạt đƣợc mức 

tƣơng đƣơng với khoản thu hồi ở chính thị trƣờng frong 

nƣớc. Mặc dù điều này đúng với khu vực nghe nhìn, nó frở 

nên ngày càng đáng chú ý trong lĩnh vực in ấn và biên tập 

các sản phẩm đa phƣơng tiện. Mặt khác, sự sẵn có các sản 

phẩm văn hóa từ các nƣớc đang phát triển ttên thị trƣờng 

quốc tế cũng rất hạn hẹp. 
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Tuy nhiên các ngành công nghiệp   văn   hóa   bao   gồm   

nhiêu ngành, trong đó một số ngành vẫn giữ đƣợc các thị trƣờng 

riêng biệt mang tính địa phƣơng, các sản phẩm và dịch vụ văn 

hóa toàn câu không thể với tới. Bởi, các ngành công nghiệp 

mới và nguyên  gốc phát triển không nhất thiết lúc nào cũng 

dựa trên các công nghệ mới, mà có thể dựa trên sự sáng tạo, các 

kỹ năng và nguyên  liệu truyền thống. Điều này làm   cho 

ngành công nghiệp   liên quan đến thủ công và du lịch trở thành bàn đạp 

cho sự phát triển của nhiều nƣớc. Ví dụ, nhƣ: Trung Quốc là một quốc gia 

có lịch sử lâu đời, có rất nhiều tài nguyên và di sản văn hóa, nhiều địa 

phƣơng trong nƣớc đều có công nghiệp đặc sắc mang  đậm truyền thống 

lịch sử của mình,  nhƣ Tô Châu nổi tiếng với nghề thêu, Cảnh Đức Trấn nổi 

tiếng với đồ sứ..., hình thành ƣu thế cạnh tranh khu vực, luôn luôn bám rễ 

vào nét đặc sắc. Với nét đặc sắc, tự nhiên sẽ có sự thể hiện rõ tập trung hóa 

công nghiệp. Các địa phƣơng  phát triển công nghiệp   văn   hóa ở Trung 

Quốc đã có những nhận thức tỉnh táo đối   với thế mạnh,  yếu của minh, 

khắc phục tâm thái nóng vội xông vào lợi ích trƣớc   mát và nông nổi, làm 

cho công nghiệp văn hóa của Trung Quốc có đƣợc sự phát triển nhảy vọt. 

Thời văn hóa hội nhập, nhiều khái niệm mới đã nảy sinh, rtr 

intercultural conviviality (thƣởng thức văn hóa liên thông) đến 

infotainment (information và entertainment - thông tin và giải 

trí) và những khái niệm này ra đời từ thực tế xu hƣớng toàn 

cầu (cùng vài yếu tố chẳng hạn hiện tƣợng đô thị hóa và sự 

phát triển công nghệ thông tin). 

Song song hội nhập, việc duy trì bản sắc văn hóa nội địa cũng nhƣ 

giảm bớt sự thâm nhập văn hóa ngoại lai ngày càng đƣợc  nhấn mạnh. 

Kết luận chung ràng, sẽ chẳng có phƣong pháp nào tốt hơn để xây dựng 
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tƣờng thành bảo vệ văn hóa là củng cố sức mạnh văn hóa bản địa (giành 

phần thắng trên sân nhà là điều tiên quyết - nhƣ  bài học rút ra từ cuộc 

chiến chống văn hóa Mỹ tại châu Âu). 
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Sức mạnh này chỉ có thể có khi công nghiệp văn hóa nói 

chung đƣợc nhìn nhận ở cấp độ chính sách quốc gia và đƣợc 

chuyên nghiệp ở mọi khâu, từ sản xuất đến phát hành, tò đào 

tạo đến quản lý, từ đầu tƣ đến sử dụng tài năng. Mỗi quốc gia, 

muốn hình thành nội lực là tạo ra một môi trƣờng đủ thoáng và 

rộng, để ít nhất cũng có đƣợc sự cạnh tranh giữa các đối thủ 

trên sân nhà cũng nhƣ sự hợp lực (trong chính sách tƣ nhân 

hóa) giữa các hãng trong nƣớc (chính sự liên kết giữa các hãng 

phim nội địa đã giúp Hàn Quốc tiến nhanh trong việc áp đảo 

Hollywood ừên sân nhà), nhằm cung cấp   thị tnrÒTig sản phẩm 

tốt nhất và đủ bản lĩnh đối chọi với sản phẩm văn hóa nƣớc 

ngoài. 

2.1.2.3  Phát triển các tập đoàn đa quốc gia và đa dạng hóa 

các dạng hoạt động 

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều công ty hoạt động trong lĩnh 

vực văn hóa rất khó cạnh tranh. Sự khác biệt về qui mô, các 

nguồn lực tài chính, giá nguyên vật liệu và các dịch vụ liên 

quan đến việc sản xuất và phân phối cùng với những hạn chế 

khác về bí quyết công nghệ và việc quản lý chất lƣợng (là 

những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển công 

nghiệp), sự thiếu hụt các khuôn khổ pháp lý và tài chính phù 

hợp là những nhân tố cơ bản kìm hãm sự cạnh tranh của các 

ngành công nghiệp văn hóa trong nƣớc ở nhiều nƣớc. 

Vì vậy, nhiều công ty phải tích cực mở rộng không gian 

phát triển quốc tế, nâng cao kinh nghiệm tổ chức quản lý vận 

hành thị trƣờng quốc tế hóa và thƣơng hiệu, mƣu cầu sự phát 

triển vƣợt bậc mới. Do vậy, các ngành công nghiệp văn hóa đã 

trải qua một quá trình quốc tế hóa, tái cấu trúc và tập trung mạnh 
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mẽ, dẫn đến sự hình thành của một số tập đoàn lớn. 

Bên cạnh đó, xu hƣớng đa dạng hóa các dạng hoạt động 

cũng đƣợc các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh doanh trong các 

lĩnh vực công nghiệp văn hóa chú trọng. Bởi, công trình sáng 

tạo cái mới của các ngành công nghiệp văn hóa lấy doanh tiêu 

thị trƣòrng và quần thể tiêu dùng để dẫn dắt phƣơng hƣớng,  

chứ không phải là  lấy sản phẩm 

văn hóa, kỹ thuật hoặc sản xuất để dẫn dắt phƣơng  hƣớng.  

Giá trị của sự sáng tạo cái mới  trong các ngành công nghiệp 

văn hóa  không ở sự tân kỳ của nội dung bản thân nó, không ở 

sự tiên tiến của kỹ thụât, mà ở chỗ đã thỏa mãn nhu cầu của 

thị ttƣòmg và đƣợc  thị trƣờng chấp nhận, có đặc tnm g kinh 

tế ƣi  thức rõ rệt và có hàm lƣợng văn hóa rất cao. 

Cạnh tranh là một quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa, 

không phụ  thuộc vào ý muốn  của con ngƣời. Những  ngƣòã 

sản xuất, tiêu thụ hàng hóa có điều kiện sản xuất khác nhau, 

nhƣ: trình độ kỹ thuật, trình độ chuyên  môn, không gian, môi 

trƣờng  sản x u ấ t... do đó có chi phí cá biệt khác nhau, kết 

quả là ngƣời có lãi nhiều, ngƣời có lãi ít, ngƣời bị phá sản...  

Để giành lấy lợi thế trong sản xuất và tiêu thụ, họ phải cạnh 

ƣanh quyết liệt và diễn ra liên tục. 

Cạnh tranh  có vai trò tích cực ữong thị trƣờng  sản 

phẩm văn hóa, các nhà sản xuất phải động não, năng động, 

thƣờng  xuyên cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến, 

có phƣơng pháp quàn lý tiên tiến, hiện đại, có hiệu quả, tiết 

kiệm mọi chi phí. 
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Xu hƣớng hiện nay là một công ty, tập đoàn tích hợp nhiều 

hoạt động:   truyền thông, quảng cáo, điện ảnh...  đa dạng hình   

thức khai thác từ một sản phẩm; hình búp bê Barbe in frên áo, 

cặp...  Hiệu quả kinh tế của chiến lƣợc tích hợp theo chiều 

dọc, bắt đầu từ một sản phẩm ban đầu (Ví dụ: nhƣ một nhân 

vật trong phim truyện, các tập đoàn xử lý và xây dựng các sản 

phẩm, các trƣờng quay phim ảnh, âm nhạc, hàng hóa thƣơng 

mại, các công viên theo chủ đề, các trang web và thƣơng mại 

điện tử cho tất cả các sản phẩm phái sinh) dƣờng nhƣ đã giúp 

cho việc thu hồi vốn cho các tập đoàn giải trí và nghe nhìn. 

2.2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIÊN CÁC NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP VÃN HÓA CỦA MỘT số Nƣớc TRÊN THẾ GIỚI 

ở nhiều quốc gia trên thế giới, chính sách phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa thƣÒTig là một bộ phận của chính 

sách văn hóa, do bộ chủ quản về văn hóa hoạch định. Theo 

UNESCO, “Chính sách 
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văn hóa là một tổng thể các nguyên tắc hoạt động, phƣơng thức 

thực hành, quản   lý hành chính và điều hành ngân sách của 

Nhà  nƣớc dùng làm cơ sở cho các hoạt động văn hóa”. Theo 

đó, Hội nghị quốc tế về văn hóa tại Monaco năm 1967 đã đƣa 

ra quan niệm về chính sách văn hóa, đƣợc sử dụng rộng rãi 

trên thế giới: “Chính sách văn hóa là một tổng thể các thực 

hành xã hội hữu thức và có suy tính kỹ về những can thiệp hay 

không can thiệp của Nhà nƣớc vào các hoạt động văn hóa 

nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân, bằng cách sử 

dụng tối ƣu các nguồn vật chất và nhân lực của một xã hội 

tại một thời điểm nhất định”. Có thể hiểu một cách đơn giản, 

chính sách văn hóa là một hệ thống gồm mục đích, các mục 

tiêu mang tính cụ thể và các phƣong  tiện, đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và đƣợc thực hiện trong những phạm vi nhất 

định, nhằm phát triển lĩnh vực vàn hóa. 

Chính sách văn hóa nói chung và chính sách về các ngành 

công nghiệp văn hóa nói riêng có vai trò định hƣớng và hỗ trợ 

quan trọng cho sự phát triển công nghiệp văn hóa ở mỗi quốc 

gia. Nói cách khác, để công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mê 

và bền vững, các quốc gia cần quan tâm   và xây dựng những 

chính sách phù hợp. Chính sách phát triển các ngành   công 

nghiệp văn hóa thể hiện   sự đầu tƣ của Chính phủ mỗi nƣớc về 

pháp luật, thể chế, tài chính nhằm hình thành và thúc đẩy môi 

trƣờng hoạt động văn hóa. Chính phủ cũng cần có chính sách 

để các lực lƣợng xã hội ngoài Nhà nƣớc tham gia vào hoạt 

động   văn hóa, thúc đẩy hoạt động văn hóa thêm đa dạng và 

năng động. 
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Nếu thiếu chính sách phát triển, các ngành công nghiệp 

văn hóa có thể mang tính tự phát, lẻ tẻ, rời rạc, thiếu tính kết nối 

và kém hiệu quả. Ngƣợc lại, khi đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ các 

điều kiện cần và đủ nhƣ; một nền tài chính đủ mạnh, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật đủ sức đáp ứng nhu cầu hoạt động, hệ thống 

thiết chế phối hợp   chặt chẽ, đội ngũ nhân sự dồi dào, chuyên 

nghiệp và mạng lƣới thị irƣờng rộng khắp, nền công nghiệp 

văn hóa sẽ có cơ hội để hình thành và phát 

triển mạnh mẽ trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Mặt khác, 

do đặc thù của lĩnh vực này, nhiều hoạt động trong   chu trình   

sáng tạo và phân phối của các ngành công nghiệp văn hóa  cần 

đƣợc  sự hỗ trợ mang tính vĩ  mô của Chính phủ, điều mà 

một  doanh nghiệp  hoặc một nhóm doanh nghiệp không thể 

đảm nhiệm đƣợc. 

Kinh nghiệm của nhiều nƣớc trong khu vực và trên thế giới 

cho thấy, chính sách của Chính phủ đối với các ngành công  

nghiệp văn hóa là điều kiện thiết yếu để ngành này có thể phát 

triển mạnh  mẽ, mang   lại hiệu quả cao. Những  nƣớc có nền 

công nghiệp  văn hóa phát triển đều là những nƣớc mà Chính 

phủ nhận thấy vai ƣò và tiềm năng của các ngành này, từ đó 

có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và đúng hƣớng. Sau đây, giáo 

trình sẽ tìm hiểu và phân tích chính sách phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa ở một  số nƣớc  cũng nhƣ kết quả của 

các chính sách này. Điều này có thể giúp   Việt Nam nghiên 

cứu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm về việc hoạch định và thực 

thi chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

nhằm vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nƣớc nhà. 
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2.2.1. Vƣơng quốc Anh 

2.2.1.1. Bối cảnh nền kinh tế của Vương quốc Anh 

Có thể nói, Vƣơng  quốc Anh là một trong những  quốc 

gia đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo và 

văn hóa trên thế giới. Vƣơng  quốc Anh tìmg là một nƣớc  

“công nghiệp già cỗi” nhƣ cách nói của các nhà kinh tế chính 

ừị học, do quốc gia này đã tiến hành quá trình công nghiệp 

hóa tìr rất sớm.   Nền  kinh tế   Anh phát triển tuần tự tà kinh tế 

nông nghiệp đến kinh tế công nghiệp và hiện đang ở trong 

giai đoạn phát triển kinh tế tri thức.   Hiện   nay, trong cơ cấu 

nền kinh tế của Anh, các ngành tài   chính, thƣong  mại và 

dịch vụ chiếm tỉ trọng đáng kể. 

Phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo là hƣớng  đi 

tất yếu cùa Vƣơng quốc Anh, khi các ngành công nghiệp sản 

xuất của Anh nhƣ đóng tàu, dệt, sản xuất máy móc cơ khí... 

không thể tiếp tục
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cạnh ƣanh với những nền kinh tế mới phát triển đƣợc hậu 

thuẫn bởi nguồn nguyên liệu và nhân lực dồi dào, giá rẻ 

nhƣ  Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Do đó, 

Vƣơng quốc Anh đã chuyển hƣớng, tập trung phát triển các 

ngành công nghiệp sáng tạo, dựa trên nguồn lực tri thức và 

tiềm năng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới 

mẻ, có giá fri gia tăng cao. Đây cũng là xu hƣớng chung 

của nhiều nền kinh tế phát ữiển trên thế giới. 

2.2.1.2. Chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo 

của Vương quốc Anh 

Năm 1997, Thủ tƣớng Anh thành lập tổ chức Nhiệm vụ 

phát ừ-iển các ngành công nghiệp sáng tạo (Creative 

Industries Task Force). Tổ chức này đã góp phần nâng cao 

nhận thức về tiềm năng kinh tế của các ngành công nghiệp 

sáng tạo. Tổ chức đã mở diễn đàn để Bộ trƣờng các ngành 

và những nhân vật hàng đầu trong nền kinh tế gặp gỡ, phân 

tích nhu cầu của các ngành công nghiệp sáng tạo và phát 

triển chính sách hợp tác giữa các bộ, ngành của Chính phủ 

để khai thác và phát huy giá trị kinh tế của các ngành này. 

Nhƣ vậy, Chính phủ Anh đã nhận rõ vai trò và tiềm năng 

của các ngành công nghiệp sáng tạo cũng nhƣ thấy rõ nhu 

cầu hçfp tác giữa các cơ quan liên bộ của Chính phủ,   giữa 

chính quyền và các doanh nghiệp trong   phát triển công 

nghiệp   sáng tạo. Đây là những bƣớc đi khoa học và hợp 

lý, đảm bảo cho sự phát ừiển của lĩnh vực. 

Hiện nay, nhiệm vụ tu vấn và hoạch định chính sách 

phát triển công nghiệp sáng tạo đƣợc đảm nhiệm bởi 

Nhỏm chiến lược của Chính phủ về các ngành công nghiệp 
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sáng tạo (Ministerial Creative Industries Strategy Group). 

Nhóm chiến lƣợc gồm các thành viên từ nhiều ngành khác 

nhau trong Chính phủ. Những  vấn đề trọng tâm đƣợc quan 

tâm hiện nay là: 

Nghiên cứu ảnh hưởng của Internet với hoạt động kinh 

doanh sáng tạo 

Đánh giả lại về kỹ năng và đào tạo kỹ năng cho các ngành 

công nghiệp sáng tạo 

Nghiên cứu nhu câu tài chính cùa các doanh nghiệp sáng 

tạo 

Các phương pháp và phương tiện để thúc đẩy xuất khau 

trong ngành công nghiệp sáng tạo vốn đã là thế mạnh của Anh 

Nhận diện tầm quan ừ-ọng của luật sở hữu trí tuệ 

Phát hiện cơ hội phát triển ngành công nghiệp sáng  tạo 

ở các khu vực trên khắp nước Anh 

Xác định qui mô và sự đóng góp  của các ngành công  

nghiệp sáng tạo đối với nền kinh tế của Vương quôc Anh. 

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng I, Chính phủ Anh định nghĩa 

ngành công nghiệp sáng tạo là “các hoạt động có nguồn gốc từ 

sự sáng tạo, kỹ năng và tài năng cá nhân, có khả năng tạo ra 

của cải và việc làm thông qua việc tạo ra và khai thác các sở 

hữu trí tuệ”. Do đó, Chính phủ Anh đã tiến hành nghiên cứu nhu 

cầu và thu thập dữ liệu về các nguồn lực, cơ sở hạ tầng, nhân 

lực và hoạt động của các doanh nghiệp/tổ chức trong lĩnh vực 

quảng cáo, kiến trúc, thị trƣờng  nghệ thuật và đồ cổ, thủ 

công, thiết kể, thiết kế thời trang, điện ảnh và video, các phần 
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mềm giải trí tƣơng tác, âm   nhạc,   nghệ thuật biểu diễn, xuất 

bản, phần mềm và các dịch vụ máy tính, phát  thanh và truyền 

hình. Đây là hoạt động đánh giá một cách hệ thống   và toàn 

diện hiện trạng phát ừiển  của các ngành công nghiệp sáng tạo 

(mapping the fields), là căn cứ thực tiễn quan trọng để đề 

xuất các giải pháp phát triển lĩnh vực này. 

Qua những sổ liệu cụ thể và phân tích về qui mô của khu 

vực công nghiệp sáng tạo cũng nhƣ đóng góp của các ngành 

này đối với phát triển kinh tế quốc gia nhƣ số lƣọng các 

doanh nghiệp   công nghiệp sáng tạo, nguồn vốn, doanh thu, 

mức độ đóng thuế, tỉ trọng đóng góp trong tổng thu nhập 

quốc nội, số   lƣợng   nhân   công, thu nhập trung bình của nhân 

công trong lĩnh vực...  Chính phù Anh đă góp phân quảng bá 

cho các ngành   công nghiệp   sáng   tạo   ở trong nƣớc và nƣớc 

ngoài. Đây cũng là căn   cứ để đánh   giá tiềm   năng, năng lực 

sản xuất và qui mô thị trƣờng cùa các ngành công nghiệp
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sáng tạo, tạo sức hút để nhiều cá nhân, doanh nghiệp ừong và 

ngoài nƣớc đầu tƣ vào lĩnh vực công nghiệp sáng tạo của Anh. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh đã thành công trong việc tạo 

môi trƣờng thuận lợi để thúc đẩy đầu tƣ vào các ngành công 

nghiệp sáng tạo, khuyến khích các ngành này phát triển mạnh 

mẽ và năng động. Chính phủ Anh thành lập Quĩ H ỗ trợ Quốc 

gia cho Khoa học, Công nghệ và Nghệ thuật" (The National 

Endowment for Science, Technology and the Arts - NESTA). 

Đây là tổ chức có nhiệm vụ “làm cho nƣớc Anh trở nên sáng 

tạo hơn”, nói cách khác, khuyến khích sự sáng tạo và các 

ngành công nghiệp sáng tạo của Anh. Tổ chức này đặc biệt 

quan tâm hỗ trợ về tài chính và kỹ năng quản lý cho các 

doanh nghiệp sáng tạo mới đƣợc thành   lập, giúp đỡ họ 

những bƣớc đi đầu tiên trong quá trình hình thành và phát 

triển. Tổ chức này cũng có nhiệm vụ thông tin và tƣ vấn cho 

việc hoạch định chính sách và thực hiện các chƣơng ữình 

hoạt động mang tính thực tiễn để trợ giúp các ngành công 

nghiệp sáng tạo. Nét đặc biệt của Quĩ là đã phối hợp chặt 

chẽ giữa các khu vực khoa học, công nghệ và nghệ thuật, 

đƣa lại những ý tƣởng và giải pháp mới tìr nhiều hƣớng tiếp 

cận đa dạng. Trong hoạt động, Quĩ đã khuyến khích sự tham 

gia và phối hợp của nhiều lực lƣợng xã hội, tìr các nhà hoạch 

định chính sách thuộc chính quyền trung ƣơng và địa phƣơng 

đến những ngƣời sáng tạo, tổ chức cộng đồng, nhà giáo dục 

và nhà đầu tƣ để phát triển khu vực công nghiệp sáng tạo. 

Trong thời gian tới, chƣơng trình phát  triển các ngành  công nghiệp 

sáng tạo của Chính phủ  sẽ tập trung vào  7 lĩnh vực then chốt sau: 

Phát triển các kỹ năng, cài cách giáo dục và đào tạo để phát 
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triển tư duy sáng  tạo ngay từ trong nhà trường, đảm bảo nguồn 

nhân lực trong tương lai có được các kỹ năng cần thiết cho ngành 

công nghiệp sáng tạo 
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Tăng cường  tỉnh cạnh tranh và thực thi nghiêm luật sở 

hữu tri tuệ để Vương quốc Anh  trở thành môi trường kinh 

doanh sáng tạo thuận lợi hàng đầu thế giới về công nghệ, tối 

đa hóa các cơ hội được  tạo nên bởi Internet và kỳ thuật số 

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh và việc tiếp cận các nguôn  

tài chính, đặc biệt cho các doanh nghiệp mới thành lập để 

giúp  các doanh nghiệp này có thể trưởng thành và phát triển 

Hỗ trợ sự đa dạng, giảm thiểu các rào cản đối với những 

người sáng tạo về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ và cùng cố các điều 

kiện đặc thù cho phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo 

Khẳng định các luận chứng, bằng chứng về tầm quan trọng 

của ngành công nghiệp sáng tạo đối với nền kinh tế quốc gia. 

2.2.I.3.  Thành tựu phát triển các ngành  công nghiệp 

sáng tạo ở A nh 

Kết quả của những chính sách trên là sự phát triển mạnh mẽ của 

các ngành công nghiệp sáng tạo tại Anh. Hiện nay, các ngành  công 

nghiệp sáng tạo và truyền thông của Anh đang tiếp tục phát  triển với tỉ 

lệ tăng trƣỏng cao và vƣơn mạnh ra thị trƣờng toàn cầu. Cuộc cách 

mạng công nghệ viễn thông với sự hình thành của các mạng  lƣới kỹ 

thuật số đã tạo ra thị trƣờng toàn cầu mới, nhân rộng điểm phân phối 

sản phẩm và thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. 

Mức thu nhập và trình độ dân trí ở các nƣớc  đang phát triển ngày càng 

đƣợc nâng cao nên lƣợng khán giả/khách hàng sừ dụng các nội dung 

bằng tiếng Anh và các thiết kế, sáng tạo của Anh ngày  càng đông đảo. 

Hiện nay, Vƣomg quốc Anh là một trong những  quốc gia 
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hàng đầu thế giới về phát triển các ngành công nghiệp nội 

dung, trong khi việc tạo ra nội dung là yếu tố cơ bản của nền 

kinh tế mới. Các ngành 
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công nghiệp nội dung chính của Anh là sản xuất phim hoạt hình, 

trò chơi điện tử (các phần mềm giải trí tƣơng tác), âm nhạc, 

điện ảnh, phát thanh và truyền hình, quảng cáo và xuất bản. 

Ví dụ, ngành công nghiệp âm nhạc là một trong những 

ngành công nghiệp sáng tạo có qui mô lớn nhất và có ảnh 

hƣởng về văn hóa mạnh mẽ nhất của Vƣơng quốc Anh. Ngành  

công nghiệp này gồm nhiều thành phần nhƣ các nhà soạn nhạc, 

nhà sản xuất, quản lý, nhà xuất bản âm nhạc, nghệ sỹ, nhạc 

công, tổ chức quảng cáo, công ty ghi âm và doanh nghiệp kinh 

doanh âm nhạc ữực  tuyến. Tất cả lực lƣợng này gắn kết, tác 

động qua lại lẫn nhau để tạo thành một ngành công nghiệp âm 

nhạc năng động và bền vững. Năm   1999, nƣớc Anh là thị 

trƣờng lớn thứ ba trên thế giới và là thị trƣờng lớn nhất châu 

Âu về tiêu thụ các sàn phẩm ghi âm âm nhạc. Ngành công nghiệp 

âm nhạc của Anh đã chiếm lĩnh tốt thị trƣờng quốc tế, thể 

hiện ở việc Anh là quốc gia thứ hai frên thế giới, chỉ đứng sau 

Mỹ trong việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc. Các tài năng âm 

nhạc của Anh tham gia vào khoảng 20% sản phẩm   âm nhạc 

đƣợc bán trên toàn cầu và chiếm 10% - 15% thị phần của thế 

giới. Giá ữị xuất khẩu của ngành công nghiệp âm nhạc của 

Anh ƣớc tính đạt 1,3 tì bảng Anh, nhiều gấp đôi giá trị nhập 

khẩu các sản phẩm này. 

Tóm lại, Vƣơng quốc Anh đã có nhiều chính sách hỗ ứợ tích 

cực cho phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. Từ nhận 

thức đầy đủ của Chính phủ về vai trò của lĩnh vực này, Nhà 

nƣớc đã thành lập những tổ chức chuyên trách về điều tra nhu 

cầu, khảo sát hiện trạng, từ đó hoạch định chính sách và phối hợp 
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giữa nhiều ngành, nhiều lực lƣọng xã hội trong đầu tƣ, hỗ ứợ các 

doanh nghiệp công nghiệp sáng tạo. Trong khi đảm bảo vai trò 

hỗ ứợ ở tầm vĩ mô của Nhà nƣớc, Vƣơng quốc Anh khuyến 

khích sự năng động, chủ động của các doanh nghiệp ữong 

lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp hinh thành và hoạt động một cách tự chủ và 

linh hoạt. Đây là những nhân tố tạo nên sự phát triển vững 

chắc của lĩnh vực công nghiệp sáng tạo ở Anh và là bài học 

kinh nghiệm quí báu cho nhiều quốc gia, ữong đỏ có Việt Nam. 

2.2.2. Cộng hòa Pháp 

2.2.2.I. Bối cảnh của Cộng hòa Pháp 

ở   Pháp, Nhà nƣớc   có truyền thống giữ vị trí trung tâm   

trong lĩnh vực văn hóa. Nhà nƣớc có vai trò quan trọng ừong  

bảo vệ di sản, sáng tạo nghệ thuật đƣơng đại, đào tạo nhân 

lực đồng thời điều tiết thị trƣờng các ngành công nghiệp văn 

hóa. Trong chính sách văn hóa nói chung và chính   sách phát 

triển các ngành   công nghiệp văn hóa nói riêng, Pháp có chính 

sách quản lý phi tập trung, nghĩa là chuyển giao quyền lực và 

các nguồn lực từ chính quyền trung ƣơng xuống chính quyền 

địa phƣơng  trong khi vẫn duy trì   sự quản   lý thống nhất của 

Chính phủ. Tuy là nƣớc có nền kinh tế thị trƣờng nhƣng 

Chính phủ Pháp vẫn tích cực can thiệp vào sự phát triển văn 

hóa quốc gia để ngăn ngừa và khắc phục những  khuyết tật 

cố hữu của nền kinh tế thị trƣờng cũng nhƣ đảm bảo quyền 

bình đẳng cùa mọi ngƣời dân trong việc tiếp cận các sản phẩm 

văn hóa. 

Pháp  là một trong những nƣớc đi tiên phong  trong vấn 
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đề bảo vệ đa dạng văn hóa. Theo quan điểm của Chính phủ 

Pháp, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc là 

điều kiện thiết yếu để đảm bảo đa dạng văn hóa, đặc biệt trong 

bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và để thực hiện sứ mệnh trên 

thì một trong những giải pháp cơ bản là phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa. Pháp   luôn nhấn mạnh bản chất đặc biệt 

của sản phẩm văn hóa và có chủ trƣơng đối xử với sản phẩm   

văn hóa nhƣ một loại hàng hóa đặc biệt (đƣợc   gọi là “ngoại 

lệ văn hóa”)  khác với các hàng hóa thông thƣờng. Quan 

điêm này đã chi phối mạnh mê chính sách phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa của Pháp. 
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2.2.2.2.  Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp 

văn hóa ở Cộng hòa Pháp 

ở Pháp, các ngành kinh doanh văn hóa đƣợc quan niệm 

bao gồm các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu thụ các sản 

phẩm nhƣ sách, báo, máy nghe nhạc, điện ảnh, sản phẩm đa phƣơng 

tiện, trò chơi và các sản phẩm phụ trợ. Phạm vi sản phẩm của các 

ngành kinh doanh văn hóa liên tục đƣợc mở rộng ữong những thập 

kỷ qua và hiện bao gồm các hình thức sản phẩm mới nhƣ bản ghi 

âm, ghi hinh, video, CD-ROM... Chính phủ Pháp không có chính 

sách phát triển chung cho các ngành công nghiệp văn hóa. Mỗi 

ngành công nghiệp văn hóa thƣờng có luật và các qui định riêng. 

Một số chính sách quan trọng nhất có thể kể đến là tăng đầu tƣ tài 

chính cho văn hóa, chính sách thuế, khuyến khích tài trợ cho văn 

hóa, hội nhập văn hóa vào lĩnh vực kinh tế và phát triển ngành nghe 

nhìn, truyền thông. 

ứ/ Chính sách tài chinh cho phát triên công nghiệp văn hóa 

Pháp đã xây dựng chính sách thuế ƣu đãi cho các lĩnh 

vực văn hóa khác nhau. Hiện nay, các lĩnh vực văn hóa chính 

đƣợc áp dụng chế độ UXI đãi thuế là sáng tạo văn học và 

nghệ thuật; bảo vệ các di sản văn hóa; phát triển và truyền bá 

văn hóa, điện ảnh, nghe nhìn và các bản ghi nhạc; báo chí và 

xuất bản. Các hình thức uu đãi thuế chủ yếu là giảm thuế thu 

nhập, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) (trong khi mức thuế 

chung là 5,5% thì các ngành này đƣợc hƣởng mức thuế là 

2,1% hoặc miễn thuế hoàn toàn), miễn các khoản thuế   nghề 

nghiệp, miễn thuế tài sản và lệ phí đăng ký. Ví dụ, kinh doanh 

sách đƣợc miễn thuế VAT. Nhà nƣớc có chế độ hỗ trợ để giảm 
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giá vé cho một số loại hình nghệ thuật nhƣ kịch, phim, xiếc, 

hòa nhạc, các chƣong trình giải trí tạp kỹ... 

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng thực hiện chính sách 

khuyến khích đầu tƣ, tài trợ, thúc đẩy hợp tác giữa Nhà  nƣớc 

và tƣ nhân trong các ngành công nghiệp văn hóa. Ví dụ, 

Luật sổ 87-571   ngày 23 tháng 7 năm 1987 khuyến  khích 

việc tài trợ của các công ty cho 
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văn hóa. Cụ thể, luật qui định nếu tài ừ ợ cho văn hóa, các công 

ty sẽ đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế. Các công ty có thể đƣợc khấu 

trừ thuế thu nhập đối với các khoản quà có giá trị văn hóa cho 

các quĩ tìr thiện hoặc tổ chức vì lợi ích xã hội. Các khoản 

khấu trừ có thể lên đến 0,225% hoặc 0,325% tổng thu nhập   

của công ty.   Các   công ty   mua tác phẩm nguyên  gốc của 

nghệ sỹ còn sống, trong vòng 20 năm sẽ đƣợc khấu trừ thuế 

thu nhập, nghĩa là khấu trừ khỏi thu nhập   chịu thuế số tiền 

tƣơng đƣơng với giá mua tác phẩm. Luật số 90-559 ngày 4 

tháng 7 năm 1990 cũng khuyến khích việc thành lập quĩ  văn 

hóa của các doanh nghiệp. Nhƣ  vậy,   có thể thấy, đây   là 

những  chính sách khuyến khích đa dạng hỏa nguồn đầu tƣ 

cho các ngành công nghiệp văn hóa ở Pháp, thu hút nhiều lực 

lƣợng xã hội đóng góp cho sự phát ừiển của lĩnh vực. 

b / Chính sách phát triển ngành truyền thông 

 

v ề chính sách phát triển ngành truyền thông, ƣr năm   

1986, Pháp đã có luật chấm dứt sự độc quyền của Nhà nƣớc 

trong ngành phát thanh truyền hình và cho phép tƣ nhân hóa 

các hãng ttuyền hinh nhƣ hãng Télévision Française 1. Do đó, 

từ chỗ chì có 4 mạng lƣới truyền hình Nhà nƣớc, đến nay, Pháp 

đã có hơn 100 mạng lƣới khác nhau. Phí sử dụng các kênh phát 

thanh truyền hình còn gọi là phí cấp phép sử dụng là nguồn tài 

chính chủ yếu của các công ty phát thanh truyền hình. Chính phủ 

Pháp điều tiết ngành truyền thông ở 3 mức độ. Thứ nhất là việc 

điều tiết ngành thông qua cơ quan quản lý Nhà nƣớc - Hội đồng 

giám sát lĩnh vực nghe nhìn (Conseil supérieur de 



185 

 

l‟audiovisuel). Hội đồng này có trách nhiệm đảm bảo chất lƣọmg 

và sự đa dạng của các chƣơng trình, phát triển sản xuất các 

chƣơng trình truyền hình, bảo vệ và quảng bá ngôn ngữ, văn 

hóa Pháp. Mức độ điều tiết tiếp theo là hỗ trợ cho các công ty 

truyền hình Nhà nƣớc và định hƣớng việc cấp phép, ơ mức độ 

thứ ba, Nhà nƣớc thực thi các biện pháp quản lý nhƣ qui 

định hạn mức nội dung phát thanh và chƣơng trình chiếu phim 

trên truyền hình. 
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Theo   qui định của Nhà nƣớc, các công ty phát thanh, 

truyền hình phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ lợi ích chung 

của đất nƣớc nhƣ thúc đẩy các cuộc ữanh luận dân chủ, hội 

nhập xã hội, thực hiện quyền công dân, phát ữiển ngôn ngữ 

Pháp, phát ừiển di sản văn hóa, phát triển và truyền bá các 

sáng tạo nghệ thuật và tri thức về kinh tế, xã hội, khoa học 

và kỹ thuật. Nhà nƣớc cũng qui định các hãng truyền hình 

phải có nghĩa vụ đầu tƣ vào các sản phẩm điện ảnh, truyền 

hình vợi nội dung Pháp và sử dụng tiếng Pháp. Ví dụ, các 

hãng truyền hình mặt đất không mã hóa phải dành 3,2% 

doanh thu của mình đầu tu cho các sản phẩm bàng tiếng Pháp. 

Mặt khác, Nhà nƣớc cũng qui định hạn mức tối thiểu cho việc 

phát sóng các chƣơng trình truyền hình của Pháp. Chẳng hạn, 

ít nhất 60% phim đƣợc phát trên các kênh truyền hình, đặc 

biệt ttong các giờ cao điểm, phải là phim của châu Âu, 

trong đó ít nhất 40% phải có nội dung tiếng Pháp. Chƣomg 

ữình  phát thanh của các đài truyền thanh phải có ít nhất 

40% nội dung chƣomg trình dành cho các bài hát tiếng Pháp. 

c/ Chính sách phát triển ngành Điện ảnh 

Chính phủ Pháp xây dựng nhiều chính sách nhằm thúc đẩy 

hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến các tác phẩm điện 

ảnh trong nƣớc. Năm 1946, Trung tâm Điện ảnh Quốc gia đƣợc 

thành lập, có nhiệm vụ hỗ frợ về tài chính và phƣofng diện 

quản lý đối với điện ảnh, fruyen hình và đa phƣơng tiện. 

Chính quyền trung ƣơng hỗ trợ cho các nhà sản xuất, phân 

phối và sở hữu tác phẩm điện ảnh theo hai phƣơng thức. 
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Phƣơng thức thứ nhất là “hỗ ừợ  tự động”, đƣợc thực hiện 

một cách hệ thống, dựa theo các tiêu chuẩn đã xác định 

nhằm hỗ trợ cho tất cả tác phẩm điện ảnh đáp ứng đƣợc 

những điều kiện qui định. Phƣơng thức thứ hai là “hỗ trợ có 

lựa chọn”, dựa ừên ý kiến của ủy ban cố vấn đánh giá về chất 

lƣợng của một dự án hoặc một tác phẩm điện ảnh. Ngoài ra, 

Nhà nƣớc còn các hình thức hỗ trợ khác nhƣ hỗ trợ cho sáng 

tạo và xuất bản trong lĩnh vực đa phƣơng tiện. Trong khâu 

phát hành và phổ biến phim, do các tập đoàn lớn có 
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nhiều lợi thế trong việc phân phối   và khai thác phim,  làm   

suy yêu các hệ thống rạp chiếu phim nhỏ nên Nhà  nƣớc đă 

can thiệp băng cách xét duyệt giấy phép xây dụng  các trung 

tâm chiếu phim lớn (có số lƣợng ghế trên 1500 chỗ, 1000 hoặc 

800 chỗ). 

d / Chỉnh sách phát triển ngành kinh doanh xuất bản 

phânt 

Trong lĩnh vực kinh doanh sách, Pháp áp dụng những qui 

định về giá sách và phát hành sách. Luật số 81-766 ngày 10 

tháng 8 năm 1981 qui định về giá sách, theo đó áp dụng giá 

sách cố định (giá sách chung) bắt buộc đối với tất cả các công ty 

kinh doanh sách, giá bán sách do các nhà xuất bản qui định, cho 

phép chiết khấu tối đa lên tới 5%. Luật này phù hợp với các thỏa 

thuận đã có với một số quốc gia thuộc liên minh châu Âu nhàm 

điều tiết các hình thức cạnh tranh trong Imh vực kinh doanh 

xuất bản phẩm, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành. 

Luật đã thúc đẩy một hệ thống các cửa hàng sách có mức giá 

thống nhất cho tìmg đầu sách, đảm bảo mọi ngƣời dân trên 

toàn nƣớc Pháp đều mua sách với giá nhƣ nhau.®'' 

Tóm lại, Pháp đã phát huy tích cực vai trò của N hà nƣớc 

ừong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Nhà  nƣớc  đã 

hỗ ữ ợ rất nhiều cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt 

nhàm mục  tiêu gin giữ, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Pháp. 

Với các chính sách về tài chính nhƣ chính sách thuế, chính sách 

đầu tƣ cho văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa Pháp có 

thêm nhiều nguồn lực để phát triển. Đi vào từng lĩnh vực cụ 

thể, Chính phủ Pháp đã có nhiều luật và chính sách phát triển 
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các ngành công nghiệp văn hóa nhƣ truyền thông, đa phƣomg 

tiện, điện ảnh, xuất bản. Ngoài ra, Chính phủ Pháp còn quan 

tâm tới nhiều vấn đề khác nhàm phát ứiển  công nghiệp văn 

hóa nhƣ luật bản quyền, chính sách đãi ngộ   những ngƣời   

sáng   tạo   và văn nghệ sỹ... Đây là một  mô hình phát triển 

công nghiệp văn   hóa mà Việt Nam có thể nghiên cứu và vận 

dụng. 
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2.2.3. Trung Quốc 

2.2.3.1. Bối cảnh của Trung Quốc 

về chế độ kinh tế - chính trị, Trung Quốc là một trong các nƣớc 

xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Cũng nhƣ nhiều nƣớc xã hội chủ 

nghĩa tnrớc đây, trong một thời gian dài, Trung Quốc thực thi nền 

kinh tế kế hoạch tập trung với sự điều hành chặt chẽ của Nhà nƣớc. 

Phƣcmg thức quản lý kinh tế này đă mang lại những thành tựu quan 

trọng ữong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn trƣớc 

đây; tuy nhiên, sau đó mô hình này bắt đầu bộc lộ những hạn chế 

nhất định. Chính vì vậy, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành công 

cuộc cải cách toàn diện về kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tế mới đƣợc 

hình thành nhấn mạnh vào sự năng động của các doanh nghiệp, đa 

dạng hóa các thành phần sở hữu doanh nghiệp trong   nền   kinh tế, 

điều hành nền kinh tế linh hoạt theo nhu cầu của thị trƣòng. Trung 

Quốc hiện đang thực hiện sự nghiệp “xây dựng   chủ nghĩa xã hội 

mang màu sắc Trung Quốc”. 

về khía cạnh văn hóa, Trung Quốc gắn chặt văn hóa với ý 

thức hệ và tƣ tƣởng. Văn hóa đƣợc coi là một nhân tố tinh thần 

quan trọng để xây dựng con ngƣời xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã 

hội. Trƣớc đây, chính sách và cơ chế quản lý văn hóa của Trung Quốc 

có nhiều cứng nhắc, thể hiện ở việc Nhà nƣớc kiểm soát chặt chê 

đời sống văn hóa của đất nƣớc. Nhà nƣớc là chủ sở hữu duy nhất của 

các đơn vị, tổ chức văn hóa. Nhà nƣớc lập kế hoạch hoạt động cho 

các đon vị vãn hóa và đảm nhiệm việc phân phối sản phẩm văn hóa 

nghệ thuật tới công chúng. Cơ chế quản lý này cũng dần bộc lộ 

những bất cập đối với sự phát triển văn hóa quốc gia. Chính vì vậy, 

trong công cuộc đổi mới và mở cửa, Trung Quốc cũng đã cải cách 
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mạnh mẽ chính sách và phƣơng thức quản   lý văn hóa nhàm   xây 

dựng “văn hóa xã hội chủ nghĩa với các nét đặc trƣng của Trung 

Quốc”. Hiện nay, Trung Quốc đã có nhiều chính sách phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa, phát huy mạnh mê vai trò vãn hóa - xã 

hội và vai trò kinh tế của các ngành này. 

2.2.3.2Chính sách phát  triển công nghiệp văn hóa của Trung Quốc 

Từ khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng nền kinh tế thị ttƣờng 

theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, Bộ Văn hóa đã tiến hành 

các cải cách trong hệ thống văn hóa để “tiếp thêm luồng sinh 

khí mới cho ngành văn hóa”. Các vấn đề cải cách chủ yếu là: 

đa dạng quyền sờ hữu các cơ sở văn hóa nghệ thuật, thay đổi 

cơ chế lãnh đạo,   quản   lý, hệ thống nhân sự và hệ thống phân 

phối các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Chẳng hạn, Chính phủ 

đã thay đổi phƣơng thức đầu tƣ cho các đơn vị văn hóa chịu 

sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền trung ƣơng để các đơn vị 

này trở nên năng động, độc lập hon. Việc trợ cấp của Chính 

phủ chuyển từ chế độ tính  theo đầu ngƣời sang chế độ trợ 

cấp theo sản phẩm văn hóa. Hệ thống các đơn vị do Nhà nƣớc 

trực tiếp quản lý cũng đƣợc tinh giản, về nhân sự, Nhà nƣớc  

đã đƣa ra kế hoạch điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự  và triển 

khai hệ thống thi tuyển nhân sự đối với các tổ chức nghệ thuật 

thuộc sự quản lý của Bộ Văn hóa. Điều này đã góp phần xây 

dựng đƣợc nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, làm tiền đề cho 

phát triển hoạt động văn hóa. Kết quả của những đổi mới này là 

hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật ƣong nƣớc đƣợc thúc 

đẩy mạnh mẽ, đem lại nhiều thành công  về mặt xã hội và 

kinh tế. Các hoạt động văn hóa trở nên đa dạng, phong  phú 
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với chất lƣợng đƣợc nâng cao. 

Đặc biệt, Trung Quốc đã xây dựng nhiều   chính   sách   

kinh tế trong lĩnh vực văn hóa. Đây là những  chính sách 

quan ƣọng,  tác động trực tiếp đến sự phát triển của các ngành 

công nghiệp văn hóa. Một số chính sách trọng tâm là chính sách 

thuế và chính sách giá cả trong lĩnh vực văn hóa. Nhà nƣớc 

đƣa ra các biện pháp phát huy vai trò của thị trƣờng trong 

quản lý và điều hành hoạt động văn hóa. Các nhân tố tích cực 

của nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng  xã hội chủ nghĩa 

đƣợc vận dụng vào các khâu trong chu trình sáng tạo và phân 

phối của các ngành công nghiệp văn hóa, tò sáng tạo, sản 

xuất đến phân phối, tiêu thụ và bảo quản. 
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Để thực hiện chức năng quản lý ở tầm vĩ mô, Trung Quốc đã 

có nhiều cải cách thuế và hệ thống tài chính. Nhà nƣớc thực 

hiện chính sách miễn giảm thuế và áp dụng nhiều mức thuế 

linh hoạt cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh văn hóa. 

Việc thực hiện hệ thống thuế ƣu đãi đƣợc áp dụng ở cả chính 

quyền trung ƣơng và địa phƣơng. Cụ thể, mức thuế đối với kinh 

doanh dịch vụ văn hóa là 3%, trong khi thuế cho các loại hình 

kinh doanh khác là 8%. Nhƣ  vậy, thuế cho kinh doanh văn hóa 

thấp hofn thuế cho kinh doanh các sản phẩm khác tới 5%. 

Thuế suất có lợi nhƣ vậy sẽ thúc đẩy các nhà đầu tƣ hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa, khuyến khích sự ra đời và phát triển 

của các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ văn hóa. 

Mặt khác, Nhà nƣớc cũng áp dụng các mức thuế linh hoạt từ 6% 

đến 20% cho hoạt động kinh doanh giải trí với mức lợi nhuận 

khác nhau. Điều đó có nghĩa là những ngành kinh doanh dịch 

vụ văn hóa có mức lợi nhuận thấp thì sẽ đƣợc áp dụng mức 

thuế ƣu đãi để khuyến khích các nhà đầu tƣ. 

Tƣong tự nhƣ vậy, thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng cho 

kinh doanh sách, báo, tạp chí là 13%, thấp hon 17% so với 

mức thuế chính. Đối với các bảo tàng, nhà xuất bản, báo và tạp 

chí thuộc chính quyền địa phƣơng thì mức thuế đầu tƣ đối với 

sản phẩm cố định là 5%. Nhà nƣớc áp dụng mức thuế 0% 

(nghĩa là miễn thuế) cho đầu tƣ tài sản cố định đƣợc dành cho 

các phòng tập, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa quần chúng, 

trung tâm văn hóa thiểu nhi, thƣ viện, bảo tàng, cơ quan bảo 

tồn, ứnng tâm lƣu trữ, đon vị phát hành sách, đài truyền hình 

và hệ thống phát sóng của các đài truyền hình trung ƣơng   
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và địa phƣơng... Dự án công nghệ của các hãng sản xuất phim 

đƣợc áp dụng mức thuế đầu tƣ tài sản cố định là 10%. 

Từ năm 1993, Trung Quốc đã đƣa ra chế độ miễn và giảm 

thuế cho các hoạt động liên quan đến văn hóa. Chẳng hạn, thu 

nhập tìr việc bán vé cho các hoạt động văn hóa ở các khu di 

tích, bảo tàng, trung tâm văn hóa, phòng trƣng bày nghệ thuật, 

triển lãm, viện nghệ thuật thƣ pháp...  đƣợc miễn thuế kinh 

doanh. Chi phí cho việc mua bán sách quí hiếm của các thƣ 

viện công cộng đƣợc miễn thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị 

gia tăng cũng đƣợc miễn cho việc chuyển giao bản quyền các 

tác phẩm nghe nhìn. Hoạt động kinh doanh của các tổ chức 

văn hóa, nếu gặp khó khăn và đƣợc cơ quan thuế chấp nhận 

thì sẽ đƣợc miễn hoặc giảm thuế thu nhập ƣong  năm đầu 

tiên. Các tổ chức văn hóa đƣợc  Nhà nƣớc cấp vốn đƣợc  

miễn  thuế  kinh doanh bất động sản, thuế sử dụng đất và thuế 

sử dụng các phƣơng tiện vận tải. Những chính sách ƣu đãi thuế 

nhƣ trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt  động  văn hóa, 

góp phần thúc đẩy sự phát  triển của các doanh nghiệp văn 

hóa. về chính sách giá cả đối với hàng hóa văn hóa, một mặt 

Trung Quốc phát huy vai trò của thị trƣờng ừong  việc điều 

chinh giá cả, mặt khác vẫn có sự tác động của Nhà nƣớc để 

đảm bảo mức giá hợp lý cho những sản phẩm văn hóa đặc 

biệt. Nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ giá cho một số loại hình 

sản phẩm đặc thù do giá cả và giá trị của các sản phẩm văn 

hoá thƣờng có sự khác biệt, thậm chí giá cả không thể phản 

ánh đầy đủ chi phí sản xuất. Chẳng hạn, sản phẩm văn hóa 

cho thiếu nhi cần có mức giá UTi đãi để thế hệ trẻ có thể tiếp 

cận loại sản phẩm này một cách rộng rãi. 



195 

 

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp  

văn hóa, Trung Quốc đã khuyến khích các thành phần kinh tế 

khác nhau tham gia vào phát triển sản xuất và phân phối sản 

phẩm và dịch vụ văn hóa. Nhà nƣớc đã phát triển nhiều chính 

sách để huy động  các nguồn   lực trong xã hội cho hoạt động 

văn hóa, trong đó   có chính sách thuế ƣu đãi để khuyến khích 

việc biếu tặng cho các cơ quan văn hóa. Ví dụ, quà biếu tặng 

cho các tổ chức văn hóa và các tổ chức phúc lợi xã hội thì 

không đƣợc thu thuế thu nhập quá 3%. 

2.2.3.S. Thành tựu phát triển các ngành công nghiệp văn 

hóa của Trung Quốc 

Chính nhờ những chính sách đổi mới và mở cửa nhƣ  trên, 

các ngành công nghiệp văn hóa ở Trung Quốc đã và đang từng 

bƣớc
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phát triển mạnh mê. Trong ngành công nghiệp xuất bản, hiện nay cả 

nƣớc có khoảng 2000 tờ báo, 8000 tạp chí, hom 500 nhà xuất bản và 

xuất bản hơn   100.000 đầu sách mỗi năm. về ngành   công nghiệp 

nghe nhìn, Trung Quốc hiện có khoảng 300 doanh nghiệp nghe 

nhìn, sản xuất khoảng 200 triệu băng đĩa nghe nhìn mỗi năm. số 

lƣọrng đài phát thanh ở Trung Quốc hiện nay là 1500 và số lƣợng 

đài truyền hinh là gần 1000. Lƣợng phủ sóng của đài truyền hình đạt 

86,2%. Các ngành công nghiệp văn hóa đều sử dụng công nghệ hiện 

đại nhƣ máy tính, ttxiyền thông đa phƣơng tiện, truyền hình   cáp   

và vệ tinh để nâng cao chất lƣợng và tính cạnh tranh. Các chƣơng 

ừình  truyền thông của Trung Quốc đã đƣợc xuất khẩu tới các nƣớc 

châu Á, châu Âu, Bắc Phi và Bắc Mỹ.‟‟ Theo UNESCO,  tìr năm 

1998, Trung Quốc đã gia nhập nhóm 5 quốc gia xuất khẩu sản 

phẩm văn hóa nghệ thuật hàng đầu thế giới. 

2.2.4. H àn Quốc 

2.2.4.1. Bối cảnh của Hàn Quốc 

Vào những năm 60 của thế kỷ XX, quá ừình công nghiệp hóa đã 

diễn ra mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Đến năm 1996, Hàn Quốc đƣợc 

xếp thứ 11 trên thế giới về GDP. Tuy nhiên, tốc độ phát ữiển nhanh 

của kinh tế đã kéo theo một số vấn đề nhƣ sự suy giảm các giá trị văn 

hóa truyền thống và phá vỡ cơ cấu văn hóa - xã hội. Chính vì vậy, 

hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã chú ý đến chất lƣợng cuộc sống, 

nhàm phát triển một quốc gia giàu có về văn hóa, nơi mọi ngƣời dân 

đƣợc hƣởng lợi một cách công bằng về văn hóa. Bộ Vãn hóa, Du 

lịch và Thể thao Hàn Quốc là cơ quan Chính phủ có nhiệm vụ xây 

dựng chính sách và quản lý lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. 

Hiện nay, Bộ đƣa ra các trọng tâm của quốc gia là đẩy mạnh giáo 

dục văn hóa để phát triển sự sáng tạo của mỗi công dân trong xã 

hội, bảo tồn và hiện đại hóa văn hóa truyền thống, thúc đẩy sự phát 
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triển của các ngành công nghiệp văn hóa, tạo sự đồng nhất về văn 

hóa quốc gia hƣớng tới sự thống nhất đất nƣớc và tăng cƣờng các 

hoạt động  ngoại giao về văn hóa. Định hƣớng này đã tạo tiền đề 

cho chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Hàn Quốc. 

2.2.4.2.    Chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

của Hàn Quốc 

Luật Phát triển Nghệ  thuật  và Văn hóa của Hàn Quốc  

định nghĩa sản phẩm văn hóa là các tác phẩm về văn hóa, 

nghệ thuật và sáng tạo, đƣợc sản xuất, biểu diễn, trƣng bày, 

mua bán và phân phối nhƣ các sản phẩm kinh doanh. Cục Quản 

lý sản phẩm văn hóa đƣợc thành lập vào năm 1994, trực thuộc 

Bộ Văn hóa để quản lý trực tiếp vấn đề sản xuất và phân 

phối sản phẩm của các ngành  công nghiệp văn hóa. Chính 

phủ Hàn Quốc khẳng định văn hóa là một lĩnh vực kinh tế 

nãng động, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào sự phát triển 

của nền kinh tế Hàn Quốc. Hàn Quốc đã có thời kỳ có sự 

mất cân bằng nghiêm trọng giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất 

khẩu các sản phẩm văn hóa, thị trƣờng văn hóa bị thống trị bởi 

các sản phẩm nƣớc ngoài nhƣ phim hoạt hình, băng đĩa và 

phim ảnh (chiếm 80% thị trƣờng nội địa vào năm 1995). 

Chính vì vậy, Hàn Quốc  nhận thấy phải đƣa ra chính sách để 

giải quyết tình trạng thâm hụt thƣơng mại các sản phẩm văn 

hóa nghệ thuật, phát triển sản phẩm văn hóa nghệ thuật trong 

nƣớc, tăng cƣờng xuất khẩu sản phẩm văn hóa nhằm giới thiệu 

văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. 

a / Chinh sách tài chỉnh cho công nghiệp  văn hóa 

Để tạo cơ sở và động lực phát triển các ngành công nghiệp 
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văn hóa ừong nƣớc, Hàn Quốc đã tăng cƣờng đầu tƣ tài chính cho 

lĩnh vực này. Nguồn tài chính cho công nghiệp văn hóa đƣợc huy 

động từ cả khu vực Nhà nƣớc và tƣ nhân. Nguồn tài chính của 

Nhà nƣớc chủ yếu từ các cơ quan chính quyền trung ƣơng và địa 

phƣơng và tò Hội đồng Nghệ thuật Hàn Quốc. Năm 1997, ngân 

sách cho văn hóa nghệ thuật của Chính phủ là 437,3 tỉ won 

(tƣơng đƣong 459 triệu đô la Mỹ), chiếm 0,62%
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tổng ngân sách của Nhà nƣớc. Ngân sách cho văn hóa nghệ 

thuật của chính quyền địa phƣơng tăng tìr 1,75% năm   1995 

lên mức   1,86% vào năm 1996. về nguồn tài chính cho văn hóa 

nghệ thuật từ phía tƣ nhân, tổ chức Kinh doanh và Văn hóa 

Nghệ thuật Hàn Quốc (Korean Business and Culture and Arts   

- KBCA)  đƣợc thành   lập năm 1994 đã huy động nguồn tài 

chính tò các doanh nghiệp để hỗ trợ cho văn hóa nghệ thuật. 

Hiện nay, tổ chức này bao gồm 160 thành viên với ngân 

sách hoạt động hàng năm là 700 triệu won (tƣơng đƣơng 0,7 

triệu đô la Mỹ). 

b/ Chính sách phát triển ngành công nghiệp xuất bản 

Ngành công nghiệp xuất bản sách là một trong các ngành 

công nghiệp văn hóa then chốt của Hàn Quốc. Môi trƣờng phát 

triển của ngành xuất bản quốc gia ngày càng trở nên khó 

khăn khi Hàn Quốc hội nhập toàn cầu và phải tuân thủ các 

điều lệ của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO). Đứng 

trƣớc tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã có chủ trƣơng ban 

hành và thực thi nghiêm luật bản quyền. Chính phủ Hàn Quốc 

đã hỗ trợ ngành xuất bản bằng kế hoạch thành lập “Khu 

công nghiệp thông tin xuất bản” và đƣa ngành   công nghiệp 

xuất bản thành một ngành công nghiệp chiến lƣợc của quốc 

gia. Từ năm 1995, Hiệp hội Văn hóa Xuất bản Hàn Quốc đã tổ 

chức Hội chợ Sách Quốc tế tại Seoul để tăng cƣòng trao đổi, 

hợp tác và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho ngành xuất bản. 

Đồng thời, Chính phủ cũng khuyến khích các công ty xuất 

bản của Hàn Quốc tham gia các hội chợ sách hàng đầu của 

thế giới để tìm hiểu về xu hƣớng xuất bản mới và học hỏi 

kỹ thuật xuất bản hiện đại của quốc tế. 
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Chính sách phát triển nói trên đã đƣa lại những kết quả rất 

đáng khích lệ. Ngành Cống nghiệp xuất bản của Hàn Quốc 

chiếm 6% thị phần toàn cầu và Hàn Quốc hiện là một trong 

10 nƣớc xuất bản lớn nhất trên thế giới. Năm 1996, tổng số 

các công ty xuất bản sách tại Hàn Quốc là 12.458 công ty và 

5.028 xƣởng in. Các công ty này đã xuất bản 26.664 tài liệu 

với số lƣợng bản in lên tới 158.136.723 bản. Tuy nhiên, 

44,2% số sách là sách tham khảo dành cho các trƣờng 
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học, sách thiếu nhi chỉ chiếm 8,9%. Năm  1997, tổng số báo, 

tạp chí định kỳ đuợc  xuất bản ở Hàn Quốc là 8.724 tạp   chí 

gồm   126 báo, tạp chí định kỳ hàng ngày, 2.561 tạp   chí định 

kỳ   hàng  tuần, 3.376 tạp chí hàng tháng và 2.659 các loại báo, 

tạp chí định kỳ khác. 

d   Chính sách phát triển ngành điện ảnh,   hoạt  hình   và 

video Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều chính sách hỗ ƣ ợ sự 

phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh, hoạt hình và video 

trong nƣớc. Một số chính sách quan trọng có thể kể đến là nhấn 

mạnh sự hợp tác giữa Nhà nƣớc và tƣ nhân trong lĩnh vực sản 

xuất phim, chủ trƣơng “trẻ hóa đội ngũ, trẻ hóa hãng phim” 

song song với việc Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị kỹ thuật nhƣ trƣờng quay phim hiện đại, máy 

móc công nghệ tinh xảo, rạp chiếu phim khang trang, tiện 

dụng. Nhà nƣớc cũng có chính sách tài chính nhƣ hỗ ttợ vốn 

cho các tài năng, tác giả làm phim đầu tay, tài trợ cho phim thể 

nghiệm, phim về đề tài lịch sử. Chẳng hạn, Công ty Phát 

triển Điện ảnh Hàn   Quốc đƣợc thành lập năm   1973   để hỗ 

trợ và thúc đẩy ngành điện ảnh phát triển. Công ty có chức 

năng cung   cấp cho các nhà làm phim chi phí sản xuất trong 

suốt giai đoạn tiền ki đồng thời giúp họ có đƣợc các khoản 

vay tìr ngân hàng.   Hàng năm,  công ty trao giải thƣởng cho 

các nhà sản xuất phim và tăng cƣờng  các cuộc thi viết kịch 

bản phim truyền hình. Năm 1984, công   ty   thành   lập Viện 

Nghệ thuật Điện ảnh Hàn Quốc để đào tạo các nhà  sản xuất 

phim triển vọng và giúp họ tham   gia vào ngành  công 
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nghiệp  điện ảnh sau khi kết thúc chƣơng trình đào tạo. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ nền điện ảnh trong nƣớc, Nhà 

nƣớc  đã qui định hạn mức tối thiểu cho việc chiếu phim Hàn 

Quốc tại các rạp ữong nƣớc (trƣớc kia là 146 ngày/năm, hiện 

nay là 73 ngày/năm đối với tất cả các rạp). Ngoài ra, Nhà 

nƣớc tổ chức nhiều hội chợ phim quốc tế nhƣ Liên hoan phim 

Seoul, Busan...  để giới thiệu phim, thu hút các nhà sản xuất, 

phát hành và phân phối phim ƣong khu vực và trên thế giới. 

Hàn Quốc cũng chú ý tới việc tuyên truyền giáo dục
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quần chúng ủng hộ phim nội. Bên cạnh đó, các nhà làm phim 

bám sát thị hiếu, sở thích của ngƣời xem và đƣa công nghệ hiện 

đại vào qui trình sản xuất. 

Nhờ những tác nhân trên, điện ảnh Hàn Quốc đã có bƣớc 

phát triển vƣợt bậc. Ngành công nghiệp điện ảnh đã gặt hái 

nhiều thành công rực rỡ ở thị trƣờng ữong  nƣớc và quốc tế. 

Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 1989 đến năiĩi 1995, điện ảnh 

Hàn Quốc đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và trở thành 

một trong những  nền điện ảnh trẻ và phát triển của thế giới. 

Điện ảnh Hàn Quốc đã đƣa tỉ lệ chiếu phim nội lên 51% và 

doanh thu tò phim nội địa đã cao hơn doanh thu tìr phim Mỹ 

tại thị trƣờng ừong  nƣớc. Các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đã 

tạo thành làn sóng văn hóa có sức hấp dẫn lớn đối với công 

chúng trong và ngoài nƣớc nhu Trung Quốc, Nhật  Bản, Thái 

Lan, Việt N am ... 

v ề ngành hoạt hình, năm 1996, tổng doanh thu của ngành 

hoạt hình Hàn Quốc là 40 tỉ won (tƣơng đƣơng khoảng 50 triệu 

đô la Mỹ) và chiếm 99% lƣợng phim xuất khẩu ra nƣớc ngoài. 

Hàn Quốc hiện có 5 hiệp hội phát triển phún hoạt hình với khoảng 

200 công ty sản xuất phim hoạt hình, thu hút 20.000 ngƣời lao 

động. Hàng chục trƣờng đại học đã mở các khóa đào tạo về phim 

hoạt hình ở trình độ đại học và cao đẳng, v ề ngành video, 

doanh tìiu của ngành này năm 1996 là 199,6 ti won (tƣơng đƣơng 

khoảng 4 triệu đô la Mỹ). Tỉ lệ khán giả xem video ừong năm 

1996 là 44,4%, tăng 8,3% so với năm 1993. Tính trung bình, 

mỗi ngƣời dân xem 1,9 phim video mỗi tháng, trong đó 0,2 phim 

về giáo dục và văn hóa. 
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Tóm lại, Hàn Quốc đã chú ừọng  phát ừiển  các ngành 

công nghiệp văn hóa hiện đại nhƣ xuất bản, điện ảnh, hoạt hình, 

âm nhạc, công nghiệp ghi âm và trò chơi điện tò bên cạnh các 

ngành văn hóa nghệ thuật truyền thống. Với tiềm năng kinh tế 

dồi dào và phƣơng 

thức quản lý hiện đại, Hàn Quốc đã mạnh dạn đầu tƣ về tài 

chính, cơ sở vật chất và nguồn  nhân lực để hỗ trợ sự phát 

triển mang  tính chuyên nghiệp và bền vững cho các ngành này. 

Nhà nƣớc  đặc biệt khuyến   khích   các doanh nghiệp tƣ nhân 

đầu tƣ và phát  triển   sản xuất, phân phối, lƣu thông các sản 

phẩm văn hóa, tạo sự năng động cho thị trƣờng  văn hóa. 

Những  kinh nghiệm về hoạch định và thực thi chính  sách 

phát  triển các ngành công nghiệp văn   hóa Hàn   Quốc là bài 

học quí báu cho nhiều nƣớc, trong đó có Việt Nam. 

2.2.5. Việt Nam 

Từ khi đất nƣớc giành đƣợc độc lập đến trƣớc thời kỳ đổi 

mới (năm   1986), Đảng  và Nhà nƣớc ta đã có nhiều kế hoạch 

phát triển các ngành văn hóa nghệ thuật nhƣ xuất bản và phát 

hành sách, văn học, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn,   điện   

ảnh...  Tuy   nhiên,   trong thời gian này, do cơ chế quản lý 

mang tính mệnh lệnh, tập trung nên hoạt động của ngành văn 

hóa đƣợc Nhà  nƣớc  bao   cấp   hoàn toàn. Nhà nƣớc đặt hàng 

cho việc sáng tạo, sản xuất của các đơn vị văn hóa, sau đó 

đảm nhiệm việc phân phối các sản phẩm văn hóa nghệ thuật 

tới công chúng. Chẳng hạn, trong lĩnh vực điện ảnh, trƣớc 

đây, nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo mô hình Xô Viết. 

Đó là mô hình khép kín tìr trung ƣơng đến địa phƣơng  và có 
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sự phân công nhiệm vụ cho từng lĩnh vực sản xuất, phát 

hành và chiếu bóng. Tất cả hoạt động đều theo ngân sách và 

kế hoạch của Nhà  nƣớc.   Các hãng phim sản xuất phim theo 

đơn đặt hàng của Nhà nƣớc. Nhà 

nƣớc giao cho các cơ quan phát hành và chiếu bóng đảm nhiệm 

khâu phân phối và phổ biến phim, số tiền thu đƣợc tò phát hành 

phim và chiếu bóng đƣợc nộp lại, sau đó đƣợc Nhà  nƣớc đầu 

tƣ trở lại cho sản xuất phim. 

Cơ chế quản lý ngành văn hóa nhƣ vậy đã từng phát  

huy tác dụng trong thời kỳ bao cấp. Tuy nhiên, phƣơng thức 

quản lý này dần bộc lộ nhiều nhƣợc điểm   và không thể tiếp 

tục trong điều kiện nƣớc ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi 

mới toàn diện về kinh tế, chính trị, xã
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hội, trƣớc những yêu cầu của thực tiễn, Đảng và Nhà nƣớc đã 

thay đổi nhận thức và chính sách phát triển các ngành văn hóa. 

Có thể nói, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, 

nhận thức về văn hóa của các cấp lãnh đạo, quản lý đã có nhiều 

thay đổi đáng kể. Một mặt, cần chú ý phát huy những yếu tố 

tinh thần cao đẹp và giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, mặt khác phải phát triển văn hóa thích ứng với những 

yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa.   Trong điều kiện mới của nền kinh tế, các sản phẩm 

văn hóa có thể trở thành hàng hóa và đƣợc mua bán, trao đổi 

ttên thị trƣờng. Điều đó đòi hỏi phải chú trọng thỏa đáng đến 

việc hạch toán giá thành,   nâng   cao hiệu quả kinh tế trong 

hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm   văn hóa. Các 

khâu sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng sản phẩm 

văn hóa phải thích nghi với quá trình hoạt động và qui tắc chung 

của nền kinh tế thị trƣờng. Các qui luật cơ bản của thị trƣờng 

nhƣ qui luật cung cầu, qui luật giá trị và các nguyên tắc quản lý 

kinh tế cần đƣợc nghiên cứu và triển khai áp dụng trong lĩnh 

vực văn hóa. 

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, ở nƣớc ta bắt đầu 

xuất hiện quan niệm mới về hoạt động văn hóa nghệ thuật, coi 

sản phẩm của hoạt động văn hóa nghệ thuật là một loại hàng hóa 

đặc biệt. Nhà nƣớc bắt đầu tìm tòi phƣơng thức mới để quản 

lý và phát triển lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Theo định hƣớng 

của Nhà nƣớc, một số lĩnh vực nhƣ điện ảnh, sân khấu, xuất 

bản đã tiến hành hạch toán kinh tế để sử dụng hiệu quả vốn 

đầu tƣ của Nhà nƣớc. Các hoạt động “ lấy thu bù chi” và 
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khuyến khích kinh doanh có lãi thể hiện sự đổi mới trong lĩnh 

vực văn hóa. Cơ chế cung - cầu đã thức tỉnh ý thức về thị trƣờng 

của những ngƣời hoạt động văn hóa. Với sự thay đổi chính 

sách của Nhà nƣớc, các tổ chức văn hóa nghệ thuật tƣ nhân nhƣ 

các hãng phim, nhà hát, đoàn kịch đã xuất hiện. Nhà nƣớc đã 

sửa đổi và ban hành nhiều qui định, qui chế về quản lý sân khấu 

nhạc nhẹ, hoạt động của vũ trƣờng và các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ vui chơi, giải trí khác. Trên thực tế, ở nuớc ta, 

thị trƣờng văn hóa đã dần phát 
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Hoạt động kinh doanh thương mại các vật tư, thiết bị 

chuyên ngành văn hóa và các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa khác. 

Nhìn chung, quá trình chuyển đổi từ hình thức bao   cấp   

sang hoạt động theo cơ chế thị trƣờng, xây dựng thị ttƣòmg 

văn hóa ở nƣớc ta còn chậm và có nhiều khó khăn. Hiện nay, 

hệ thống sản xuất và phân phối các sản phẩm   văn hóa chủ 

yếu vẫn do các doanh nghiệp của Nhà nƣớc đảm nhiệm, sự 

tham gia của khu vực tƣ nhân và các tổ chức phi Chính phủ 

còn ở mức độ hạn chế. Các doanh nghiệp công nghiệp văn 

hóa của nƣớc ta chủ yếu có qui mô   nhỏ. Nhà nƣớc đầu tƣ 

ngân sách cho văn hóa nhìn chung còn hạn chế so với các 

ngành khác, tỉ lệ đầu tƣ cho lĩnh vực văn hóa chỉ chiếm 

khoảng 0,3% tổng sản phẩm thu nhập quốc nội.^* 

Nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa ở nƣớc ta 

còn là một vấn đề mới mẻ; tuy nhiên, vấn đề này đang đƣợc 

sụ quan tâm của các ban ngành và các cấp chính quyền. Việt 

Nam đã có nhiều chính sách và hệ thống luật pháp cho phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa nói trên. Một số luật có 

thể kể đến là Luật Báo chí (đƣợc ban hành tháng 12 năm 

1989, sửa đổi năm   1999, Luật Xuất bán (Luật Xuất bản mới 

có hiệu lực tò tháng 7 năm 2005, thay thế cho Luật Xuất bản 

cũ ban hành năm 1993), Luật Điện ảnh (ban hành tháng 1 năm 

2007), Luật Sở hữu Trí tuệ (năm 2005), Luật Doanh nghiệp 

(năm   2005)...  Bên cạnh đó còn phải kể đến các nghị quyết 

về công tác xã hội hoá nhƣ Nghị quyết 90-CP ngày 21 tháng 8 

năm 1997, Nghị quyết số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 
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năm 1999 và Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 

năm 2005 của Chính phủ về công tác xã hội hóa các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Nghị 

quyết số 53/2006/NQ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích các cơ sở cung 
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ứng dịch vụ ngoài công lập...  Nhà nƣớc cũng đã xây dựng 

nhiều kế hoạch hỗ trợ phát triển các ngành văn hóa nhƣ 

Chương trình cùng cô và phát triển điện ảnh đuợc Chính phủ 

phê duyệt năm 1994, là một trong 3 chƣơng trình cấp quốc 

gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chấn hƣng nền 

điện ảnh và nâng mức đầu tƣ cho điện ảnh. 

Trên cơ sở nghiên cứu chính sách và kinh nghiệm phát triển 

các ngành công nghiệp văn hóa của nhiều nƣớc  trên thế giới 

cũng nhƣ điều kiện thực tiễn của nƣớc ta hiện nay, có thể thấy, 

phát triển các ngành công nghiệp văn hỏa ở Việt Nam là vấn 

đề mang  tính thời sự và là hƣớng đi tất yếu của đất nƣớc. Để 

có thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, một số giải pháp quan 

trọng có thể kể đến là: 

Đổi mới tư duy, xây dựng  quan niệm mới  về phát triền 

công nghiệp văn hóa. Phải nhận thấy văn hóa cũng là ngành 

sản xuất, có khả năng tạo ra các sản phẩm có giá trị văn hóa, 

xã hội đồng thời mang lại giá trị. kinh tế thiết thực. Đồng thời 

phải nhìn nhận sản phẩm văn hóa nghệ thuật là loại hàng hóa 

đặc biệt, có thể đƣợc mua bán, ữao đổi trên thị trƣờng. Bên 

cạnh đó phải nhận thức đúng đắn về sự tồn tại và vận hành 

của thị tnrờng văn hóa. Xây dựng quan niệm mới về công 

nghiệp văn hóa, tìm tòi những mô hình sản xuất, kinh doanh 

văn hóa mới, có hiệu quả. Mặt khác, Việt Nam cần lựa chọn 

những ngành công nghiệp văn hóa nào là ngành mũi nhọn để 

đầu tƣ, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng. Đầu tƣ của Chính phủ 

không thể dàn đều cho tất cả các ngành mà cần chọn những 

lĩnh vực ƣu tiên cho tìmg giai đoạn, dựa trên thế mạnh và thực 
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lực của tìmg ngành. 

Tạo ra sự chuyển biến về hệ thống chính sách và cơ chế 

quản lý văn hóa. Hệ thống chính sách phù hợp là điều kiện 

thiết yếu cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. 

cần có hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho hoạt 

động của lĩnh vực. Bên cạnh 

đó, cần có các chính sách về tài chính nhƣ chính sách   thuế, 

chính sách giá, chính sách khuyến khích tài trợ, đầu tƣ cho 

văn hóa. Ngoài ra, cần đổi mới cơ chế quản lý, tập trung vào 

quản lý vĩ mô, dành quyền chủ động, sáng tạo cho các tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp 
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công nghiệp văn hóa. Cơ chế quản lý vừa phải phù hợp với qui 

luật phát triển đặc thù của văn hóa, vừa phù hợp với cơ chế 

thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Thúc đẩy cải cách các đơn vị sự nghiệp văn hóa. Các đơn vị 

sự nghiệp, xí nghiệp văn hóa cần phải trở thành các chủ thể 

sáng tạo, sản xuất và phân phối trong công nghiệp văn hóa. cần 

thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp Nhà nƣớc để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức này. Có thể chia các đơn vị sự nghiệp 

thành nhóm công ích đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ và nhóm hoạt 

động kinh doanh cần tiếp cận cơ chế thị trƣờng và vận hành 

trên cơ sở cạnh tranh. 

Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, phát huy và qui phạm  hóa 

thị trường văn hóa. Hoàn thiện hệ thống Luật Bản quyền và 

Sở hữu trí tuệ, thực thi nghiêm  luật để khuyến khích và bảo 

vệ   các   ngành công nghiệp văn hóa. Nâng  cao năng lực quản 

lý và điều tiết thị trƣờng văn hóa, tạo môi trƣờng thuận lợi 

cho công nghiệp văn hóa phát triển.®® 

Việt Nam đang trong bối cảnh chuyển đổi   nhanh   chóng   

và mạnh mẽ cả về kinh tế, xã hội và văn hóa. Quản lý và phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa là một vấn đề mới mẻ đối 

với Việt Nam. Tuy vậy, với kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật trƣớc đây, cộng với quá trình đổi mới nhận thức và 

chính sách, cơ chế quản lý hiện nay, kết hợp với việc nghiên cứu và 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kinh nghiệm của nƣớc ngoài, chắc chắn, 

Việt Nam sẽ rtmg buớc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, 

đóng góp tích cực vào sự phát ừiển kinh tế và phát triển văn hóa - xã 

hội của đất nƣớc, đặc biệt góp phần thực hiện nhiệm vụ “xây dựng 
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nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc” nhƣ Đảng và 

Nhà nƣớc đề xƣớng. 

 

TÓM TẮT CHƢƠNG II 

 

Do sự tác động của toàn cầu hóa và xã hội hoá  thông  tin, 

sự tƣơng tác của kinh tế thế giới với văn hóa đang mạnh  lên. 

Toàn cầu hóa đã tạo ra những  điều kiện kinh tế, điều kiện 

tâm lý, rút ngắn không gian và thời gian để các ngành công 

nghiệp văn hóa của các nƣớc có cơ hội đƣợc trải rộng và giao 

lun rộng rãi, qua sàng lọc của thời gian, tác động ảnh hƣởng   

lẫn nhau,   dung hợp   của nhiều   loại hình văn hóa. 

Ảnh hƣởng của các ngành công nghiệp văn hóa, ữên  cơ 

sở của nền kinh tế tri thức, cùng với mạng  lƣới truyền thông 

toàn cầu hóa lớn mạnh, phƣơng hƣớng truyền bá của nó luôn 

luôn là rtr các quốc gia phát triển hƣớng tới các nƣớc đang 

phát triển, từ dân tộc có thế mạnh sang các dân tộc có thế yếu. 

Hiện nay trên phạm vi thế giới, các ngành công nghiệp  

văn hóa đã hình thành dây chuyền công nghiệp văn hóa hoàn 

chỉnh, có cơ sở tốt và viễn cảnh phát ừiển rộng rãi. ở điều 

kiện nhất định, tính dung nạp to lớn của nó sẽ đƣa đến sự sắp 

xếp lại tài nguyên và xuất hiện hình thức tập hợp công nghiệp. 

Đồng thời, sự thâm nhập  của công nghệ mới, sự phát triển 

nhanh chóng của công nghệ cao sẽ m ở rộng thị trƣờng văn 

hóa,   sáng tạo cơ hội mới cho sự thay đổi của các ngành 

công nghiệp văn hóa. 
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Phần thứ hai của Chƣơng II đã trình bày và phân tích chính 

sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của một số 

nƣớc  trên thế giới nhƣ Vƣơng  quốc Anh, Cộng hòa Pháp, 

Trung  Quốc  và Hàn Quốc cũng nhƣ vấn đề phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa ở nƣớc ta hiện nay. Với chính 

sách của mỗi nƣớc, giáo trình đã trình bày sơ bộ bối cảnh 

của tìmg nƣớc, từ đó giới thiệu chính sách phát triển một sổ 

ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt của mỗi nƣớc cũng nhƣ 

phân tích kết quả của các chính sách đó. Có thể nói, tuy mỗi 

nƣớc có chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

khác 
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nhau nhƣng tựu chung đều quan tâm đến hệ thống pháp luật, 

chính sách tài chính, đặc biệt là chính sách thuế, chính sách 

khuyến khích tài trợ và vấn đề luật sở hữu trí tuệ. Mỗi nƣớc 

đều lựa chọn những lĩnh vực công nghiệp văn hóa mũi nhọn và 

tập trung đầu tƣ, hỗ trợ nhàm thúc đẩy các ngành này. 

Sau khi nghiên cứu chính sách phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa của một số nƣớc trên thế giới, giáo trinh đã 

tìm hiểu tình hình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

ở Việt Nam và một số chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về 

lĩnh vực này. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm nƣớc 

ngoài và tình   hình thực tiễn trong nƣớc, giáo trình đã đề 

xuất một số giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn 

hóa ở nƣớc ta ừong thời gian tới, nhàm phát huy hiệu quả 

kinh tế và văn hóa, xã hội của các ngành này, đóng góp vào 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 
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HƢỚNG DẲN HỌC TẬP CHƢOỈNG II 

 

 

C âu hỏi ôn  tập 

1. Phân tích bối cảnh phát triển của các ngành công nghiệp 

văn hóa? 

2. Phân tích xu hƣớng phát ừiển của các ngành công nghiệp 

văn hóa? 

3. Trình bày chính sách phát triển các ngành  công nghiệp  

sáng tạo của Vƣơng quốc Aĩứi? 

4. Trình bày chính sách phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa của Cộng hòa Pháp? 

5. Trình bày chính sách phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa của Trung Quốc? 

6. Trình bày chính sách phát triển các ngành công nghiệp 

văn hóa cùa Hàn Quốc? 

7. Trình bày một số vấn đề về phát ữiển các ngành công 

nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay? 
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